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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của luận án 

Theo quan điểm nghiên cứu hiện đại, đất đai được đánh giá là một trong 

những nguồn “tài nguyên thiên nhiên hữu hạn” nhằm nhấn mạnh vai trò và tầm 

quan trọng của việc sử dụng hợp lý, bảo vệ tài nguyên đất trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu (BĐKH), thoái hóa đất và hoang mạc hóa đang trở nên ngày càng nghiêm 

trọng. Trên thế giới, diện tích đất canh tác đã bị thoái hóa hầu hết khó có thể phục 

hồi và trở nên không thích hợp cho sản xuất nông nghiệp (SXNN) [1]. Do đó, việc 

đánh giá đúng tiềm năng đất đai là nền tảng quan trọng cho lập kế hoạch quản lý, 

khai thác và sử dụng tài nguyên đất bền vững, vì qua đó giúp chúng ta biết rõ tài 

nguyên bị suy thoái hay nâng cao được chất lượng hay không [2]. Tổ chức Nông 

lương Liên Hợp Quốc (FAO) (1976) đã định nghĩa tính phù hợp của đất đai là “sự 

phù hợp của một thửa đất nhất định cho các mục đích sử dụng cụ thể” [3]. Hay theo 

một cách khác, đánh giá đất đai (ĐGDĐ) chính là xác định tính phù hợp của đất đai 

đối với một loại sử dụng đất (SDĐ) nông nghiệp nhất định cho một địa điểm cụ thể 

và xác định các yếu tố hạn chế đối với canh tác [4]. Việc đánh giá mức độ phù hợp 

của đất đai phụ thuộc vào khả năng sử dụng đất, cũng như các yếu tố khác như chất 

lượng đất, mức độ tiếp cận khác nhau, quyền sở hữu đất, nhu cầu và giá trị kinh tế. 

Công tác điều tra và đánh giá tiềm năng đất đai ở Việt Nam đã được thực 

hiện từ nhiều năm và là cơ sở quan trọng trọng định hướng không gian và đề xuất 

giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất. Những nghiên cứu trước đây không 

những đã làm sáng tỏ các đặc điểm, tính chất và tiềm năng của tài nguyên đất trên 

nhiều vùng lãnh thổ, mà còn đưa ra được giải pháp khai thác hợp lý tiềm năng đất 

đai, làm căn cứ để ra quyết định chiến lược về quy hoạch và sử dụng bền vững tài 

nguyên đất.  

Thái Bình và Nam Định là các tỉnh ven biển thuộc vùng đồng bằng sông 

Hồng (ĐBSH), có tổng diện tích tự nhiên (DTTN) khoảng 325.344 ha, chiếm 15,2% 

DTTN của vùng ĐBSH và 0,97% DTTN của cả nước. Vùng hội tụ đầy đủ các điều 

kiện tự nhiên (ĐKTN) và xã hội cho phát triển SXNN đa dạng và toàn diện. Những 

năm gần đây, các loại sử dụng đất nông nghiệp ở hai tỉnh đã được chuyển đổi mạnh 

mẽ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Tuy vậy, việc chuyển đổi này chứa đựng nhiều 

rủi ro khi thiếu những nghiên cứu chuyên sâu vì khả năng thích hợp của mỗi loại sử 
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dụng đất với điều kiện sinh thái của mỗi khu vực là khác nhau. Đặc biệt trong điều 

kiện chiều dài đường bờ biển của hai tỉnh khoảng 128 km, SXNN tại khu vực đã và 

sẽ chịu tác động tiêu cực trực tiếp của BĐKH mà tiêu biểu là ngập úng và xâm nhập 

mặn (XNM). Tại tỉnh Nam Định, quá trình XNM theo hệ thống sông suối chính đã 

vào sâu 50 km trong đất liền, điển hình là ở sông Ninh Cơ. Theo thống kê, 87%  xã 

của 5 huyện ven biển có nguy cơ bị XNM với cấp độ hiểm họa trên 4‰, đặc biệt là 

các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu và Giao Thủy. Tại Thái Bình, 3 huyện Tiền hải, 

Thái Thuỵ và Kiến Xương có khoảng 26% số xã có mức hiểm hoạ mặn S > 4‰ [5]. 

BĐKH có tác động mạnh đến ngập úng trên địa bàn hai tỉnh làm diện tích ngập có 

nguy cơ tăng mạnh vào cuối thế kỷ 21. Cụ thể, diện tích ngập tăng thêm 1,6% theo 

kịch bản BĐKH RCP4.5 đến năm 2050, đặc biệt diện tích có độ ngập 0,5 m tăng rất 

mạnh, đến 197% với kịch bản BĐKH RCP4.5 đến năm 2050 [6].  

Tại vùng ĐBSH và đặc biệt là khu vực 2 tỉnh Thái Bình - Nam Định đã có 

một số nghiên cứu về đánh giá đất đai cho SXNN và quy hoạch SDĐ dưới tác động 

của BĐKH [63]. Tuy nhiên, các kết quả đánh giá đất đai được thực hiện cho toàn 

vùng ĐBSH nói chung mà chưa đi sâu vào đặc thù riêng của khu vực đồng bằng 

ven biển mà cụ thể là khu vực trọng điểm sản xuất nông nghiệp Thái Bình - Nam 

Định.  

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn cấp thiết và luận cứ về sử dụng hợp lý 

tài nguyên đất, việc phân tích, đánh giá đất đai phục vụ SXNN bền vững trong bối 

cảnh BĐKH tỉnh Thái Bình và Nam Định là vấn đề nghiên cứu có ý nghĩa khoa học 

và thực tiễn hiện nay. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Đánh giá được hiện trạng tài nguyên đất và mức độ thích hợp đất đai cho 

SXNN trong điều kiện BĐKH tỉnh Thái Bình và Nam Định. 

- Định hướng không gian và đề xuất được giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên 

đất cho SXNN bền vững trong điều kiện BĐKH tỉnh Thái Bình và Nam Định. 

3. Nội dung nghiên cứu 

- Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về đánh giá tài nguyên đất cho SXNN 

bền vững; 
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- Điều tra bổ sung và thu thập thông tin, số liệu về tính chất vật lý và hóa học 

đất, hiện trạng sử dụng đất (HTSDĐ), bản đồ đất, phẫu diện và các mẫu đất tỉnh 

Thái Bình và Nam Định; 

- Phân tích, đánh giá hiện trạng tài nguyên đất (số lượng, chất lượng) tỉnh 

Thái Bình và Nam Định; 

- Lựa chọn các chỉ tiêu và xây dựng bản đồ chất lượng đất đai có xét đến 

điều kiện BĐKH tỉnh Thái Bình và Nam Định; 

- Đánh giá mức độ thích hợp của các đơn vị đất đai cho các loại hình SXNN 

chính trong điều kiện BĐKH tỉnh Thái Bình và Nam Định; 

- Đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên đất trên cơ sở kết quả đánh 

giá thích hợp đất đai phục vụ SXNN bền vững, chủ động ứng phó BĐKH tỉnh Thái 

Bình và Nam Định. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu: 

Tài nguyên đất nông nghiệp tỉnh Thái Bình và Nam Định. Trong đó, tập 

trung chủ yếu vào các loại sử dụng đất nông nghiệp chính của khu vực. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu: 

- Phạm vị không gian: Phần đất liền lãnh thổ tỉnh Thái Bình và tỉnh Nam 

Định với tổng diện tích tự nhiên là 325.344 ha.  

- Phạm vị thời gian: Từ năm 2020-2050 

- Phạm vi khoa học: Đánh giá biến động số lượng, chất lượng tài nguyên đất 

và định hướng không gian 4 loại hình sử dụng đất chính, bao gồm đất trồng lúa, đất 

trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản trong 

điều kiện BĐKH (lựa chọn 2 chỉ tiêu: ngập úng và xâm nhập mặn) ở khu vực 

nghiên cứu. 

5. Các luận điểm bảo vệ 

- Luận điểm 1: Tác động của BĐKH, trong đó ngập úng và xâm nhập mặn là 

2 tác nhân điển hình đã và đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến thay đổi cơ cấu sử dụng đất 

sản xuất nông nghiệp thông qua biến động đặc tính các đơn vị đất đai khu vực nghiên 

cứu giai đoạn 2020-2050. 

- Luận điểm 2: Kết quả đánh giá thích hợp đất đai trong điều kiện BĐKH 

tỉnh Thái Bình và Nam Định đã cung cấp cơ sở khoa học cho định hướng không 



4 
 

gian và giải pháp sử dụng đất nông nghiệp bền vững, chủ động thích ứng với 

BĐKH đến năm 2050 cho tỉnh Thái Bình và Nam Định. 

6. Điểm mới của luận án 

- Đã làm sáng tỏ được biến động đặc tính và quy mô diện tích các đơn vị đất 

đai đến năm 2050 theo kịch bản BĐKH RCP4.5 và phân hạng được mức độ thích hợp 

đất đai cho SXNN ở tỉnh Thái Bình và Nam Định trên bản đồ kết quả tỷ lệ 1:50.000. 

- Đã đề xuất được định hướng không gian và các giải pháp sử dụng đất nông 

nghiệp bền vững, thích ứng với BĐKH đến năm 2050 ở tỉnh Thái Bình và Nam 

Định. 

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

- Ý nghĩa khoa học: Góp phần bổ sung cơ sở lý luận và phương pháp nghiên 

cứu về sử dụng bền vững tài nguyên đất theo tiếp cận địa lý học. Đồng thời, làm 

phong phú thêm hướng nghiên cứu địa lý thổ nhưỡng ứng dụng cho quy hoạch sử 

dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên đất trong điều kiện BĐKH. 

- Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả của luận án cung cấp cơ sở khoa học cho hai 

tỉnh Thái Bình và Nam Định tham khảo trong lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

bền vững và chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý trong điều kiện BĐKH. 

8. Cơ sở dữ liệu của luận án 

Luận án được thực hiện trên cơ sở các tài liệu về hệ thống bản đồ, báo cáo, 

dữ liệu khảo sát thực địa, số liệu phân tích của các công trình nghiên cứu đã được 

công bố và của tác giả trực tiếp thực hiện trong quá trình tham gia đề tài “Nghiên 

cứu, đánh giá tác động của BĐKH đến tài nguyên đất vùng ĐBSH và đề xuất các 

giải pháp chủ động ứng phó”, mã số ĐTĐLCN.48/16 (thời gian thực hiện: từ năm 

2016-2020) [63].  

Bộ cơ sở dữ liệu này gồm: 

- Bản đồ nền địa hình khu vực Thái Bình và Nam Định tỷ lệ 1:50.000  

- Kết quả phân tích được tính toán từ kết quả phân tích của 81 mẫu đất ở khu 

vực Thái Bình (gồm 41 mẫu đất của 10 phẫu diện và 40 mẫu nông hóa) và 76 mẫu 

đất Nam Định (gồm 26 mẫu đất của 6 phẫu diện và 50 mẫu nông hóa) đại diện cho 

các loại đất điển hình của khu vực nghiên cứu. Các tính chất hóa học đất gồm:  

• pHKCl (Theo phương pháp Đo bằng máy đo pH meter; Dung dịch chiết theo 

kỷ lệ đất : KCl = 1:5)  



5 
 

• Thành phần cơ giới (Theo phương pháp ống hút Rhobinson, TCVN 

8567:2010) 

• OM (Theo phương pháp Walkley - Black, TCVN 4050:1985 ) 

• CEC (Theo phương pháp Amoni axetat với pH = 7, TCVN 8568:2010)  

- Dữ liệu về khí hậu gồm lượng mưa trung bình năm, nhiệt độ trung bình 

năm và độ dài mùa khô của khu vực Thái Bình và Nam Định trong giai đoạn 1985 - 

2015.  

- Dữ liệu về chế độ tưới năm 2015 và dữ liệu về mức độ ngập úng, mức độ 

xâm nhập mặn khu vực Thái Bình và Nam Định năm 2019 và dự báo đến năm 2050 

theo kịch bản Biến đổi khí hậu RCP4.5. 

- Số liệu và bản đồ kiểm kê đất đai tỉnh Thái Bình và Nam định năm 2010 tỷ 

lệ 1:50.000. 

- Số liệu điều tra hệ thống sử dụng đất và đánh giá hiệu quả sử dụng đất ở 

khu vực Thái Bình và Nam Định (96 phiếu) thực hiện năm 2017-2018. 

Ngoài ra, nghiên cứu sinh đã được tham khảo các kết quả nghiên cứu khác 

có liên quan của các tác giả thuộc các viện nghiên cứu, trường đại học và số liệu cơ 

quan quản lý nhà nước, gồm:  

- Số liệu và bản đồ kiểm kê đất đai tỉnh Thái Bình và Nam Định năm 2020 tỷ 

lệ 1:50.000 do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện năm 2020. 

- Bản đồ đất tỉnh Thái Bình và Nam Định tỷ lệ 1:50.000 theo hệ thống phân 

loại phát sinh của Việt Nam do Phân Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông Nghiệp 

thành lập năm 2005. Từ đó các dữ liệu địa hình tương đối và dữ liệu đặc tính và tính 

chất vật lý đất gồm độ dày tầng đất và thành phần cơ giới được chiết tách từ bản đồ 

đất của khu vực nghiên cứu. 

- Số liệu phân tích đặc điểm khí hậu được lấy từ 3 trạm khí tượng Thái Bình, 

Nam Định và Văn Lý với chuỗi số liệu dài 61 năm trong giai đoạn 1960-2020, với 

nguồn số liệu lưu trữ tại Trung tâm thông tin và dữ liệu Khí tượng Thuỷ văn, Viện 

Khí tượng, thủy văn và Biến đổi khí hậu. 

- Các báo cáo quy hoạch, kế hoạch của tỉnh Thái Bình, Nam Định gồm:  

+. Nghị quyết phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình [76]. 
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+ Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2020 và giai đoạn 

2021 - 2025 của UBND tỉnh Thái Bình [77] 

+ Kế hoạch ứng phó với BĐKH tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến 2050 của UBND tỉnh Thái Bình [78]. 

+ Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững tỉnh Nam Định 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định 

[79]. 

+ Niên giám thống kê tỉnh Thái Bình năm 2019 [74]. 

+ Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2019 [75]. 

9. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Kiến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội 

dung luận án gồm 4 chương: 

Chương 1. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu, đánh giá đất đai cho 

sản xuất nông nghiệp bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu. 

Chương 2. Đặc điểm tài nguyên đất tỉnh Thái Bình và Nam Định. 

Chương 3. Đánh giá đất đai cho sản xuất nông nghiệp bền vững trong điều 

kiện biến đổi khí hậu tỉnh Thái Bình và Nam Định. 

Chương 4. Đề xuất định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững 

trong điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh Thái Bình và Nam Định. 
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CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ 

ĐẤT ĐAI CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án 

1.1.1. Tổng quan nghiên cứu đánh giá đất đai cho sản xuất nông nghiệp trong 

điều kiện biến đổi khí hậu trên thế giới 

1.1.1.1. Nghiên cứu đánh giá đất đai cho sản xuất nông nghiệp trên thế giới 

Trong sản xuất nông nghiệp (SXNN), đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt 

không thể thay thế, mặc dù ngày nay nhờ tiến bộ của kỹ thuật, con người có thể 

canh tác trên các loại giá thể khác nhau. Nhu cầu về đánh giá đất đai (ĐGĐĐ) xuất 

phát từ nhu cầu ngày càng cao và áp lực lớn đối với tài nguyên đất vốn hữu hạn 

bằng nhiều loại SDĐ và cũng bởi vì dân số ngày càng tăng là mối đe dọa đến 

phương thức quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên một cách tối ưu. Vì vậy, 

ĐGĐĐ là hợp phần cốt lõi của công tác hoạch định không gian phát triển SXNN và 

được các nước hết sức coi trọng.  

Khoảng những năm 1950, sau quá trình điều tra, nghiên cứu cơ bản về đặc 

điểm tài nguyên đất, hướng tiếp cận tiếp theo là việc đánh giá khả năng khai thác 

của tài nguyên này phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Điều quan trọng là 

tính bền vững trong sử dụng đất (SDĐ) có thể được thực hiện nếu đất đai được phân 

loại và sử dụng dựa trên khả năng của nó [7], do đó ĐGĐĐ là cơ sở hết sức quan 

trọng cho việc quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất, nhất là trong điều kiện tác 

động của BĐKH hiện nay. Nhiều nước trên thế giới đã xây dựng được chương trình 

và phương pháp ĐGĐĐ riêng, xuất phát từ mục đích sử dụng và điều kiện đặc thù 

của lãnh thổ. Trong đó, có thể tổng hợp thành hai xu hướng cơ bản như sau: 

- Đánh giá mức độ thích hợp về tự nhiên của điều kiện đất đai: Xác định tiềm 

năng và mức độ thích hợp của các đơn vị đất đai cho những mục đích SDĐ cụ thể. 

- Đánh giá hiệu quả kinh tế của các loại sử dụng đất: Đánh giá về hiệu quả 

của từng loại sử dụng nhất định thông qua năng suất, chi phí lợi ích,… 

Theo đó, phương pháp sử dụng, hướng đánh giá mức độ phù hợp hay dự 

đoán tiềm năng sử dụng đất đai đã được phát triển theo ba hướng chính:  

- ĐGĐĐ định tính dựa trên việc mô tả và dự đoán các tính chất đất. 
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- ĐGĐĐ bán định lượng dựa trên các tham số để xác định đặc điểm, tính chất 

của đất đai. 

- ĐGĐĐ định lượng dựa trên cơ sở dữ liệu đầy đủ của các đơn vị đất đai với 

sự hỗ trợ đắc lực của các mô hình toán. 

Trên cơ sở đó,  nhiều hệ thống ĐGĐĐ tiêu biểu được đề xuất và áp dụng, 

trong đó phổ biến nhất ở Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên Xô cũ và các nước Đông Âu, 

các nước phương Tây, Ấn Độ,… 

Ở Hoa Kỳ: vào năm 1951, bảng phân hạng khả năng đất có tưới đã được xây 

dựng gồm 6 cấp, từ cấp thích hợp để canh tác đến cấp trồng trọt có hạn chế và cấp 

không trồng được. Trong cách phân hạng này, ngoài các đặc tính của đất đai, cũng 

đề cập đến một vài chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế, nhưng được giới hạn. Tiếp theo, 

phân loại khả năng đất đai được phát triển bởi Cơ quan Bảo vệ Đất của Bộ Nông 

nghiệp Hoa Kỳ năm 1961. Hệ thống này được thiết kế đặc biệt dành riêng cho điều 

kiện của Hoa Kỳ, tuy vậy các nguyên tắc này cũng được áp dụng ở nhiều quốc gia 

khác. Nguyên tắc của phương pháp này dựa trên các yếu tố giới hạn của đất đai gây 

ra khó khăn cho SDĐ, mà các yếu tố này cần được đầu tư nhiều vốn và kỹ thuật nếu 

muốn khắc phục. Các yếu tố hạn chế được chia thành 2 nhóm: Hạn chế tạm thời và 

hạn chế vĩnh viễn. Hệ thống đánh giá gồm 3 cấp: lớp, lớp phụ và đơn vị. Đất đai 

được chia thành 8 lớp, đối với mục đích nông lâm nghiệp: từ lớp I đến lớp VI, đối 

với mục đích lâm nghiệp: từ lớp V đến lớp VII. 

 Tại Liên Xô cũ, Trung Quốc và các nước Đông Âu: Từ khoảng những 

năm 1960, theo trường phái nghiên cứu của Dokutraev về phát sinh học đất, việc 

phân hạng và ĐGĐĐ bắt đầu phát triển. Quy trình ĐGĐĐ có 3 bước: (1) Đánh 

giá lớp đất mặt bằng cách so sánh tính chất hóa học và vật lý của các đơn vị đất; 

(2) Đánh giá khả năng sản xuất của đất (xem xét cả yếu tố khí hậu, độ ẩm, 

v.v...); (3) Đánh giá kinh tế đất: dựa vào khả năng sản xuất của đất để tính toán 

hiệu quả kinh tế của phương án SDĐ. 

Tại Anh, áp dụng phương pháp ĐGĐĐ dựa trên 2 yếu tố: (1) Thống kê khả 

năng sản xuất tiềm tàng của đất, trên cơ sở đó chia thành các hạng, mỗi hạng được 

tính theo các yếu tố hạn chế trong SXNN của đất; (2) Thống kê khả năng sản xuất 

thực tế của đất, trong đó, năng suất trung bình nhiều năm được đối chiếu với năng 

suất hiện tại trên vùng canh tác chuẩn để rút ra kết quả đánh giá. 
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Canada dựa trên thuộc tính của đất đai và năng suất lương thực (cụ thể là lúa 

mỳ) hàng năm để tiến hành ĐGĐĐ. Thuộc tính đất được ưu tiên xét đến là: thành 

phần cơ giới (TPCG), cấu trúc đất, mức độ nhiễm mặn, xói mòn, độ đá lẫn,... Từ kết 

quả đó, 7 nhóm đất đã được phân chia: Nhóm 1 thuận lợi cho việc canh tác (không 

có yếu tố giới hạn hoặc ít), đến nhóm 7 không thích hợp cho canh tác nông nghiệp 

(nhiều yếu tố giới hạn). 

 Phương pháp đánh giá của Ấn Độ là biểu diễn mối liên hệ giữa các thuộc 

tính của đất đai như tầng dày đất, hàm lượng dinh dưỡng, TPCG, độ dốc,...) theo 

các phương trình toán học có sử dụng tham số. Kết quả phân hạng được tính điểm 

hoặc thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm. Tiềm năng canh tác của đất đai được phân ra 6 

nhóm: rất tốt (trồng được nhiều loại cây cho năng suất cao); tốt (trồng được nhiều 

loài cây nhưng năng suất thấp hơn); trung bình (trồng được một số loại cây không 

cần chăm sóc nhiều); nghèo (chỉ trồng được một số loài cây nhất định); rất nghèo 

(dùng làm đồng cỏ chăn nuôi); rất nghèo (nên sử dụng cho mục đích khác). 

Tại vùng đất nhiệt đới ẩm ở Châu Phi, phương pháp ĐGĐĐ được tính toán 

như sau: Phương pháp sử dụng tham số trong đó xét đến sự phụ thuộc của sức sản 

xuất với một số thuộc tính của đất đai như: phân hóa phẫu diện, kết cấu đất, phân bố 

khoáng sét trong các tầng đất, khả năng trao đổi cation trong đất; độ chua đất; độ no 

bazơ; hàm lượng mùn; và điều kiện thoát nước. Các thuộc tính trên được biểu diễn 

trong phương trình toán trước khi xác định khả năng sản xuất. 

Đến cuối những năm 1960, do các tiêu chuẩn và kết quả đánh giá của từng 

quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều khác biệt do sử dụng các phương pháp và cách tiếp 

cận khác nhau, nên việc so sánh, trao đổi và áp dụng các kết quả nghiên cứu gặp 

nhiều trở ngại. Vì vậy, năm 1976, FAO đã xây dựng phương pháp ĐGĐĐ chung 

nhằm thống nhất các tiêu chí đánh giá trên toàn cầu, trên cơ sở vừa đánh giá được 

tiềm năng đất đai, vừa tính toán được hiệu quả KT-XH của các loại SDĐ [3]. Ngoài 

ra, FAO cũng ban hành một số hướng dẫn áp dụng về đánh giá khả năng thích hợp 

đất như: Đánh giá đất cho nông nghiệp nhờ mưa, đánh giá đất nông nghiệp có tưới, 

đánh giá đất và phân tích hệ thống canh tác lập kế hoạch sử dụng đất bền vững,...). 

Năm 1986, FAO tổng kết các kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện phương 

pháp ĐGĐĐ mới và tiếp tục chỉnh sửa, hướng dẫn khung ĐGĐĐ bổ sung với các 

hợp phần chính gồm hệ thống phân loại dựa trên các tính chất của đất; hệ thống 
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phân loại đặc tính của đất có tính đến các yếu tố khí hậu và sinh học; hệ thống phân 

loại dựa trên các thông số của đất, tham số sinh học cùng yếu tố KT-XH. 

Năm 1996, FAO tiếp tục làm rõ hơn các nội dung của các hệ thống phân loại 

nêu trên với các bổ sung chủ yếu là: 

- Hệ thống phân loại dựa vào các đặc tính của đất chỉ phù hợp trong một số 

vùng nghiên cứu quy mô nhỏ. Nếu áp dụng ở các lãnh thổ rộng lớn thì các yếu tố về 

khí hậu, sinh thái cảnh quan phải có sự đồng nhất. 

- Ở những khu vực có sự đa dạng về khí hậu và cảnh quan, nếu chỉ sử dụng 

đặc tính của đất để đánh giá thì các kết quả sẽ không đảm bảo độ chính xác. Ở 

những lãnh thổ có diện tích lớn và đa dạng về: độ dốc, địa hình, sông suối, lớp 

phủ,… thì cần phải tổng hợp số liệu đất và khí hậu để đánh giá SDĐ được chi tiết 

và chuẩn xác hơn, nhất là đối với những khu vực canh tác nông nghiệp nhỏ và mật 

độ dân số thấp. 

- Ở những vùng SXNN lâu đời và đông dân cư, các yếu tố KT-XH cần được 

xem xét chi tiết hơn. Phương pháp đánh giá thích hợp đất đai còn chịu ảnh hưởng bởi 

các dữ liệu sinh học và các yếu tố KT-XH, như khả năng lao động, sở hữu đất, hệ 

thống giao thông, chính sách, pháp luật,… Các yếu tố này giúp cho kết quả đánh giá 

chính xác hơn. 

Như vậy, quy trình ĐGĐĐ của FAO có sự kế thừa, phát huy được ưu điểm ĐGĐĐ 

của các quốc gia và hoàn thiện phương pháp đánh giá cho từng nhu cầu đánh giá cụ thể. Các 

bước cơ bản trong quy trình ĐGĐĐ của FAO được thể hiện trong sơ đồ dưới đây: 

 

Hình 1.1. Sơ đồ quy trình đánh giá đất đai theo hướng dẫn của FAO 
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1.1.1.2. Nghiên cứu đánh giá đất đai cho sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến 

đổi khí hậu trên thế giới 

 Từ sau khoảng những năm 1950, BĐKH thể hiện rõ nét bởi sự tăng lên của 

nhiệt độ không khí trung bình toàn cầu. Năm 2007, IPCC ghi nhận sự tăng lên của 

nhiệt độ không khí trung bình toàn cầu trong giai đoạn 1906-2005 vào khoảng 

0.74±0.18°C. Chỉ trừ năm 1996, các năm từ 1995 đến 2006 đều là những năm nóng 

kỷ lục kể từ năm 1850. Trong khoảng thời gian này, số ngày cực nóng (10% số 

ngày nóng nhất) tăng lên, số ngày cực lạnh (10% số ngày lạnh nhất) giảm đi. Đặc 

biệt là kể từ 1950, mưa lớn tăng lên nhiều ở các vùng lục địa, thậm chí ở những nơi 

có tổng lượng mưa giảm. Ở nhiều nơi xuất hiện những trận mưa kỷ lục hiếm thấy. 

Hạn hán diễn ra nặng và kéo dài hơn ở trên những phạm vi rộng lớn, đặc biệt là ở 

các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. 

 BĐKH mang đến những nguy cơ nghiêm trọng đối với việc cung cấp lương 

thực, an ninh và nền kinh tế. Vì vậy, đánh giá tính phù hợp của nông nghiệp trong 

điều kiện BĐKH là vấn đề cấp bách đối với SXNN bền vững. Trong những thập kỷ 

gần đây, biểu hiện của BĐKH ngày càng rõ rệt và đã xuất hiện những ảnh hưởng 

nhất định đến SXNN ở các quốc gia trên toàn thế giới. Vì vậy, theo xu hướng này, 

ĐGĐĐ cho SXNN trong điều kiện BĐKH tại những khu vực cụ thể bắt đầu được 

quan tâm nghiên cứu. Vấn đề đánh giá đất đai cho SXNN liên quan đến BĐKH, chủ 

yếu là các nghiên cứu theo hai hướng chính sau đây: 

 ĐGĐĐ có xét đến sự thay đổi của các yếu tố do BĐKH: Theo nghiên cứu 

của Bonfante và cộng sự, 2015 [8] BĐKH có khả năng tác động lớn đến SXNN ở 

các vùng Địa Trung Hải, do nhiệt độ cao hơn và nguồn nước tưới tiêu thấp hơn. Hệ 

thống đánh giá đất (HLES) được đề xuất cho phép một mặt so sánh giữa nhu cầu 

của thực vật với nhiệt độ ước tính trong tương lai và chế độ nước trong đất. Nghiên 

cứu được áp dụng tại khu vực Destra Sele ở Ý, với 11 giống ngô lai và cho thấy 

rằng trong tương lai, 6 giống ngô lai bị thiệt hại nặng nếu nguồn nước cung cấp 

được 80% và 7 không thể đáp ứng yêu cầu nếu nước tưới tiêu còn 60%. Đồng thời 

Bonfante và Bounma (2015) [9] đã áp dụng mô hình mô phỏng SWAP (Đất - Nước 

- Khí quyển - Thực vật) để khám phá những tác động của nguồn nước hạn chế trong 

điều kiện khí hậu tương lai đối với sự phát triển của 11 giống ngô lai. 
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 ĐGĐĐ dựa trên các kịch bản BĐKH đã được dự báo theo sự biến đổi của 

một số yếu tố khí hậu như lượng mưa, nhiệt độ: Feng và cộng sự áp dụng mô hình 

hóa để tìm kiếm các khu vực thích hợp trồng đậu tương trên toàn cầu trong tương 

lai (2030, 2050, 2070) nhằm ứng phó với những sự biến đổi của khí hậu theo các 

kịch bản RCP4.5 và RCP8.5. Theo đó, mức độ phù hợp dự kiến sẽ tăng lên đáng kể 

ở các khu vực rộng lớn thuộc vĩ độ trung bình và cao của Bắc bán cầu. Các khu vực 

Trung và Đông Âu, phía Nam Nga và Đông Nam Canada được kỳ vọng sẽ có mức 

độ phù hợp trung bình trong dài hạn. Các khu vực rộng lớn ở vĩ độ thấp dự kiến sẽ 

trở nên không thích hợp trong các kịch bản BĐKH trong tương lai. Nghiên cứu này 

cũng đã chỉ ra rằng trong tương lai việc trồng đậu tương trên toàn cầu có thể gặp 

những rủi ro cao hơn [10]. 

 Worqlul và cộng sự, 2019 [11] cho rằng, việc ước tính các nguồn tài nguyên 

đất tiềm năng thích hợp với tưới tiêu và đánh giá tác động có thể có của BĐKH đối 

với sự phù hợp của đất đai là điều cần thiết để lập kế hoạch phát triển các loại hệ 

sinh thái (HST) nông nghiệp bền vững. Các tác giả đã đánh giá cho mục đích tưới 

tiêu nông nghiệp trong giai đoạn 1990-2010 và giai đoạn tương lai 2050, 2070 trên 

cơ sở BĐKH sẽ làm lượng mưa trung bình sẽ tăng lần lượt 15 - 20 mm, khả năng 

thoát hơi nước tăng 6,0-7,6%. Từ đó, kết quả đánh giá đã chỉ ra 9,5% diện tích đất 

thích hợp hiện nay sẽ không thuận lợi cho việc tưới tiêu vào năm 2050 và 17% diện 

tích không thuận lợi vào năm 2070. 

 Kenny và cộng sự, 1993 [12] đã đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đối với sự 

phù hợp đất đai của cho SXNN ở Châu Âu (ngô, lúa mỳ, súp lơ). Đến năm 2030, 

diện tích đất ở châu Âu bị hạn chế về nước đối với ngũ cốc theo các kịch bản 

BĐKH tổng hợp đã tăng lên rõ rệt. Ngay cả trường hợp tốt nhất, kịch bản mô hình 

khí hậu toàn cầu cũng cho thấy, các khu vực hạn chế nước lớn ở cả Nam và Bắc Âu, 

mặc dù kết quả cũng khẳng định các điều kiện thuận lợi hơn ở phía Bắc. Việc thay 

đổi thời gian gieo hạt sớm hơn sẽ có lợi, đặc biệt là ở Tây Nam Châu Âu, để tránh 

các tác động bất lợi của khí hậu ấm hơn và có thể khô hơn. 

 Hood và cộng sự, 2006 [13] nghiên cứu thí điểm liên kết giữa BĐKH và mô 

hình hóa tính phù hợp của đất đai cho phát triển nho, đồng cỏ, khuynh diệp ở bang 

Victoria, Australia, đã xác định được tiềm năng phát triển các loại cây trồng này và 
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những khả năng thay đổi tiềm năng đó theo các kịch bản dự báo BĐKH xảy ra trong 

khu vực. 

 Abd-Elmabod và cộng sự (2020) [14] sử dụng hệ thống hỗ trợ quyết định 

sinh thái nông nghiệp MicroLEIS để đánh giá tác động của BĐKH đến khả năng đất 

đai và giảm năng suất của lúa mỳ, hướng dương ở Tây Ban Nha. Kết quả cho thấy, 

phần lớn đất nông nghiệp thích hợp cho sản xuất lúa mỳ và có ít đất thích hợp cho 

trồng hoa hướng dương hơn theo các kịch bản BĐKH được dự báo cho các năm 

2040, 2070, 2100. Đồng thời, mức giảm năng suất của hướng dương cao hơn nhiều 

so với mức giảm đối với lúa mỳ, đặc biệt theo kịch bản năm 2100. 

 Trước những thách thức của BĐKH, con người đang phải đối mặt với vấn đề 

“suy kiệt” tài nguyên đất do: thoái hóa đất, hoang mạc hóa, ô nhiễm đất, XNM,… 

Với quỹ đất SXNN hạn hẹp còn lại, không thể phủ nhận vai trò của đánh giá đất để 

tận dụng tối ưu sức sản xuất của đất. Những thay đổi của các yếu tố khí hậu (lượng 

mưa, độ ẩm, nhiệt độ,…) trong tương lai sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến 

các quá trình hình thành đất, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng đất. Tuy nhiên, đến 

nay có rất ít nghiên cứu của BĐKH đến các quá trình trong đất và đặc tính của đất. 

Nhiều nghiên cứu bước đầu khẳng định thay đổi của khí hậu sẽ ảnh hưởng đến quá 

trình chuyển hóa chất hữu cơ (OM), sinh vật đất và chế độ nước trong đất và xói 

mòn đất [15]. Các tác động này phụ thuộc vào mức độ thay đổi của khí quyển, nhiệt 

độ và tổng lượng mưa. Nước biển dâng sẽ gây ra tình trạng ngập úng và gia tăng 

XNM ở các vùng đồng bằng ven biển. 

 Sau sự kiện họp Ủy ban Liên Hợp quốc về phát triển bền vững (2009) với 

chủ đề “BĐKH ở các vùng đất khô hạn Châu Phi: Lựa chọn sinh kế thích ứng” và 

“các-bon ở các vùng đất khô hạn: sa mạc hóa, BĐKH và tài chính carbon”, các tổ 

chức UNCCD, UNDP và UNEP đã phối hợp xây dựng và công bố chương trình 

“BĐKH ở các vùng đất khô hạn Châu Phi: Các lựa chọn và cơ hội để thích ứng và 

giảm nhẹ”. Theo đó, có thêm 43% diện tích đất Châu Phi sẽ bị rơi vào tình trạng 

khô hạn, với khoảng 325 triệu người sinh sống. Như vậy, tổng diện tích các vùng 

khô hạn và diện tích các sa mạc khô kiệt chiếm đến 70% bề mặt lãnh thổ. Tình trạng 

lượng mưa thấp và thất thường, nhiệt độ cao và lượng bốc hơi lớn là nguyên nhân 

chính dẫn đến tình trạng khô hạn ở Châu Phi. Đây cũng là vùng được đánh giá nhạy 

cảm đối với với tác động của BĐKH, tác động nghiêm trọng đến kinh tế và sinh kế 
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của con người. Tài nguyên đất vùng khô hạn ở Châu Phi đang bị đe dọa liên tục do 

các áp lực và thách thức là kết quả của các quá trình tự nhiên phức tạp (thay đổi của 

thời tiết, hạn hán bất thường, lũ lụt) và tác động tiêu cực của con người (biện pháp 

canh tác và SDĐ thiếu bền vững trên diện tích đất có độ phì thấp). BĐKH đã gia 

tăng quá trình thoái hóa đất vật lý, hóa học và sinh học, từ đó suy giảm năng suất, 

chất lượng nông sản. Các quá trình thoái hóa đất được thúc đẩy bởi áp lực gia tăng 

dân số, nghèo đói, nền SXNN phụ thuộc vào nước mưa.  

 Hội nghị khoa học năm 2015 “BĐKH và thoái hóa đất: Cầu nối trí thức và 

các bên liên quan” do UNCCD về chống sa mạc hóa tổ chức đã khẳng định, BĐKH 

là nguyên nhân cơ bản làm gia tăng các quá trình xói mòn đất và sa mạc hóa dẫn 

đến thoái hóa đất trên thế giới, trong đó con người là nhân tố góp phần làm gia tăng 

cường độ và quy mô tác động. 

 BĐKH sẽ làm biến đổi lượng mưa, ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy bề 

mặt và tác động trực tiếp đến quá trình xói mòn đất. Wischmeier và Smith (1958, 

1978) khi nghiên cứu và phát triển phương trình mất đất phổ dụng (USLE) đã sử 

dụng chỉ số xói mòn đất của mưa (R) để tính toán lượng đất tổn thất do xói mòn. 

Chỉ số R là một nhân tố khí hậu quan trọng để kiểm soát xói mòn đất do mưa. 

Lượng hóa những tác động của BĐKH, bao gồm thay đổi chỉ số R là rất quan trọng 

để xác định các khu vực nhạy cảm/dễ bị tổn thương do xói mòn. Khi nghiên cứu tác 

động tiềm tàng của BĐKH đến nguy cơ xói mòn trên khắp lãnh thổ nước Mỹ, 

Segura và cộng sự đã tính toán chỉ số R trong giai đoạn 1970 - 2090 theo 9 điều 

kiện khí hậu được dự báo bằng 3 mô hình hoàn lưu chung khí quyển (RCM) của ba 

kịch bản phát thải (A1, A1B và B1) do IPCC xây dựng. Từ đó xác định được các 

lưu vực dễ bị tổn thương do xói mòn đất dưới tác động của BĐKH trong tương lai. 

Các tác giả đã phát triển một phương pháp mới để đánh giá xu hướng thay đổi của 

chỉ số R và tính phương sai bằng cách kết hợp mức độ thay đổi với thời gian cũng 

như mức độ thống nhất giữa các dự báo khí hậu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giá 

trị R trung bình trong thập kỷ sẽ gia tăng ở tất cả 9 dự báo khí hậu thời kỳ 1970 - 

2090. Tuy nhiên, mức độ gia tăng có sự khác biệt lớn giữa các vùng. Ở các vùng 

đầu nguồn, tính dễ bị tổn thương thông qua giá trị điểm số của xói mòn dao động 

lớn từ - 0,12 - 0,35 so với điểm trung bình là 0,04. Năm vùng thủy văn với các tổn 

thương trung bình cao nhất do xói mòn là 5, 6, 2, 1, và 17, với các giá trị khác nhau 
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giữa 0,06 và 0,09 điểm. Các khu vực này chiếm diện tích lớn của Ohio, Maryland, 

Indiana, Vermont, và Illinois, với tính dễ bị tổn thương do xói mòn trung bình toàn 

tiểu bang trên 0,08 điểm [16]. Để giảm thiểu xói mòn đất cần tập trung vào những 

vùng có tính dễ bị tổn thương cao xói mòn được xác định trong nghiên cứu. Các mô 

hình tính toán khí hậu và xói mòn để đánh giá tác động của BĐKH đến tài nguyên 

đất thông qua các yếu tố lượng mưa, dòng chảy bề mặt và tốc độ xói mòn đã được 

nhiều tác giả sử dụng để dự báo các tác động này. Trong đó, nhiều nghiên cứu đã 

được triển khai ở Mỹ [17, 18, 19, 20]. Kết quả nghiên cứu dự báo mức độ xói mòn 

bề mặt thời kỳ 1990 - 2099 theo các kịch bản BĐKH ở 8 khu vực khác nhau trên 

lãnh thổ nước Mỹ của Pruski và Nearing (2002) [21] cho thấy, đến năm 2099 lượng 

mưa tăng từ 1,2 - 10,6% tương ứng với mức độ xói mòn tăng từ 20,1 - 43,3%. 

 Các thay đổi về nhiệt độ và lượng mưa sẽ ảnh hưởng đến độ ẩm của đất và 

nhiều tính chất khác nhau của đất nông nghiệp. Khi đánh giá tính dễ bị tổn thương 

của đất SXNN ở Ireland do tác động của BĐKH lên độ ẩm và các quá trình thoái 

hóa đất, Suresh Kumar và John Sweeney (2009) [22] đã phân tích dữ liệu lượng 

mưa trong 30 năm (1961 - 1990) để tính toán chỉ số R. Kết quả cho thấy, nguy cơ 

xói mòn sẽ tác động lớn nhất ở địa hình cao và phía Tây Ireland, đây là các khu vực 

được đặc trưng bởi lớp phủ than bùn và được dự đoán sẽ bị tác động mạnh bởi dòng 

chảy do thay đổi chế độ mưa theo các kịch bản BĐKH trong tương lai. Các tác giả 

khẳng định việc sử dụng Mô hình mất đất phổ dụng hiệu chỉnh (RUSLE) kết hợp 

với kỹ thuật GIS hoàn toàn có thể dự báo tác động của BĐKH đến xói mòn đất ở 

cấp quốc gia. 

 Ở Anh, tác giả Pilling và Jones [23] đã sử dụng các kịch bản BĐKH chi tiết 

để dự báo mức độ thay đổi của lượng mưa và dòng chảy bề mặt, từ đó sử dụng mô 

hình CLIGEN and WEPP để tính toán và dự báo lượng đất tổn thất do xói mòn và 

gia nhập vào các thủy vực. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cùng với sự gia tăng lượng 

mưa trong thế kỷ 21, tốc độ xói mòn đất gia tăng cùng với sự gia tăng của dòng 

chảy bề mặt. Các biện pháp canh tác thiếu hợp lý sẽ làm gia tăng nguy cơ xói mòn 

đất canh tác nông nghiệp. 

 Lillian Oygarden và cộng sự (2014) [24] đã chú ý đến nghiên cứu tác động 

tiềm tàng của BĐKH đến dòng chảy và mất chất dinh dưỡng nitơ từ đất ở khu vực 

Bắc Âu - Baltic. Kết quả nghiên cứu chỉ rõ BĐKH đã ảnh hưởng mạnh đến SXNN, 
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làm thay đổi các biện pháp quản lý (thay đổi kỹ thuật làm đất, phân bón, tăng sử 

dụng thuốc diệt nấm, v.v…), chế độ dòng chảy và dẫn đến làm mất chất dinh dưỡng 

trên những diện tích canh tác nông nghiệp. Trong đó, rửa trôi nitơ (N) từ đất vào 

môi trường nước được đặc biệt quan tâm. Các tác giả đã sử dụng các kịch bản 

BĐKH chi tiết làm cơ sở đánh giá tác động tiềm tàng của BĐKH đến chế độ thủy 

văn, dòng chảy và rửa trôi N trên một số lưu vực sông. Các phân tích cho thấy, có 

một mối quan hệ chặt chẽ giữa lượng mưa trung bình năm với dòng chảy và giữa 

dòng chảy với lượng N rửa trôi. Với sự gia tăng rửa trôi N từ đất SXNN được quan 

trắc và đánh giá, cần thiết phải có các biện pháp kịp thời để giảm thiểu tổn thất N 

của đất nông nghiệp do bị rửa trôi. Đây là một yêu cầu của Khung chương trình 

quản lý nước của Liên minh Châu Âu (EU-WFD) và nitrates chỉ thị và giảm phát 

thải khí nhà kính (GHG) từ nông nghiệp [25]. 

 Ở Tây Ban Nha, phần lớn diện tích đất bị de dọa bởi các quá trình sa mạc 

hóa, đặc biệt, tác động của cháy rừng và mất chất dinh dưỡng trên những diện tích 

canh tác nông nghiệp có tưới do mặn hóa và xói mòn đã ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến khả năng sản xuất của đất. BĐKH được dự báo sẽ làm gia tăng các quá trình 

thoái hóa đất và sa mạc hóa, đặc biệt ở vùng khô hạn và bán khô hạn thuộc ven biển 

Địa Trung Hải của Tây Ban Nha [26]. Dưới tác động của BĐKH, khả năng tích tụ 

carbon trong đất cũng sẽ giảm mạnh. Nghiên cứu cũng chỉ rõ, nếu nhiệt độ tăng 

1
o
C, hàm lượng các-bon hữu cơ (OC) trong đất ước tính giảm 6 - 7%. Mức thay đổi 

này có thể tăng hoặc giảm do sự thay đổi lượng mưa và tính chất của từng loại đất 

cũng như các hoạt động SDĐ đi kèm. Sử dụng các mô hình chu trình carbon, mô 

hình hoàn lưu chung khí quyển (GCM) để dự báo hàm lượng OC theo các kịch bản 

BĐKH cho thấy, hàm lượng OC trên toàn lãnh thổ Tây Ban Nha được dự báo suy 

giảm do hệ qủa của sự gia tăng nhiệt độ và hạn hán. Trong đó, BĐKH sẽ đặc biệt 

tác động đến các tính chất vật lý, hóa học và sinh học của đất, làm tăng nguy cơ xói 

mòn và sa mạc hóa. 

 Định lượng hàm lượng chất dinh dưỡng bị rửa trôi từ đất SXNN vào các thủy 

vực do tác động của BĐKH là rất cần thiết nhằm quản lý chất lượng nước và đề 

xuất các biện pháp quản lý đất SXNN hiệu quả. Mehdi, Ludwig và Lehner (2015) 

[27] đã sử dụng mô hình SWAT kết hợp với kịch bản SDĐ để hỗ trợ định lượng tác 

động của BĐKH (thông qua lượng mưa và xói mòn đất) để đánh giá tải lượng N và 
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P bị rửa trôi vào thủy vực do xói mòn đến năm 2050 ở lưu vực sông Altmũhl (Đức). 

Kết quả dự báo cho thấy, với sự gia tăng lượng mưa đến năm 2050, tải lượng N bị 

rửa trôi từ đất SXNN đưa vào lưu vực tăng cấp 3 lần và tải lượng P bị rửa trôi tăng 

gấp 8 lần so với thời điểm tính toán. Tải lượng các chất dinh dưỡng tăng cao trong 

các tháng mùa mưa do lượng mưa trong các tháng này được dự báo là tăng mạnh. 

Như vậy, khi kết hợp mô phỏng BĐKH với các kịch bản SDĐ để dự báo tải lượng 

chất dinh dưỡng trong đất bị rửa trôi cho kết quả khách quan hơn là chỉ sử dụng các 

kịch bản BĐKH hoặc chỉ sử dụng kịch bản SDĐ. 

 Khi dự báo lưu lượng dòng chảy và tải lượng N và P bị rửa trôi từ đất nông 

nghiệp theo các kịch bản BĐKH (A1) và thay đổi SDĐ ở lưu vực sông của Canada, 

El-Khoury và cộng sự đã cho thấy, BĐKH đã làm gia tăng lưu lượng dòng chảy trung 

bình tháng và tải lượng NO3
-
 và phốt pho hữu cơ; trong khi đó tải lượng N2

-
 và nitơ 

hữu cơ lại giảm xuống. Những thay đổi trong SDĐ là nguyên nhân chính làm gia tăng 

rửa trôi N trong đất, trong khi BĐKH lại làm tăng lưu lượng dòng chảy trong sông 

[28]. 

 Năm 2011, tiểu bang New South Wales (Úc) đã công bố báo cáo kỹ thuật về 

tác động của BĐKH đến tài nguyên đất. Dựa vào các kịch bản BĐKH của New 

South Wales thời kỳ 2030 và 2050, nghiên cứu đã tập trung đánh giá tính dễ bị tổn 

thương của tài nguyên đất do tác động của BĐKH thông qua các quá trình thoái hóa 

đất và kết quả được so sánh với điều kiện đất đai hiện nay và các dạng thoái hóa đất 

hiện tại (xói mòn do nước mưa, xói mòn do gió, phèn hóa, mặn hóa, chua hóa, suy 

giảm cấu trúc đất, mất OM). Nghiên cứu đã sử dụng Chương trình SOILOSS [29] 

và mô hình mất đất phổ dụng hiệu chỉnh [30] để dự báo lượng đất tổn thất do xói 

mòn bởi nước mưa theo các kịch bản BĐKH. 

 Năm 2007, Suraj Pandey và cộng sự [31] sử dụng các mô hình thủy văn kết 

hợp sử dụng số liệu quan trắc khí hậu giai đoạn 1931 - 2008 và tư liệu ảnh vệ tinh 

để tính toán và dự báo tác động của BĐKH đến thoái hóa đất ở Nam Phi. Từ đó dự 

báo các ảnh hưởng đến đến năng suất cây trồng do thay đổi độ dài mùa vụ (LGP), 

thay đổi lượng mưa và suy giảm tăng trưởng sinh khối của cây trồng. 

 Trong một nghiên cứu khác, Beverley Henry và cộng sự [32] về tác động của 

BĐKH đến thoái hóa đất ở bang Queensland (Australia) đã khẳng định, nhiệt độ gia 

tăng 0,5 - 2
o
C và lượng mưa giảm vào mùa khô đã làm gia tăng cường độ và tần 
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suất của thiên tai hạn hán, gây ra gia tăng cường độ và quy mô của các quá trình 

thoái hóa vật lý và hóa học. Nghiên cứu cũng chỉ rõ, BĐKH sẽ làm giảm mạnh hàm 

lượng OC trong đất và gia tăng phát thải khí nhà kính vào môi trường do thay đổi 

SDĐ. BĐKH sẽ tác động đến tài nguyên đất thông qua tác động đến chu trình N và 

C, từ đó tác động đến hàm lượng hữu cơ trong đất (OM). Do vậy, BĐKH sẽ tác 

động đến các quá trình trong đất và các tính chất của đất [33] [34]. 

 Như vậy, qua tổng quan các nghiên cứu trên thế giới đều khẳng định, BĐKH 

sẽ làm thay đổi nhiệt độ, lượng mưa, cường độ và tần suất xuất hiện các thiên tai 

(hạn hán, lũ lụt, trượt lở đất, v.v…), dẫn đến làm thay đổi dòng chảy mặt và gia tăng 

nguy cơ xói mòn đất, tăng rửa trôi các chất dinh dưỡng của đất (N, P). BĐKH sẽ tác 

động đến chu trình N và C trong tự nhiên, từ đó dẫn đến biến động hàm lượng hữu 

cơ trong đất và các tính chất vật lý, hóa học và sinh học của đất liên quan đến thành 

phần hữu cơ. Một số công trình đã sử dụng các mô hình kết hợp với số liệu thống kê 

trong chu kỳ nhiều năm để dự báo mức độ gia tăng xói mòn, rửa trôi chất dinh 

dưỡng, mức độ suy giảm hàm lượng hữu cơ trong đất theo các kịch bản BĐKH 

trong thế kỷ 21.  

 Tuy nhiên, quá trình hình thành đất trải qua thời gian rất lâu dài, trong đó có 

tác động của chế độ nhiệt ẩm. Vì vậy, các phương pháp nghiên cứu trên thế giới 

hiện nay chưa tách biệt rõ ràng được đâu là tác động của BĐKH đến chất lượng đất 

(thay đổi hay biến động của các tính chất vật lý, hóa học và sinh học đất), đâu là tác 

động của nền nhiệt ẩm đến chất lượng đất. Đồng thời, các mô hình tính toán cũng 

chưa phản ánh rõ hậu quả của tác động của BĐKH đến số lượng và chất lượng đất. 

Những kết quả nghiên cứu trên thế giới hiện nay cũng mang tính bán định lượng 

dựa trên phân tích hồi quy chuỗi số liệu thống kê mà chưa có các thực nghiệm trên 

đồng ruộng cụ thể. Đây cũng là một khó khăn cần giải quyết khi tiếp cận các 

phương pháp của một số tác giả trên thế giới để áp dụng cụ thể cho điều kiện Việt 

Nam nói chung và khu vực Thái Bình, Nam Định nói riêng. 

 Bên cạnh đó, các nghiên cứu trên thế giới cũng chưa đề cập nhiều đến tác 

động của BĐKH đến thay đổi cơ cấu SDĐ và chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Đây 

cũng là thách thức đối với các nước SXNN như Việt Nam hiện nay. 
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1.1.2. Tổng quan nghiên cứu đánh giá đất đai cho sản xuất nông nghiệp trong điều 

kiện biến đổi khí hậu ở Việt Nam 

1.1.2.1. Nghiên cứu đánh giá đất đai cho sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam 

Khái niệm về phân hạng đất đã tồn tại ở Việt Nam từ thời phong kiến phục 

vụ việc thu thuế đất. Tuy nhiên, bắt đầu những năm 1960, những đánh giá mang 

tính hệ thống và chi tiết về tiềm năng đất đai mới được thực hiện.  

Năm 1976, Bùi Quang Toản, Vũ Cao Thái, Nguyễn Văn Thân lần đầu tiên áp 

dụng phương pháp ĐGĐĐ của Liên Xô cũ để phân vùng chuyên canh, phân chia 

hạng đất và định thuế SDĐ [35]. Đến năm 1984, nghiên cứu đánh giá, phân hạng 

đất ở cấp toàn quốc trên bản đồ tỷ lệ 1:500.000 đã được Tôn Thất Chiểu tiến hành 

trên cơ sở áp dụng phân loại khả năng đất đai của Hoa Kỳ và đã phân hạng tài 

nguyên đất Việt Nam với 7 nhóm đất [35]. 

Những năm 1990, Việt Nam tiếp cận và áp dụng quy trình ĐGĐĐ của FAO 

ở nhiều tỷ lệ và quy mô lãnh thổ. Các nghiên cứu của Lê Duy Thước (1993), Lê 

Văn Khoa (1993), Lê Thái Bạt (1995) [35] ở vùng đồi núi Tây Bắc và trung du phía 

Bắc phân chia các LUT chính của vùng là lúa, chuyên màu và cây công nghiệp hàng 

năm, CLN và đất rừng. Các nghiên cứu của Nguyễn Công Pho (1995), Cao Liêm, 

Vũ Thị Bình, Quyền Đình Hà (1992, 1993), Phạm Văn Lăng (1992) [35] vùng 

ĐBSH ở tỷ lệ 1:250.000 đã được phân tích tổng hợp nhằm quy hoạch vùng ĐBSH 

gồm 33 ĐVĐĐ với nhiều LUT 3 vụ canh tác. Tương tự là các nghiên cứu ở vùng 

Tây Nguyên xác định 5 hệ thống SDĐ chính, 29 LUT, 195 ĐVĐĐ; vùng Đông 

Nam bộ với 54 ĐVĐĐ và 7 LUT chính, 49 LUTchi tiết; vùng ĐBSCL với 123 

ĐVĐĐ (gồm các đơn vị đất phèn, đất mặn, đất phù sa không có hạn chế). 

Từ năm 1995, các bộ bản đồ ĐGĐĐ theo FAO ở các tỷ lệ từ 1:5.000 đến 

1:50.000 đã được thành lập cho nhiều tỉnh thành như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, 

Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Quảng Nam, 

Lâm Đồng, Đồng Nai, v.v... và một số vùng trồng cao su ở Việt Nam, Lào và 

Campuchia. 

Những nghiên cứu ở quy mô lãnh thổ và vùng đã đóng góp đáng kể để hoàn 

thiện quy trình đánh giá đất theo FAO phù hợp với điều kiện ở Việt Nam, để có cơ 

sở thực tiễn cần thiết trong HTSDĐ vùng sinh thái và toàn quốc. Tính đến nay, các 
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nghiên cứu ở tầm vi mô chi tiết hơn như cấp huyện, xã đã được thực hiện định kỳ 

phục vụ SXNN hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. 

Với sự phát triển của khoa học máy tính và hệ thông tin địa lý, đánh giá đất ở 

nước ta hiện nay đều được thực hiện trong môi trường GIS. Các phần mềm công 

nghệ đã trợ giúp đắc lực trong việc đưa ra quyết định nhanh chóng trong quá trình 

đánh giá. Có rất nhiều công trình đã và đang được thực hiện theo xu hướng này. Lê 

Cảnh Định, Trần Trọng Đức (2011) [36] đã tích hợp GIS và AHP mờ; Hoàng Thị 

Huyền Ngọc và cộng sự (2013) [37] đã ứng dụng ALES-GIS trong ĐGĐĐ cho cây 

chè ở Di Linh - Bảo Lộc; Nguyễn Hữu Kiệt (2014) [38] đã kết hợp ĐGĐĐ với 

phương pháp toán tối ưu. Nguyễn Thanh Sơn và cộng sự (2006) sử dụng  GIS ALE 

(GIS - Assisted land evaluation) để đánh giá hệ thống SXNN ở An Giang. Quy trình 

GIS-MCA được Nguyễn Thanh Tuấn và công sự (2015) [39] áp dụng trong đánh giá 

đất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá gồm: nhóm chỉ tiêu khí 

hậu; nhóm chỉ tiêu địa hình và ngập úng, nhóm chỉ tiêu vật lý đất; nhóm chỉ tiêu dinh 

dưỡng đất; đồng thời có đưa vào đánh giá chỉ tiêu môi trường là xói mòn đất và chỉ 

tiêu xã hội là khoảng cách đến trục giao thông. Nguyễn Mạnh Hà và cộng sự (2020) 

[40] đã tiến hành so sánh và kiểm chứng kết quả đánh giá đất giữa phần mềm ALES 

và LSE trong việc xác định mức độ thích hợp đất đai của cây cam và cây chè ở vùng 

Tây Nghệ An. Trong đó, 15 tiêu chí được lựa chọn cho cây cam và 10 tiêu chí đánh 

giá cho cây chè đã cho kết quả đối sánh khá trực quan để khẳng định được kết quả 

đánh gía trong ALES thể hiện được tính quyết định của các yếu tố giới hạn còn phần 

mềm LSE có nhiều ưu thế  trong việc xác định các vùng thích hợp rộng lớn dựa trên 

yếu tố trọng số. 

1.1.2.2. Nghiên cứu đánh giá đất đai cho sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến 

đổi khí hậu ở Việt Nam 

a. Ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, các dấu hiệu về sự hiện diện của BĐKH cũng đã được nhận thấy 

khá rõ nét. Thời tiết, khí hậu nhiều năm gần đây đã có các diễn biến rất bất thường. 

Áp thấp nhiệt đới, bão có các quỹ đạo phức tạp và khó dự báo; hạn hán, lũ lụt xảy ra 

bất thường hơn; nắng nóng gia tăng cả về mức độ và tần suất; số ngày rét đậm rét hại 

giảm đi nhưng mức độ khắc nghiệt lại tăng lên, v.v... Nhìn chung, BĐKH dường như 

làm cho các hiện tượng cực đoan gia tăng, ảnh hưởng xấu đến các lĩnh vực KT-XH 
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và môi trường. Tuy vậy, các nghiên cứu đánh giá chi tiết và định lượng do tác động 

của BĐKH đến tài nguyên đất nói chung và đất SXNN nói riêng vẫn còn rất hạn chế.  

Ở Việt Nam, có 2 góc độ nhìn nhận về tác động của BĐKH như sau: 

Thứ nhất, tác động của BĐKH gây ra sự biến đổi từ từ như nhiệt độ tăng dần, 

lượng mưa giảm dần, mùa mưa, mùa nóng, mùa lạnh dịch chuyển dần, hay mực nước 

biển tăng dần, v.v... 

Thứ hai, tác động của BĐKH liên quan đến sự biến đổi của các hiện tượng 

thời tiết cực đoan. Ví dụ biên độ dao động của nhiệt độ tăng lên dẫn đến số ngày 

nóng, cường độ nóng cũng tăng lên; số ngày rét giảm đi nhưng xuất hiện nhiều lên 

các đợt rét đậm, rét hại với cường độ mạnh hơn, bão, áp thấp nhiệt đới diễn biến 

khó lường hơn, v.v... Bên cạnh đó, một vấn đề cũng rất đáng lo ngại nữa là sự biến 

đổi trong dao động mực nước biển. 

Ở Việt Nam, dưới sự ảnh hưởng của BĐKH, tình hình thiên tai ngày một gia 

tăng và có diễn biến rất khó lường, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình phát triển KT-

XH của đất nước. Vì vậy, việc nghiên cứu về BĐKH, đánh giá tác động của BĐKH 

qua đó đề xuất các giải pháp, chiến lược ứng phó đã trở thành một vấn đề cấp thiết. 

Ngày 02/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc 

gia về ứng phó với BĐKH. Từ đó, các cơ quan, ban ngành phụ trách về BĐKH hoặc 

một số vấn đề có liên quan đã được thành lập. Nhiều đề tài, dự án từ kinh phí của Nhà 

nước, địa phương cũng như nước ngoài đã được triển khai nhằm đánh giá tác động 

của BĐKH và khả năng thích ứng những tác động của BĐKH. 

b. Đánh giá đất đai cho sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu 

ở Việt Nam 

Nghiên cứu, ĐGĐĐ cho vùng ĐBSCL trong điều kiện BĐKH theo phương 

pháp của FAO đã được một số tác giả tiến hành, qua đó giúp địa phương có các 

giải pháp QHSDĐ nông nghiệp, xác định các biện pháp thích ứng và giảm thiểu 

các tác động của BĐKH trong tương lai. Một số nghiên cứu tiêu biểu của Phạm 

Thanh Vũ và cộng sự, 2016 về tác động của XNM và ngập úng do BĐKH đến 

tiềm năng đất đai vùng ven biển ĐBSCL; “Tiềm năng đất đai cho SXNN tỉnh Bạc 

Liêu trong điều kiện BĐKH” [41], “Ứng dụng GIS trong phân vùng thích nghi đất 

đai cho SXNN vùng ven biển ĐBSCL” [42]. Các kết quả nghiên cứu là cơ sở cho 

việc hoạch định chính sách sử dụng đất, bố trí cây trồng một cách hiệu quả, qua đó 
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góp phần nâng cao hiệu quả canh tác, phát triển nông nghiệp bền vững cho các khu 

vực nghiên cứu thuộc vùng ĐBSCL trong điều kiện BĐKH. 

Ngoài ra, các tác động của BĐKH đến hạn hán, thoái hóa đất, hoang mạc 

hóa đã được đề cập đến trong một số công trình như sau: 

Vào giai đoạn 1996 - 2000, Nguyễn Văn Cư và cộng sự đã xác định nguyên 

nhân của tình trạng hoang mạc hóa ở vùng Ninh Thuận - Bình Thuận là do tác 

động tổng hợp của yếu tố tự nhiên và nhân sinh, trong đó có khí hậu. Kết quả của 

đề tài là cơ sở khoa học cho các giải pháp kiểm soát, cải tạo hoang mạc hoá trong 

vùng. Nguyên nhân khí hậu khắc nghiệt và nhân sinh gây ra hoang mạc ở Quảng 

Ngãi và Bình Định cũng đã được phân tích và đánh giá trong đề tài cấp Nhà nước 

“Nguyên nhân, giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn quá trình hoang mạc ở  Quảng 

Ngãi - Bình Định” do Nguyễn Trọng Hiệu chủ trì [43]. 

Từ năm 2003 đến 2005, Nguyễn Quang Kim [44] đã lập trình phần mềm tính 

toán chỉ số hạn hán và dự báo hạn khí tượng, thủy văn dựa trên hiện trạng hạn hán 

và cơ sở dữ liệu khu vực nghiên cứu, qua đó thiết lập luận cứ khoa học cho quy 

trình dự báo hạn. 

Trong khuôn khổ Dự án VN/04/010 do GEF - UNDP tài trợ, Hà Lương 

Thuần, Viện Khoa học Thuỷ lợi [45] đã đánh giá hiện trạng hạn hán và sa mạc hoá 

tại hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, đề xuất và ứng dụng các giải pháp kết hợp 

thuỷ lợi - nông nghiệp - lâm nghiệp nhằm phục hồi sinh thái, hạn chế tình trang sa 

mạc hoá trên các vùng đất cát ven biển của 2 tỉnh trên. 

Giai đoạn 2008 - 2010, Nguyễn Lập Dân đã xây dựng được hệ thống quản 

lý hạn hán và hoang mạc hóa cho vùng ĐBSH và khu vực Nam Trung Bộ. Qua 

đó, các giải pháp chiến lược về quản lý cấp quốc gia cũng như các biện pháp 

ngăn chặn và phục hồi đất đã được đưa ra, góp phần ổn định sản xuất, phát triển 

bền vững KT-XH.  

Nghiên cứu “Đánh giá tác động của hoang mạc hóa trong điều kiện BĐKH 

toàn cầu đến môi trường tự nhiên và xã hội ở khu vực Nam Trung Bộ (Nghiên cứu thí 

điểm cho tỉnh Bình Thuận)” hợp tác với Bỉ do Viện Địa lý chủ trì (2010 - 2011) đã 

khẳng định [46], BĐKH đã làm gia tăng hạn hán và hoang mạc hóa ở tỉnh Bình 

Thuận (khu vực xảy ra hoang mạc hóa điển hình nhất ở Việt Nam hiện nay). Sự thiếu 
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hụt lượng mưa trung bình năm và gia tăng nhiệt độ theo các kịch bản BĐKH trong 

thế kỷ 21 sẽ làm gia tăng quy mô và mức độ hoang mạc hóa ở khu vực này. 

Đề tài cấp nhà nước thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 “Nghiên cứu tổng 

hợp thoái hóa đất, hoang mạc hóa ở Tây Nguyên và đề xuất giải pháp SDĐ bền 

vững” [47] do Viện Địa lý chủ trì thực hiện từ 2011 - 2014, đã cảnh báo xu thế thoái 

hóa đất và hoang mạc hóa vùng Tây Nguyên do tác động của BĐKH (theo cả 3 kịch 

bản phát thải: B1, B2 và A2). Kết quả nghiên cứu đã chỉ rõ, BĐKH sẽ làm gia tăng 

cường độ và tần suất của hạn hán, dẫn đến gia tăng các quá trình thoái hóa đất và 

hoang mạc hóa. Ứng dụng mô hình mất đất phổ dụng (USLE), nghiên cứu đã dư 

báo mức độ xói mòn vào cuối thế kỷ 21 ở khu vực Tây Nguyên gia tăng từ 1,02 - 

1,05% đối với kịch bản B1; tăng từ 1,07 - 1,09% đối với kịch bản B2 và tăng từ 

1,22 - 1,35% đối với kịch bản A2. 

1.1.3. Nghiên cứu đánh giá đất đai cho sản xuất nông nghiệp trong điều kiện 

biến đổi khí hậu ở tỉnh Thái Bình và Nam Định 

Kịch bản đầu tiên về BĐKH cho Việt Nam đã được xây dựng theo các kịch 

bản phát thải khác nhau (phát thải thấp B1, phát thải trung bình B2 và phát thải cao 

A1F1). Năm 2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã cập nhật kịch bản 

BĐKH cho Việt Nam chi tiết đến cấp tỉnh và 7 khu vực ven biển đối với nước biển 

dâng. Năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố bản cập nhật mới nhất 

về kịch bản BĐKH cho Việt Nam dựa trên kịch bản phát thải chuẩn hay kịch bản 

nồng độ khí nhà kính đặc trưng RCP do IPCC (2013) đề xuất.  

Tỉnh Thái Bình và tỉnh Nam Định nói chung và các huyện ven biển nói riêng 

có nhiều tiềm năng phát triển KT-XH với điều kiện tự nhiên ưu đãi. Tuy nhiên, đây 

cũng là khu vực dễ dàng chịu các tác động tiêu cực/tích cực do các quá trình tự 

nhiên và nhân tác. Vì vậy, trong thời gian gần đây, có khá nhiều các nghiên cứu, 

ĐGĐĐ đã được thực hiện tại tỉnh Thái Bình và Nam Định với quy mô khác nhau: 

Đề tài “Nghiên cứu sử dụng bền vững đất nông nghiệp huyện Nghĩa Hưng, 

tỉnh Nam Định” [48] đã làm rõ thuộc tính đất đai ở huyện Nghĩa Hưng. Nghiên cứu 

sử dụng đánh giá thích hợp đất đai của FAO kết hợp tiếp cận hệ thống và tính toán 

trọng số (AHP) để xác định mức độ thích hợp của các LUT nông nghiệp gồm: đất 2 

vụ lúa, đất 2 vụ lúa 1 vụ màu, đất 2 vụ màu 1 vụ lúa, đất chuyên màu, đất 1 vụ lúa 1 

NTTS,… 
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Phạm Anh Tuấn (2014) [49] đã nghiên cứu tiềm năng đất đai và hiệu quả 

SDĐ nông nghiệp ở huyện Hải Hậu, tính bền vững của các LUT được đánh giá chi 

tiết, từ đó định hướng và giải pháp SDĐ nông nghiệp bền vững huyện Hải Hậu. 

Thực trạng và định hướng SDĐ tỉnh Nam Định trong điều kiện BĐKH [50] đã 

phân tích các ảnh hưởng chính do BĐKH đến HTSDĐ của tỉnh Nam Định; đề xuất giải 

pháp giảm thiểu rủi ro khi SDĐ để phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững. 

Nghiên cứu sự thích ứng với BĐKH trong SXNN vùng ven biển tỉnh Nam 

Định [51]: Điều tra và xác định các biện pháp thích ứng với BĐKH trong SXNN 

với các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, NTTS, diêm nghiệp, lâm nghiệp, v.v… 

Đối với tỉnh Thái Bình, ĐGĐĐ còn khá hạn chế, chủ yếu là ĐGĐĐ nông 

nghiệp cấp huyện. Trong nghiên cứu “Tác động nước biển dâng lên xu hướng mặn 

hóa đất trồng lúa thông qua nước tưới ở huyện Tiền Hải, Thái Bình”, quá trình xâm 

nhập mặn đối với đất nông nghiệp ở vùng cửa sông do nước biển dâng đã được dự 

báo bằng mô hình MIKE 11 và SALTMOD. Khi nước biển dâng và nguồn nước từ 

thượng lưu chảy xuống bị giảm, nước biển sẽ dễ dàng xâm nhập vào sâu trong sông 

Hồng, đặc biệt vào mùa khô [73] . 

Nguyễn Văn Hoàng, trong “Nghiên cứu, đánh giá tác động của BĐKH tới 

tỉnh Thái Bình, đề xuất các giải pháp thích ứng, giảm thiểu thiệt hại”, đã kết luận 

nước biển dâng do BĐKH tác động nghiêm trọng đến tài nguyên đất sử dụng cho 

nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm thay đổi mức độ thích hợp giữa cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi, kể cả thủy sản nuôi trồng và mùa vụ sản xuất, gây khó khăn cho công tác thủy 

lợi, làm tăng nguy cơ ngập úng, giảm khả năng tiêu thoát nước thải [72]. 

Lưu Thế Anh [74] đã nghiên cứu hiện trạng và biến động các chất dinh 

dưỡng đa lượng đạm, lân và kali trong đất trồng lúa tỉnh Thái Bình ở thời kỳ 2005 - 

2015. Kết luận đã chỉ ra dưới ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn, chất lượng 

đất trồng lúa hai vụ ở tỉnh Thái Bình có sự thay đổi khá rõ về hàm lượng N, P2O5, 

K2O tổng số và P2O5, K2O dễ tiêu. 

Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá tác đông của Biến đổi khí hậu đến tài nguyên 

đất vùng Đồng bằng sông Hồng và đề xuất các giải pháp chủ động ứng phó”, mã số 

ĐTĐLCN.48/16 [63] đã tính toán và làm rõ xu thế biến động tài nguyên đất cho khu 

vực Thái Bình - Nam Định trong điều kiện biến đổi khí hậu mà cụ thể là đến quá 

trình xói mòn đất, khô hạn, xâm nhập mặn và ngập úng. Về xói mòn đất, khu vực 

nghiên cứu tính đến hiện tại diện tích không bị xói món đến xói mòn nhẹ chiếm 

phần lớn diện tích (Trên 98%). Tuy nhiên đến cuối thế kỷ 21, theo kịch bản dự báo, 
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khi lượng mưa gia tăng trung bình trên 20%, xu thế xói mòn đất do nước mưa cũng 

gia tăng. Về khô hạn, khu vực nghiên cứu ở mức không bị khô hạn trung bình. Về 

xâm nhập mặn, chiều dài xâm nhập mặn trên các tuyến sông ở khu vực nghiên cứu 

là khác nhau nhưng vào khoảng ở mức từ 1 đến 4‰. Về ngập úng, khu vực nghiên 

cứu được dự báo có khoảng 9.071 ha bị ngập úng theo kịch bản nước biển dâng 

RCP4.5 năm 2050. 

Như vậy, những đánh giá đất ở quy mô rộng lớn như cấp vùng sinh thái có ý 

nghĩa thiết thực trong quy hoạch các chiến lược sử dụng, quản lý đất hướng tới việc 

SDĐ một cách bền vững. Mặt khác, các nghiên cứu ở phạm vi nhỏ hơn như cấp 

tỉnh, huyện, xã còn gặp nhiều hạn chế vì chủ yếu tập trung cho đánh giá các tính 

chất tự nhiên vốn có của đất mà thiếu những phân tích về điều kiện KT-XH hay tập 

quán canh tác của khu vực nghiên cứu, một số yếu tố được lựa chọn để so sánh giữa 

đặc tính các đơn vị đất trong khu vực nghiên cứu với yêu cầu SDĐ của các loại sử 

dụng đất còn chưa thật sự phù hợp. Đặc biệt, các nghiên cứu đánh giá đất đai trong 

bối cảnh BĐKH và tác động của nó đến đất canh tác nông nghiệp còn tương đối hạn 

chế. Ngoài ra, các nghiên cứu, đánh giá đất đai cho SXNN trong điều kiện BĐKH 

và quy hoạch SDĐ chưa đi sâu vào đặc thù riêng của khu vực đồng bằng ven biển 

mà cụ thể là khu vực trọng điểm sản xuất nông nghiệp chính Thái Bình - Nam Định. 

Vì vậy, việc phân tích, đánh giá đất đai phục vụ SXNN bền vững trong bối 

cảnh BĐKH tỉnh Thái Bình và Nam Định là vấn đề nghiên cứu có ý nghĩa khoa học 

và thực tiễn hiện nay. Theo đó, NCS đã sử dụng phương pháp đánh giá đất đai của 

FAO kết hợp với Hướng dẫn đánh giá đất đai cho quy hoạch sử dụng đất nông 

nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TCVN 8409:2012 để đánh giá 

thích hợp đất đai cho các loại hình SXNN chính của khu vực đồng bằng ven biển 

Thái Bình - Nam Định trong điều kiện BĐKH ở hiện tại (năm 2020) và dự báo đến 

năm 2050 theo kịch bản BĐKH RCP4.5 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

1.2. Cơ sở lý luận nghiên cứu, đánh giá đất đai cho sản xuất nông nghiệp bền 

vững trong điều kiện biến đổi khí hậu 

1.2.1. Những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến đánh giá đất đai cho sản xuất 

nông nghiệp  

1.2.1.1. Đánh giá đất đai sản xuất nông nghiệp 

a. Một số khái niệm đƣợc sử dụng 

Khung hướng dẫn “đánh giá đất đai” do FAO ban hành năm 1976 [3], đã đưa 

ra các khái niệm cơ bản liên quan đến đánh giá đất đai, gồm: 
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- Đất đai (Land): Được mô tả bởi những tính chất có thể quan sát hoặc đo 

lường được theo chất lượng hiện tại, có tính đến các yếu tố của môi trường tự nhiên 

(địa mạo, lớp phủ thổ nhưỡng, khí hậu, thủy văn,...). “Đơn vị bản đồ đất đai” 

(LMU) thường được sử dụng để mô tả đất đai - với các tính chất riêng biệt được 

khoanh định trên bản đồ. 

- Đặc trưng đất đai (Land characteristics - LC): Các thuộc tính đơn giản của đất. 

- Chất lượng đất đai (Land qualities - LQ): Các thuộc tính phức tạp của đất, 

phù hợp với từng yêu cầu SDĐ. 

- Đơn vị đất đai (Land unit): Những vạt đất mang đặc trưng cụ thể có thể xác 

định được trên khung địa lý (định nghĩa của FAO). ĐVĐĐ được tổng hợp bằng cách 

chồng xếp nhiều loại bản đồ (bản đồ đất, bản đồ ngập úng, bản đồ mưa,....) lên nhau, 

được sử dụng làm cơ sở cho đánh giá thích hợp đất đai. 

- Loại sử dụng đất (Land utilization type - LUT): Được phân định bởi các 

thuộc tính kỹ thuật, KT-XH như: loại cây trồng, kỹ thuật canh tác, khối lượng sản 

phẩm, lợi nhuận,... (phụ thuộc quy mô của từng nghiên cứu). 

- Yêu cầu sử dụng đất (Land Use Requirement - LUR): ĐKTN ảnh hưởng 

đến năng suất, sự ổn định, v.v... của LUT. Đây là những ĐKTN cần thiết để cho 

một LUT có thể được thực hiện một cách bền vững. 

- Hệ thống sử dụng đất (Land use system - LUS): Hệ thống những biện pháp 

kỹ thuật, cải tạo, đầu tư,... áp dụng cho mỗi LUT cụ thể. 

- Yếu tố hạn chế (Limitation factor): Những yếu tố gây bất lợi đến từng loại 

LUT (chất lượng đất hoặc đặc tính đất). 

- Đánh giá đất (Land evaluation): Là quá trình dự đoán tác động của từng 

ĐVĐĐ đối với mỗi loại HTSDĐ   

- Sử dụng đất nông nghiệp bền vững 

Năm 1993, FAO định nghĩa về tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp 

như sau: “Sử dụng đất nông nghiệp bền vững là loại sử dụng đất đáp ứng được nhu 

cầu cho con người trong thời gian dài, đồng thời bảo vệ và nâng cao được chất 

lượng tài nguyên đất phục vụ sản xuất”. Trên cơ sở đó, 5 nguyên tắc đã được đưa ra 

giúp xác định loại sử dụng đất nông nghiệp bền vững. Đó là (1) Duy trì và nâng cao 

sản lượng; (2) Hạn chế rủi ro trong sản xuất; (3) Bảo vệ tài nguyên đất; (4) Mang lại 

hiệu quả kinh tế lâu dài; (5) Được xã hội công nhận. 
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Việt Nam đã vận dụng các nguyên tắc trên để đưa ra 3 yêu cầu khi xác định 

loại sử dụng đất nông nghiệp bền vững, gồm: (1) Bền vững về mặt kinh tế: Loại sử 

dụng đất mang lại hiệu quả kinh tế cao; (2) Bền vững về xã hội: Được người dân 

công nhận và thu hút được lao động; (3) Bền vững về mặt môi trường: Loại sử dụng 

đất góp phần bảo vệ đất và môi trường. 

- Quy hoạch sử dụng đất (Land use planning) 

Định nghĩa của FAO về Quy hoạch sử dụng đất trong các báo cáo của mình 

(FAO, 1993; FAO/UNEP, 1995, 1997, 1999) như sau: “Quy hoạch sử dụng đất là 

lựa chọn và áp dụng các phương án sử dụng đất tốt nhất dựa trên đánh giá tiềm năng đất và 

nước cũng như điều kiện kinh tế - xã hội [69]. Mục đích chính của quy hoạch sử dụng đất 

là giúp đưa ra phương án sử dụng đất đáp ứng cao nhất nhu cầu kinh tế của người dân mà 

vẫn bảo vệ đất, bảo vệ môi trường cho thế hệ hiện tại và tương lai [70]. 

Có thể thấy rằng quy hoạch sử dụng đất là quá trình trợ giúp để đưa ra quyết 

định lựa chọn một phương án sử dụng đất tối ưu về các mặt kinh tế, xã hội và môi 

trường, do đó nó chính là nền tảng cho sự phát triển nông nghiệp bền vững ở một 

khu vực cụ thể. 

b. Các nguyên tắc đánh giá đất đai của FAO  

Có 6 nguyên tắc cơ bản trong việc ĐGĐĐ do FAO đưa ra là [3]: 

- Các loại sử dụng đất được lựa chọn phải phù hợp với đặc điểm tự nhiên, 

điều kiện KT-XH và mục tiêu phát triển của khu vực nghiên cứu. 

- Các loại sử dụng đất được lựa chọn cần được mô tả và xác định rõ các 

thuộc tính về kỹ thuật, KT-XH. 

- ĐGĐĐ bao gồm sự so sánh giữa hai (hoặc nhiều) loại sử dụng. 

- Mức độ thích hợp đất cần phải được đặt trên cơ sở SDĐ bền vững. 

- Đánh giá bao gồm sự so sánh giữa mức độ đầu tư và năng suất thu được 

cho LUT đó. 

- Đánh giá đất yêu cầu một phương pháp tổng hợp đa lĩnh vực. 

1.2.1.2. Biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu 

a) Biến đổi khí hậu:  

Năm 2007, IPCC định nghĩa BĐKH là sự biến đổi trạng thái, thuộc tính 

trong hàng thập kỷ (hoặc dài hơn) của hệ thống khí hậu. 
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Liên Hiệp Quốc cho rằng BĐKH là những thay đổi dài hạn về nhiệt độ và 

kiểu thời tiết. Những thay đổi như vậy có thể là tự nhiên, gây ra bởi những thay đổi 

trong hoạt động của mặt trời hoặc những vụ phun trào núi lửa lớn. Nhưng kể từ 

những năm 1800, các hoạt động của con người là nguyên nhân chính gây ra biến đổi 

khí hậu, chủ yếu do đốt nhiên liệu hóa thạch như than, dầu và khí đốt. 

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, BĐKH là sự nóng lên toàn cầu và dâng 

lên của nước biển, mà nguyên nhân chủ đạo là bởi các loại khí nhà kính do sinh 

hoạt của con người. Quan điểm của IIED cho rằng, BĐKH là sự thay đổi hình thái 

thời tiết và nhiệt độ đã xảy ra hoặc dự báo sẽ xảy ra mà nguyên nhân chính là do 

hiệu ứng của khí nhà kính được sản sinh ra trong quá trình sinh hoạt của con người 

(IIED, 2009).  

BĐKH được cho là do hai nguyên nhân khách quan và chủ quan gây nên. 

Nguyên nhân khách quan là quá trình tự nhiên như sự thay đổi năng lượng của mặt 

trời, quỹ đạo của Trái đất, sự lưu chuyển trong nội bộ hệ thống khí quyển, sự biến 

đổi của các dòng hải lưu, v.v... Còn nguyên nhân chủ quan là do con người. Kể từ 

cuộc Cách mạng Công nghiệp, các hoạt động của con người đã giải phóng một 

lượng lớn carbon dioxide và các khí nhà kính khác vào bầu khí quyển trong sinh 

hoạt hàng ngày, làm thay đổi khí hậu trái đất. Trong hai nguyên nhân này, các nhà 

khoa học đều cho rằng tác nhân chính gây nên BĐKH là con người bởi lượng phát 

thải nhà kính từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày đang góp phần làm tăng thêm sự 

nóng lên toàn cầu và sự dâng lên của nước biển.  

Từ việc tìm hiểu các quan niệm về BĐKH, nghiên cứu dựa vào quan niệm của 

Công ước khung của Liên Hiệp Quốc nhằm tìm hiểu những biểu hiện, tác động của 

BĐKH tại khu vực nghiên cứu. Dựa vào quan niệm này, nghiên cứu tập trung tìm 

hiểu những biến động của khí hậu có thể quan sát được trong thời kỳ có thể so sánh 

được. Nghĩa là, luận án tìm hiểu các biểu hiện và biến thiên của BĐKH trong vòng 

những thập kỷ gần đây thông qua thông tin thứ cấp được cung cấp từ các cơ quan 

chức năng của tỉnh, huyện tại khu vực nghiên cứu như: Nước biển dâng, ngập úng, 

xâm nhập mặn, v.v... Những biểu hiện này xuất hiện ngày một gia tăng đã và đang 

ảnh hưởng tới sinh kế của người dân địa phương. 

b) Ảnh hưởng của BĐKH: 

- Ảnh hưởng đến tự nhiên 
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Trái đất nóng lên là một trong những hậu quả tồi tệ của BĐKH khi khí nhà 

kính được tích lũy trong một quá trình lâu dài. Những khí đó được thải vào không khí 

sẽ giam hơi nóng của mặt trời bên trong bầu khí quyển làm cho nhiệt độ trái đất nóng 

lên. Điều này phá vỡ tầng ôzôn - tầng khí quyển ngăn như một vỏ bọc ngăn cản tia 

cực tím và bức xạ của Mặt trời đối với Trái đất. Ngoài ra nhiệt độ tăng khiến cho 

băng ở 2 cực Trái đất tan chảy, làm tăng lượng nước đổ vào các biển và đại dương 

sinh ra hiện tượng NBD. Với mức dâng này, trong tương lai, nhiều vùng ven biển và 

một số đảo ở đại dương sẽ dần dần mất đi.  

BĐKH làm tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu và là nguyên nhân dẫn đến việc 

các hiện tượng nhiệt độ cực đoan xảy ra thường xuyên hơn, chẳng hạn như các đợt 

nắng nóng. Nhiệt độ cao hơn được cho là sẽ gây ra sự thay đổi trong phân bố địa lý 

của các vùng khí hậu. Những thay đổi này đang làm thay đổi sự phân bố và sự 

phong phú của nhiều loài động thực vật vốn đã chịu áp lực do mất môi trường sống 

và ô nhiễm. 

- Ảnh hưởng đến môi trường  

NBD được dự báo sẽ làm giảm lượng nước ngọt sẵn có do nước biển đẩy sâu 

hơn vào mực nước ngầm. Điều này cũng có khả năng dẫn đến sự XNM nhiều hơn 

vào các vùng nước ngọt, ảnh hưởng đến nông nghiệp và việc cung cấp nước uống. 

Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học trong môi trường sống ven biển 

và các dịch vụ, hàng hóa tự nhiên mà chúng cung cấp. Nhiều vùng đất ngập nước sẽ 

bị mất, đe dọa các loài chim và thực vật độc đáo, đồng thời loại bỏ khả năng bảo vệ 

tự nhiên mà các khu vực này cung cấp để chống lại triều cường. 

BĐKH có thể làm trầm trọng thêm tình trạng xói mòn, suy giảm OM, XNM, 

mất đa dạng sinh học đất, sạt lở đất, sa mạc hóa và lũ lụt. Tác động của BĐKH đối 

với việc lưu trữ carbon trong đất có thể liên quan đến việc thay đổi nồng độ CO2 

trong khí quyển, tăng nhiệt độ và thay đổi mô hình lượng mưa. Các hiện tượng mưa 

cực đoan, tuyết hoặc băng tan nhanh, lượng nước sông dâng cao và hạn hán gia tăng 

là tất cả các sự kiện liên quan đến khí hậu ảnh hưởng đến suy thoái đất. 

- Ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội 

Cùng với các tác động khác của BĐKH, mực nước biển dâng sẽ làm tăng 

nguy cơ lũ lụt và xói mòn quanh bờ biển, gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối 

với cơ sở hạ tầng và người dân ở những khu vực này. Hơn nữa, mực nước biển dâng 
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được dự báo sẽ làm giảm lượng nước ngọt sẵn có do nước biển đẩy sâu hơn vào 

mực nước ngầm. Điều này cũng có khả năng dẫn đến sự XNM nhiều hơn vào các 

vùng nước ngọt, ảnh hưởng đến nông nghiệp và việc cung cấp nước uống. 

Các tác động của BĐKH như sự tăng lên về nhiệt độ bề mặt nước biển, axit 

hóa đại dương và làm thay đổi các dòng hải lưu và kiểu gió. Những thay đổi này có 

thể kéo theo sự phân bố địa lý của các loài cá, chẳng hạn một số loài sẽ chuyển sang 

sinh sống tại những khu vực mà trước đây chúng không thể tồn tại. Điều này sẽ có 

những tác động đáng kể đối với các HST ven biển, kéo theo những hậu quả khác về 

mặt KT-XH cho nhiều khu vực, đặc biệt là các khu vực ven biển. 

Ngoài ra, BĐKH toàn cầu có khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán 

trong những năm tới. Những thay đổi về mô hình lượng mưa có khả năng dẫn đến lũ 

lụt gia tăng ở một số khu vực trong khi hạn hán kéo dài có thể xảy ra ở những khu 

vực khác. Mất mùa có thể dẫn đến khó khăn kinh tế. Thứ nhất, khi phụ thuộc vào tình 

trạng lượng mưa thấp, người nông dân có thể không đủ khả năng duy trì các chi phí 

của gia đình và có thể trở thành nạn nhân của bẫy nợ để trang trải các chi phí. Thứ 

hai, nó cũng có thể dẫn đến tăng chi phí thực phẩm và các hàng hóa khác trong khu 

vực. Không có khả năng mua những thứ cơ bản có thể dẫn đến suy dinh dưỡng và 

nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm khác, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Thứ ba, 

hạn hán kéo dài có thể khiến một người nông dân phải di cư đến vùng khác hoặc theo 

đuổi một công việc khác. Vì phần lớn dân số thế giới phụ thuộc vào nguồn cung cấp 

thực phẩm của nông dân nên việc chăm sóc sức khỏe cho nông dân là một vấn đề 

quan trọng và cần có những nỗ lực để giúp đỡ họ khi cần thiết. Hơn nữa, do phần lớn 

nông dân sống ở khu vực nông thôn trong khi các cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung 

ở khu vực thành thị nên cần có những nỗ lực để nhóm dân số này dễ dàng tiếp cận 

các dịch vụ. 

Các xã hội phụ thuộc vào nông nghiệp có thể sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi 

BĐKH. Đất nông nghiệp có thể bị xâm lấn do mực nước biển dâng cao, khô hạn hoặc 

lũ lụt. Hơn nữa, nhiệt độ quá cao khiến công việc nông nghiệp kém hiệu quả hơn do 

người lao động mệt mỏi. Sản lượng nông nghiệp giảm cũng cản trở hoạt động sản 

xuất của các ngành hỗ trợ nông nghiệp vốn cũng sử dụng lao động thủ công. 

c) Thích ứng với biến đổi khí hậu: 
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Trong những năm tới, các quốc gia sẽ phải hoàn thiện nghệ thuật và kỹ năng 

thích ứng với BĐKH. Thập kỷ vừa qua là thập kỷ nóng nhất trong lịch sử được ghi 

lại, các cơn bão nhiệt đới có cường độ mạnh hơn và mực nước biển đang dâng cao. 

Các quốc gia phải đối mặt với hạn hán gia tăng, đại dương bị axit hóa và nguồn 

nước ngọt bị thu hẹp. Việc canh tác ngày càng trở nên khó khăn hơn, nạn phá rừng 

vẫn tiếp diễn và các bệnh truyền nhiễm ngày càng dễ xảy ra hơn. Hàng chục triệu 

người phải di dời do các sự kiện liên quan đến khí hậu mỗi năm và có thể bị đẩy 

vào cảnh nghèo đói do biến đổi khí hậu vào năm 2030. 

Trong bối cảnh của những thách thức đó, thích ứng với BĐKH là vấn đề 

sống còn. Ngay cả sau khi đưa ra các biện pháp quan trọng để giảm phát thải khí 

nhà kính, một số mức độ BĐKH là không thể tránh khỏi và sẽ có tác động đáng kể 

đến KT-XH và môi trường. Để giảm tác động tiêu cực của sự thay đổi này và để tận 

dụng các cơ hội mới được đưa ra, còn người sẽ phải thích ứng với BĐKH. 

Thích ứng với BĐKH chính là làm giảm tác động tiêu cực của BĐKH và tận 

dụng các cơ hội tiềm năng trong đó. Thích ứng có thể mang tính phản ứng, xảy ra 

để đối phó với các tác động của khí hậu, hoặc có tính dự đoán, xảy ra trước khi các tác 

động của BĐKH được quan sát thấy. Trong hầu hết các trường hợp, thích ứng dự đoán 

sẽ dẫn đến chi phí dài hạn thấp hơn và hiệu quả hơn so với thích ứng phản ứng. 

Thích ứng với BĐKH không phải là một khái niệm mới. Đã có nhiều cách 

tiếp cận để đối phó hiệu quả với BĐKH. Tuy nhiên, số lượng và tốc độ của BĐKH 

trong tương lai sẽ đặt ra một số thách thức mới. Thực tế là khoa học hiện nay cho 

phép con người dự đoán một loạt các điều kiện khí hậu, và do đó có hành động 

trước khi những tác động tồi tệ nhất xảy ra. 

Thích ứng (ứng phó với các tác động của khí hậu) và giảm nhẹ (giảm phát 

thải khí nhà kính) là sự bổ sung cần thiết trong việc giải quyết BĐKH. IPCC cho 

rằng sự kết hợp giữa thích ứng và giảm nhẹ có thể giảm thiểu rủi ro một cách đáng 

kể. Giảm thiểu là cần thiết để giảm tốc độ và cường độ của BĐKH, trong khi thích 

ứng là cần thiết để giảm thiểu những thiệt hại không thể tránh khỏi của BĐKH. 

Các chính sách và biện pháp đơn lẻ có thể được thiết kế để giúp giải quyết cả 

vấn đề giảm nhẹ và thích ứng. Ví dụ, khi khí hậu thay đổi, tần suất và cường độ 

mưa bão dự kiến cao hơn có thể làm tăng lượng nước mưa chảy tràn và khả năng 

gây lũ lụt cục bộ ở các khu vực đô thị. Trồng cây xanh trên đường phố là một sáng 
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kiến mà các thành phố có thể thực hiện để giảm lượng nước mưa chảy tràn (thích 

ứng) và tăng khả năng lưu trữ carbon (giảm thiểu). 

Trong các trường hợp khác, có thể có xung đột giữa các mục tiêu thích ứng 

và giảm thiểu mà chỉ có thể được giải quyết khi xem xét các ưu tiên của cộng đồng 

và khả năng chịu đựng rủi ro. Ví dụ, tăng cường sử dụng điều hòa không khí có thể 

được coi là một biện pháp thích ứng vì nó làm giảm các vấn đề về sức khỏe con 

người trong các đợt nắng nóng, dự kiến sẽ trở nên thường xuyên hơn trong tương 

lai. Tuy nhiên, điều hòa không khí sử dụng nhiều năng lượng và tùy thuộc vào 

nguồn điện, có khả năng làm tăng lượng khí thải carbon dioxide. Do đó, khi quyết 

định hành động thích ứng nào là phù hợp nhất cho một tình huống cụ thể, cần phải 

chú ý đến ý nghĩa của nó đối với việc thích ứng và giảm thiểu, cũng như chi phí, 

hiệu quả và sự chấp nhận của cộng đồng. 

Đến nay, nhiều quan điểm thích ứng với BĐKH đã được đưa ra như: Burton, 

Thomas, Smith, IPCC,... Có thể khái quát các quan điểm theo các hướng sau: 

Một số tác giả như Thomas, Smith cho rằng, thích ứng với BĐKH chủ yếu 

làm giảm những tác hại mà nó mang lại. Theo đó, thích ứng với BĐKH bao gồm tất 

cả những điểu chỉnh về hành vi con người và cấu trúc kinh tế nhằm giảm tính tổn 

thương của xã hội trước những thay đổi của thời tiết (dẫn theo Olmos, 2001). Hay 

quan điểm Thomas (2007) [53]: Thích ứng có nghĩa là điều chỉnh theo cách đã phòng 

bị trước, mang ý nghĩa giảm thiểu và cải thiện những tác động tiêu cực của BĐKH. 

Một số quan niệm khác như Burton, IPCC lại cho rằng, thích ứng với BĐKH 

bên cạnh việc làm giảm những tác hại còn phải tận dụng những cơ hội mà BĐKH 

mang lại. Theo Burton, thích ứng với BĐKH là quá trình con người làm giảm 

những ảnh hưởng bất lợi của thời tiết đối với sức khỏe và đời sống, đồng thời tận 

dụng những điều kiện thuận lợi có thể mang lại [54]. 

1.2.2. Hướng nghiên cứu, đánh giá đất đai cho quy hoạch và sử dụng đất sản 

xuất nông nghiệp bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu  

Theo Dokutraev (1879) [35], đất được coi là sản phẩm theo thời gian của quá 

trình tác động tương hỗ giữa đá mẹ/mẫu chất, địa hình, khí hậu, thuỷ văn, sinh vật 

và đặc biệt là con người [15,16].  

Có thể thấy, khí hậu là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong quá 

trình hình thành đất, có ảnh hưởng lớn đến đặc tính (Land characteristic) và chất 
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lượng đất (Land quality). Khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến tính chất đất thể hiện ở 

lượng mưa và nhiệt độ, chu trình carbon và nitơ trong đất, ảnh hưởng gián tiếp 

thông qua sinh vật (chủ yếu là thực vật) thích nghi với điều kiện khí hậu. Sinh vật 

và khí hậu có mối quan hệ chặt chẽ đến mức người ta gọi chúng là điều kiện sinh 

khí hậu của đất. Mỗi đới khí hậu có những loại đất đặc thù riêng. Nói cách khác, khí 

hậu sẽ có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến một số tính chất vật lý, hóa học và 

sinh học của đất. 

Chế độ khí hậu lại quyết định đến chế độ thủy văn và chế độ nước của các 

vùng lãnh thổ. Trong quá trình hình thành môi trường đất, nước đóng vai trò là "vật 

mang", "vật vận chuyển" và là dung môi hòa tan các chất tạo thành dung dịch đất. 

Vì vậy, mỗi chế độ nước sẽ chịu sự chi phối của điều kiện khí hậu và từ đó sẽ ảnh 

hưởng đến môi trường đất. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, vùng khô hạn sẽ tạo ra 

môi trường đất rất nghèo kiệt, vùng ngập úng sẽ tạo ra môi trường đất yếm khí, vùng 

nước phèn sẽ tạo ra môi trường đất bị phèn hóa,... Lượng mưa và dòng chảy bề mặt sẽ 

gây ra tình trạng xói mòn chỗ này và bồi tụ chỗ kia. Ở các vùng nhiệt đới ẩm mưa nhiều 

như ở Việt Nam, môi trường đất thường chua do bị rửa trôi các chất kiềm. 

BĐKH gây rối loạn chế độ mưa, xuất hiện nhiều nắng nóng, dẫn đến đất bị 

mất chất dinh dưỡng nhiều hơn; hiện tượng xói mòn và khô hạn xảy ra với tần suất 

nhiều hơn, cường độ trầm trọng hơn. Ở những vùng giáp biển, thiên tai bão lũ sẽ 

làm tăng hiện tượng sạt lở, ngập úng, XNM,... gây ảnh hưởng lớn tới đặc tính và 

chất lượng đất. 

Mặt khác, các yếu tố khí hậu như chế độ mưa, ngập úng, bốc thoát hơi nước 

tiềm năng, độ dài mùa sinh trưởng, nhiệt độ, gió, bức xạ mặt trời ảnh hưởng rất lớn 

đến năng suất của đất, đặc biệt ở các vùng nhiệt đới. Nghiên cứu của các Nhà khoa 

học Ấn Độ cho thấy, năng suất sinh học và sức sản xuất của đất vùng nhiệt đới có 

thể được cải thiện nhiều nhờ sự hiểu biết rõ các hạn chế của khí hậu để có các biện 

pháp quản lý đất và nước hiệu quả. Một số yếu tố khí hậu có liên quan chặt chẽ với 

khả năng sản xuất của đất, trong đó lượng mưa và chế độ nhiệt ảnh hưởng rất lớn. 

Do đó, ở các vùng sinh thái trên thế giới, SXNN chịu ảnh hưởng lớn khi điều kiện 

khí hậu thay đổi [14]:  

(i) Khi nhiệt độ tăng, quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật 

nuôi sẽ chịu ảnh hưởng, dẫn đến năng suất và sản lượng thay đổi. 
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(ii) Khi nhiệt độ tăng, tài nguyên nước sẽ bị suy giảm, nhiều vùng sẽ thiếu 

nước để canh tác, dẫn đến diện tích canh tác bị giảm. 

(iii) Khi nhiệt độ tăng, băng theo đó cũng sẽ tan làm nhiều vùng đất bị xâm 

lấn, ngập mặn, dẫn đến giảm năng suất.  

(iv) Đa dạng sinh học sẽ bị suy giảm gây mất cân bằng sinh thái, đặc biệt là các 

loài thiên địch gây nên mất cân bằng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. 

(v) Các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão hay mưa sẽ diễn ra không theo 

quy luật, gây thiệt hại và khó khăn cho bố trí cơ cấu mùa vụ. 

Như vậy tác động của BĐKH đến tiềm năng đất đai cho SXNN đều xuất phát 

từ các thành phần khí hậu. Việc ĐGĐĐ để lựa chọn các LUT thích hợp với tiềm 

năng đất đai của từng vùng trong điều kiện BĐKH là giải pháp hiệu quả cho SDĐ 

nông nghiệp bền vững. 

1.2.3. Luận cứ khoa học về nghiên cứu, đánh giá đất đai cho quy hoạch và sử 

dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu tại khu 

vực Thái Bình - Nam Định 

Để đánh giá tốt đất đai cho sản xuất nông nghiệp cần nghiên cứu chi tiết đặc 

đất và tài nguyên đất ở hai tỉnh Thái Bình và Nam Định. Đặc điểm đất và tài nguyên 

đất ở hai tỉnh phụ thuộc chặt chẽ vào quá trình tác động tương hỗ giữa các yếu tố 

phát sinh đất gồm nền vật chất trong đó chủ yếu là phù sa hệ thống sông Hồng; với 

địa hình tương đối bằng phẳng, độ cao trung bình so với mặt nước biển từ 1,5 - 2 m, 

thấp dần từ Bắc xuống Nam, gắn liền với quá trình phát triển châu thổ hiện đại của 

sông Hồng; khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh với nguồn năng lượng bức 

xạ mặt trời dồi dào, lượng mưa lớn; hệ thống thủy văn ngoài các sông lớn như sông 

Hồng, sông Đáy, sông Ninh Cơ, sông Thái Bình, sông Trà Lý, sông Luộc, v.v… 

còn có hệ thống sông tự nhiên và sông đào dày đặc đan xen, chia cắt các vùng đất là 

nét đặc trưng của đồng bằng châu thổ; lớp thảm thực vật chủ yếu là thảm thực vật 

nhân tác, thay đổi nhiều theo thời gian do qua trình khai thác của cư dân. thoát khỏi 

ảnh hưởng hàng năm của nước lũ làm cho quá trình sản xuất nông nghiệp gần Khu 

vực nghiên cứu có mật độ dân cư lớn, có truyền thống khai thác vùng đồng bằng 

châu thổ, với biểu hiện rõ nét nhất là quá trình đắp đê ngăn lũ sông Hồng và quai đê 

lấn biển. Quá trình đắp đê ngăn lũ sông Hồng đã làm cho hầu hết diện tích đất phù 

sa nội đồng như đã chủ động được khâu bố trí cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng, 
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nhưng ngược lại đã ngăn cản sự bổ sung các đợt phù sa mới làm cho độ phì tự nhiên 

của đất bị giảm theo thời gian. Đắp đê ngăn lũ cũng là nguyên nhân tồn tại một số ô 

trũng do ở vị trí quá xa so với sông nên lượng phù sa trầm lắng tại đó vốn đã ít hơn 

lại không được tiếp tục bổ sung. Với chiều dài đường bờ biển của hai tỉnh khoảng 

128 km, quá trình quai đê lấn biển liên tục được các thế hệ dân cư thực hiện từ nhiều 

thế kỷ trước mang lại không gian sinh tồn mới, mở rộng diện tích canh tác. Đặc biệt là 

canh tác nông nghiệp và thủy hải sản. Các khu vực ngoài đê hiện nay chủ yếu là khu 

rừng ngập mặn, các khu nuôi trồng thủy hải sản, một số cụm cảng biển.   

Các tác động tiêu cực trực tiếp mà tiêu biểu là hạn hán, ngập úng và xâm 

nhập mặn của BĐKH đã và ngày càng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất 

của nhân dân hai tỉnh Thái Bình và Nam Định. 

Với những đặc điểm nổi bật nêu trên, việc đánh giá đất đai cho sản xuất nông 

nghiệp bền vững trong bối cảnh BĐKH ở hai tỉnh Thái Bình và Nam Định cần thiết 

bảo đảm các yếu tố sau:  

Việc lựa chọn các loại sử dụng đất đai để đánh giá phải phù hợp với sự phân 

hóa của đặc điểm tự nhiên, KT-XH cũng như mục tiêu phát triển của khu vực. Có 

nghĩa là sau khi nghiên cứu về đặc điểm tự nhiên, KT-XH cần phân tích sự phân 

hóa các đặc điểm đó, các mục tiêu phát triển rồi từ đó mới xác định các loại sử dụng 

đất phù hợp để phân chia thành các đơn vị đất đai được đưa vào quá trình đánh giá. 

Cần xây dựng bảng mô tả chi tiết thuộc tính về kỹ thuật (cả về tự nhiên và 

KT-XH cho mỗi loại sử dụng đất để có thể so sánh giữa hai (hoặc nhiều) loại sử 

dụng đất khác nhau. 

Đánh giá mức độ thích hợp đất cho mỗi loại sử dụng đất dựa trên sự so sánh 

giữa mức độ đầu tư và năng suất thu được cho loại hình sử dụng đất trên cơ sở sử 

dụng đất bền vững, đa lĩnh vực.  

Đánh giá mức độ thích hợp đất cho mỗi loại sử dụng đất trong giai đoạn hiện 

tại cần chú trọng nhiều đến các tác động của BĐKH. Khi đó các yếu tố tự nhiên sẽ 

thay đối như gây nhiễu loạn chế độ mưa, xuất hiện nhiều nắng nóng, dẫn đến đất bị 

mất chất dinh dưỡng; hiện tượng khô hạn xảy ra với tần suất nhiều hơn, cường độ 

trầm trọng hơn. Ở những vùng ven biển đặc biệt khu vực ngoài đê sẽ tăng  hiện 

tượng sạt lở, ngập úng, xâm nhập mặn, v.v..., gây ảnh hưởng lớn tới đặc tính và chất 

lượng đất. 



36 
 

1.2.4. Trình tự đánh giá đất 

Trình tự đánh giá phụ đất thuộc vào mức độ chi tiết của nghiên cứu. Tuy vậy, 

một cách tổng quát có thể mô tả như sau: 

- Bước 1: Lựa chọn các LUT phải phù hợp với ĐKTN, phù hợp với chiến 

lược phát triển cũng như bối cảnh KT-XH của khu vực nghiên cứu. Có 3 yêu cầu 

cần được thỏa mãn là: (1) Thích ứng được với ĐKTN hiện tại; (2) Được chấp nhận 

và mang lại hiệu quả kinh tế cao; (3) Bảo vệ môi trường. 

- Bước 2: Với mỗi LUT lựa chọn cần xác định rõ các yêu cầu SDĐ. Đây 

được coi là thang tiêu chuẩn để phân hạng mức độ thích hợp ở bước sau (mỗi khu 

vực khác nhau sẽ đưa ra các tiêu chuẩn khác nhau). Yêu cầu SDĐ là căn cứ để xác 

định mức độ thích hợp đất đối với loại sử dụng cần đánh giá:  

Căn cứ ĐKTN, HTSDĐ để xác định các điểm tự nhiên hay KT-XH nào có 

ảnh hưởng trực tiếp đến LUT. Các dữ liệu đầu vào về ĐKTN, KT-XH của khu vực 

cũng là yếu tố quan trọng để xây dựng bộ chỉ tiêu. Ở đây, các yếu tố của đất như vật 

lý đất, dinh dưỡng đất được chú trọng, tuy nhiên để đánh giá thích hợp được toàn 

diện và đầy đủ, cần có thêm các yếu tố về khí hậu, địa hình. 

Căn cứ đặc điểm, yêu cầu sinh thái của các loại cây trồng (tham khảo từ các 

tài liệu trong nước và nước ngoài, ưu tiên các tài liệu tham khảo trong nước vì các 

tài liệu này sát với thực tế canh tác tại điều kiện khí hậu, đất đai ở Việt Nam). Còn 

các tài liệu nước ngoài có ưu điểm là họ đã tiến hành thực nghiệm, tính toán rất 

nhiều, chi tiết để rút ra và công bố các số liệu về yêu cầu sinh thái của cây trồng. 

Các tài liệu này đều được quốc tế công nhận 

- Bước 3: Xây dựng bản đồ ĐVĐĐ: Thể hiện sự phân hóa tổng hợp các 

ĐKTN của khu vực nghiên cứu. Mỗi ĐVĐĐ sẽ có một số tính chất khác với các 

đơn vị lân cận. Đặc điểm của mỗi ĐVĐĐ là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến 

khả năng thực hiện các LUT được lựa chọn, thể hiện mối liên quan với nhu cầu sinh 

thái của LUT. Dựa vào kết quả nghiên cứu xây dựng bản đồ, tiến hành lập bảng 

thống kê các đặc tính của từng ĐVĐĐ. 

- Bước 4: So sánh yêu cầu SDĐ của LUT với điều kiện đất đai (đặc điểm của 

mỗi ĐVĐĐ), qua đó đánh giá LUT có phù hợp đối với điều kiện đất đai tại khu vực 

hay không.  
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- Bước 5: Phân loại mức độ thích hợp đất đai. Mức độ phân tích thông tin sẽ 

khác nhau tùy từng trường hợp cụ thể, do đó ý nghĩa phân loại thích hợp sẽ khác 

nhau. Có 2 dạng phân loại như sau: 

+ Phân loại ở mức độ định tính: Các yếu tố không định lượng, dùng cho 

nghiên cứu, đánh giá ở mức độ tổng quát. 

+ Phân loại mức độ định lượng: Các yếu tố được lượng hóa, dùng cho nghiên 

cứu, đánh giá ở mức độ chi tiết. 

Đối với đất SXNN, việc đánh giá thích hợp đất đai là xác định mức độ 

phù hợp của các LUT được lựa chọn đối với các ĐVĐĐ. Có thể chia thành 2 

hạng trên cơ sở ĐKTN, nhu cầu sinh thái và hiệu quả kinh tế của LUT là Thích 

hợp (S) và Không thích hợp (N). Trong đó, hạng thích hợp (S) lại được chi thành 

3 mức, bao gồm: 

- S1 là rất thích hợp: Điều kiện sinh thái thể hiện sự phù hợp cao với quá 

trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng nên cho hiệu quả kinh tế cao dù mức 

đầu tư thấp. Cây trồng không gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên 

- S2 là thích hợp: Điều kiện sinh thái có một vài yếu tố không phù hợp với 

quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng, nhưng có thể khắc phục được 

bằng chi phí đầu tư (biện pháp khoa học kỹ thuật) 

- S3 là ít thích hợp: Điều kiện sinh thái ảnh hưởng xấu đến sản lượng và năng 

suất cây trồng vì tồn tại nhiều hạn chế rất khó khắc phục được. Nếu khai thác thậm 

chí còn gây ảnh hưởng đến môi trường. 

- N là không thích hợp: Điều kiện sinh thái ảnh hưởng rất xấu đến sự sinh 

trưởng và phát triển của cây trồng, dẫn đến không thể khai thác được, thậm chí 

không có khả năng hoàn vốn và còn huỷ hoại nghiêm trọng môi trường. 

1.3. Quan điểm, phƣơng pháp nghiên cứu 

1.3.1. Các quan điểm nghiên cứu 

1.3.1.1. Quan điểm hệ thống và tổng hợp 

Tài nguyên đất được hình thành dưới sự tác động tương hỗ của các yếu tố tự 

nhiên (đá mẹ/mẫu chất, địa hình, khí hậu, thủy văn, sinh vật) và tác động của con 

người theo thời gian. Vì vậy, cần nhìn nhận tài nguyên đất như một thể tổng hợp tự 

nhiên hoàn chỉnh trong mối liên hệ hữu cơ giữa các nhân tố phát sinh đất với tập 

quán canh tác của con người, chính sách quản lý đất đai,... Các nhóm nhân tố này 
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tác động và ảnh hưởng đến các tính chất vật lý, hóa học và sinh học của đất, từ đó 

ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của đất cũng như các chu trình dinh dưỡng trong đất. 

Tiếp cận tổng hợp và hệ thống cho phép xem xét sự phân hóa tài nguyên đất 

và điều kiện sinh thái theo không gian (lãnh thổ) và thời gian. Tài nguyên đất luôn 

biến động theo thời gian, một mặt chịu ảnh hưởng của các quá trình tiến hóa tự 

nhiên, mặt khác chịu tác động của con người. Các HST nông nghiệp của mỗi vùng 

có quan hệ mang tính hệ thống và tổng hợp với điều kiện sinh thái và chất lượng đất 

đai. Vì vậy, các tính chất và đặc điểm của từng loại đất trong mối quan hệ có tính hệ 

thống với các điều kiện phát sinh đất cần được quan tâm nghiên cứu, đồng thời là 

căn cứ để bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, đồng thời xác định các giải pháp quản lý, 

sử dụng hợp lý tài nguyên đất trong tương lai trong bối cảnh tác động của BĐKH. 

Theo quan điểm này, thì đối với khu vực nghiên cứu Thái Bình - Nam 

Định với đặc thủ của khu vực đồng bằng ven biển, thì việc đánh giá đất đai cho 

sản xuất nông nghiệp trong điều kiện BĐKH cần dựa trên đánh gía tổng hợp các 

yếu tố đặc tính và chất lượng đất (địa hình, đất, khí hậu, thuỷ văn, con người) 

trong mối quan hệ với BĐKH. Hệ thống đánh giá được tiến hành theo hệ thống 

các đơn vị đánh giá từ đơn vị cơ sở là đơn vị đất đai, đến các đơn vị phân vùng 

địa lý tự nhiên tại KVNC. 

1.3.1.2. Quan điểm sử dụng đất bền vững  

SDĐ bền vững là một quá trình trong đó mối quan hệ giữa KT-XH và tài 

nguyên đất luôn được điều chỉnh tối ưu và được giải quyết hài hòa. Đây được cho là 

xu thế phát triển tất yếu của loài người bởi nhu cầu sinh hoạt và sản xuất đã vượt 

quá khả năng chịu tải và tái tạo của tài nguyên đất. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để 

vừa SDĐ có hiệu quả kinh tế, đảm bảo nhu cầu cho người dân mà không làm ảnh 

hưởng đến tài nguyên đất. Trên thế giới hiện có nhiều định nghĩa và quan điểm về 

SDĐ bền vững. Trong đó, định nghĩa phổ biến và được sử dụng rộng rãi là của 

Young đưa ra năm 1989 [56] như sau: “Hệ thống SDĐ bền vững là hệ thống sản 

xuất kết hợp với bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà hệ thống đó phụ 

thuộc vào để duy trì năng suất”. Định nghĩa này có thể được diễn tả theo phương 

trình: SDĐ bền vững  = Duy trì năng suất + Bảo tồn đất. 

Hội Khoa học Đất Việt Nam đã cụ thể hóa tiêu chí SDĐ bền vững đáp ứng 

các mặt: Bền vững về mặt kinh tế, bền vững về mặt môi trường và bền vững về mặt 



39 
 

xã hội. Mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững là chính là xây dựng một hệ thống 

nông nghiệp ổn định về mặt sinh thái, mang hiệu quả kinh tế cao mà không làm 

thoái hóa đất và không gây ô nhiễm môi trường.  

Quan điểm và nguyên tắc sử dụng đất nông nghiệp bền vững trong điều kiện 

biến đổi khí hậu ở khu vực nghiên cứu 

Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp bền vững 

Đối với tỉnh Thái Bình và Nam Định, SDĐ bền vững đòi hỏi phải duy trì 

chất lượng và độ phì thực tế của đất; ngăn ngừa được các quá trình thoái hóa, ô 

nhiễm đất, XNM, hạn hán dưới các tác động tiêu cực của BĐKH, duy trì được năng 

suất của cây trồng, tăng thu nhập một cách bền vững cho người nông dân. Thái 

Bình và Nam Định là hai tỉnh có diện tích đất nông nghiệp lớn của vùng ĐBSH và 

đường bờ biển dài 128 km. Việc SDĐ nông nghiệp bền vững trong điều kiện 

BĐKH trước tiên cần thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, nâng cao giá trị 

kinh tế và chất lượng sản phẩm sau thu hoạch, phát triển các vùng chuyên canh quy 

mô lớn phù hợp với điều kiện của từng tỉnh đồng thời giảm thiểu những tác động 

tiêu cực của BĐKH đến sản xuất và tài nguyên đất. 

Nguyên tắc sử dụng đất nông nghiệp bền vững 

Năm 1993, một số tổ chức gồm FAO, Tổ chức Nghiên cứu và Quản lý đất 

quốc tế, Hội Khoa học Đất Thế giới, Viện Nghiên cứu Độ phì và Sinh học đất Nhiệt 

đới, Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm nghiệp Thế giới, Trung tâm Kỹ thuật Hợp tác 

Nông nghiệp và nông thôn, Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế của 

Australia và Bộ Nông nghiệp Canada đã đồng công bố một khung quốc tế chung 

cho việc quản lý đất bền vững với 5 nguyên tắc chính sau: 

 i) Duy trì và nâng cao sản lượng (Khả năng sản xuất - Productivity); 

 ii) Giảm thiểu rủi ro trong sản xuất xuống mức thấp nhất (An toàn - 

Security); 

 iii) Bảo vệ tiềm năng và ngăn ngừa suy thoái chất lượng đất (Bảo vệ - 

Protection); 

 iv) Có hiệu quả kinh tế lâu dài (Khả năng thực hiện - Viability); 

 v) Được sự chấp nhận của xã hội (Khả năng chấp nhận - Acceptability). 
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Trên cơ sở các nguyên tắc này, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đưa 

ra hướng dẫn quy định rằng, một loại sử dụng đất chỉ được xem là bền vững khi đạt 

được 3 yêu cầu bền vững: Về kinh tế, về môi trường và về xã hội. 

Đối với khu vực nghiên cứu, các tác động của BĐKH là những thách thức 

lớn đối với SXNN. Tình trạng hạn hán khi nhiệt độ tăng cao được cho là sẽ làm 

giảm sản lượng cây trồng. Sự gia tăng mực nước biển và XNM sẽ làm thay đổi 

vùng thích hợp cho sản xuất của các loại cây trồng. Tuy nhiên, nhiệt độ và ngập 

nước gia tăng có thể làm tăng năng suất NTTS, giúp ngành này trở thành ngành sản 

xuất triển vọng nếu như có các phương án quy hoạch và quản lý tốt. Do đó, 3 yêu 

cầu nêu trên cần được vận dụng nhuần nhuyễn trong quá trình đề xuất các loại sử 

dụng đất nông nghiệp bền vững đồng thời được xem xét trong điều kiện các tác 

động của BĐKH đến tài nguyên đất. 

1.3.1.3. Quan điểm lịch sử kế thừa 

Cho đến nay, những nghiên cứu về đánh giá đất của Việt Nam đã có một 

bước tiến dài. Kế thừa có chọn lọc, phân tích và tổng hợp những kết quả nghiên cứu 

đã có ở trên thế giới và ở Việt Nam là cơ sở để tiến hành nghiên cứu của luận án.  

1.3.2. Các phương pháp nghiên cứu 

1.3.2.1. Phương pháp kế thừa và tổng hợp 

Phương pháp này được thực hiện trên cơ sở kế thừa, phân tích tổng hợp tài 

liệu, số liệu về ĐKTN (địa hình, địa chất, thổ nhưỡng, khí hậu, thủy văn, v.v...), 

KT-XH (dân cư, kỹ thuật và tập quán canh tác, HTSDĐ, v.v...), quy hoạch phát 

triển KT-XH, quy hoạch phát triển các ngành, HTSDĐ, v.v... và các kết quả điều tra 

thu thập, hóa - lý các loại đất, kết quả điều tra hiệu quả SDĐ của các đề tài, dự án 

đã thực hiện tại khu vực nghiên cứu (mục 8. Cơ sở dữ liệu của luận án).  

1.3.2.2. Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa  

Trên cơ sở các tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, đặc thù 

tài nguyên đất và sử dụng đất của khu vực Thái Bình - Nam Định đã được kế thừa 

từ các kết quả nghiên cứu đã có, tiến hành điều tra khảo sát thực địa theo tuyến và 

điểm căn cứ vào mục đích của luận án là đánh giá thích hợp đất đai cho sản xuất 

nông nghiệp trong điều kiện BĐKH tại khu vực Thái Bình - Nam Định.  
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Các tuyến và điểm khảo sát được thực hiện trong chuyến khảo sát thực địa 

năm 2017-2019 của đề tài ĐTĐLCN.48-16 thuộc Chương trình KHCN Độc lập cấp 

nhà nước mà tác giả là thành viên chính và trực tiếp thực hiện [63] (Hình 1.2) 

- Tuyến 1: Thành phố Thái Bình - Vũ Thư - Đông Hưng - Hưng Hà - Quỳnh 

Phụ 

- Tuyến 2: Thành phố Thái Bình - Kiến Xương - Tiền Hải - Thái Thuỵ  

- Tuyến 3: Thành phố Nam Định - Vụ Bản - Ý Kiên 

- Tuyến 4: Thành phố Nam Định - Nam Trực - Trực Ninh - Xuân Trường  

- Tuyến 5: Giao Thuỷ - Hải Hậu - Nghĩa Hưng   

1.3.2.3. Phương pháp chuyên gia 

Phương pháp này được thực hiện dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của các 

nhà khoa học, các chuyên gia liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu (của Viện Địa 

lý, Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, Tổng cục Quản lý đất đai, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Thái Bình, 

Nam Định) trên cơ sở trao đổi trực tiếp và cung cấp tài liệu về tài nguyên đất, hiện 

trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất, hiệu quả kinh tế các loại sử dụng đất, ảnh 

hưởng của BĐKH đến sản xuất nông nghiệp và sử dụng đất ở khu vực nghiên cứu. 

1.3.2.4. Phương pháp bản đồ và GIS 

Luận án sử dụng các phần mềm MapInfo 10.5 để biên tập các bản đồ chuyên 

đề; Phần mềm ArcGIS 10.2 để chồng xếp các bản đồ chuyên đề thành lập các bản 

đồ ĐVĐĐ, bản đồ phân hạng thích hợp đất đai cho các loại cây trồng và bản đồ 

định hướng SDĐ bền vững. 

1.3.2.5. Phương pháp đánh giá, phân hạng đất đai  

Phương pháp đánh giá, phân hạng đất đai theo FAO được sử dụng trên nền 

tảng phần mềm ALES, có tham khảo đến Quy trình đánh giá đất nông nghiệp 

TCVN 8409:2012 [55]. Cở sở của phương pháp này là sử dụng phần mềm GIS có 

khả năng phân tích không gian, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Kết hợp với phần 

mềm ALES để so sánh, đối chiếu các đặc tính, chất lượng của các ĐVĐĐ với yêu 

cầu của LUT. Quá trình đánh giá gồm 6 bước được mô tả trong Hình 1.2 và Hình 

1.3. 
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Hình 1.2. Sơ đồ tuyến khảo sát và vị trí các phẫu diện và mẫu nông hóa 

điển hình khu vực Thái Bình - Nam Định 
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Hình 1.3. Sơ đồ mô hình tích hợp GIS-ALES trong đánh giá thích hợp đất đai 

 

Hình 1.4. Sơ đồ mô tả các bước trong quá trình đánh giá thích hợp đất đai 
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1.3.2.6. Phương pháp phân vùng địa lý tự nhiên  

a. Nguyên tắc phân vùng 

- Nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ: Mỗi vùng, tiểu vùng địa lý tự nhiên có đặc 

tính toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất nội tại, được tạo nên từ sự khái quát về vị trí 

địa lý và lịch sử phát triển, sự thống nhất của các quá trình địa lý cũng như tập hợp 

các nhân tố thành tạo các đơn vị đất đai.  

- Nguyên tắc tổng hợp: Luận án sử dụng nhân tố trội để xác định ranh giới 

các vùng/tiểu vùng địa lý tự nhiên vì mỗi đơn vị đất đai là một tổng thể tự nhiên và 

thống nhất hoàn chỉnh. Các đơn vị phân vùng được hình thành thông qua mối quan 

hệ qua lại mật thiết, gắn kết tất cả các thành phần, yếu tố đó lại với nhau, thống nhất 

chúng thành một thể tổng hợp lãnh thổ hoàn chỉnh.  

- Nguyên tắc hoàn chỉnh và thống nhất lãnh thổ: Đặc trưng cơ bản và quan 

trọng nhất của các địa tổng thể là tính hoàn chỉnh, thống nhất về cấu trúc không 

gian ở mọi cấp, mọi quy mô của chúng. Các hợp phần ảnh hưởng tới đơn vị đất đai 

có mối tác động tương hỗ với nhau và có tính hoàn chỉnh, thống nhất. 

- Nguyên tắc đồng nhất tương đối: Các đơn vị đất đai có nguồn gốc phát 

sinh, phát triển và hình thái tương đối đồng nhất được xếp vào cùng một cấp bất kể 

phân bố gần hay xa nhau. Đây là đặc điểm đặc thù của các đơn vị phân vùng địa lý 

tự nhiên. 

Có thể thấy rằng, các vùng địa lý tự nhiên vừa có sự thống nhất dựa trên một số chỉ 

tiêu đặc thù giữa các thành phần cấu tạo nên, vừa có sự phân biệt nhất định. 

b. Phƣơng pháp phân vùng 

Phương pháp phân vùng địa lý tự nhiên khu vực Thái Bình - Nam Định áp 

dụng các phương pháp thường quy trong phân vùng địa lý tự nhiên lãnh thổ, gồm: 

Phương pháp phân tích và so sánh các bản đồ phân vùng bộ phận; phương pháp 

điều tra khảo sát tổng hợp; phương pháp phân tích yếu tố trội; phương pháp phân 

tích tổng hợp các thành phần tự nhiên.  

- Phương pháp phân tích và so sánh các bản đồ phân vùng bộ phận  và 

phương pháp điều tra khảo sát tổng hợp: Giúp thể hiện một cách chính xác ranh 

giới, thống nhất các thành phần đặc trưng trong đơn vị phân vùng. 
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- Phương pháp phân tích yếu tố trội: Phản ánh các đặc điểm đặc trưng của tự 

nhiên, trong đó nêu bật và giải thích được sự khác biệt của từng yếu tố thành phần 

cũng như mối quan hệ tương hỗ giữa chúng trong một thể đồng nhất. 

- Phương pháp phân tích tổng hợp các thành phần tự nhiên: Phân tích các yếu 

tố thành phần của thể đồng nhất, thể hiện quá trình phân chia khu vực ra một tập 

hợp khác nhau của các đơn vị nhưng đồng thời là sự liên kết những đơn vị có đặc 

trưng gần gũi vào một phân vùng.  

1.4. Quy trình nghiên cứu  

Quy trình nghiên cứu của Luận án gồm 4 bước với các nội dung và mục tiêu 

cụ thể như sau: 

- Bước 1: Xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vị, nội dung nghiên cứu 

- Bước 2: Tiến hành tổng quan các công trình, tài liệu nghiên cứu đã có, kế 

thừa, lựa chọn hướng nghiên cứu phù hợp để xây dựng cơ sở lý luận và phương 

pháp nghiên cứu của luận án. Đồng thời tiến hành nghiên cứu đặc điểm điều kiện tự 

nhiên (địa chất, địa hình, khí hậu, thủy văn, các hoạt động của con người); Xác định 

hệ thống phân loại và đặc điểm tài nguyên đất, hiện trạng sử dụng đất ở khu vực 

nghiên cứu, qua đó cho thấy tiềm năng, lợi thế, khó khăn trong quá trình khai thác, 

sử dụng đất cho sản xuất nông nghiệp bền vững; qua đó góp phần hoàn thiện cơ sở 

lý luận và phương pháp nghiên cứu. 

- Bước 3: Tiến hành đánh giá thích hợp đất cho sản xuất nông nghiệp ở khu 

vực nghiên cứu năm 2020 cũng như dự báo đánh giá thích hợp đất cho sản xuất 

nông nghiệp ở khu vực nghiên cứu đến năm 2050 theo kịch bản biến đổi khí hậu 

RCP 4.5 dựa trên các đơn vị đất đai. Việc lựa chọn loại sử dụng đất đánh giá dựa 

trên ưu thế về diện tích, hiệu quả kinh tế ở khu vực nghiên cứu. Việc lựa chọn chỉ 

tiêu xẩy dựng bản đồ đơn vị đất đai và phân cấp mức độ thích hợp dựa trên nhu cầu 

sinh thái của các loại sử dụng đất đã chọn và đặc tính, chất lượng đất đai thực tế. 

- Bước 4: Dựa trên kết quả đánh giá thích hợp đất ở bước 3, tiến hành tổng hợp 

kết quả đánh giá theo các tiểu vùng địa lý tự nhiên qua đó đề xuất, định hướng các giải 

pháp sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững cho khu vực nghiên cứu đến năm 

2050. 
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Hình 1.5. Sơ đồ các bước nghiên cứu 
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 

ĐGĐĐ có tầm quan trọng đặc biệt cho phát triển nền nông nghiệp bền vững. 

Công tác ĐGĐĐ đã được các nước trên thế giới quan tâm thực hiện từ rất sớm. Trên 

thế giới hiện có nhiều phương pháp ĐGĐĐ, dựa vào tính chất đặc trưng và khả năng 

sản xuất của đất đai. Các trường phái ĐGĐĐ trên thế giới có thể chia thành: (i) 

Trường phái của Dokutraev; (ii) trường phái phân hạng dựa vào khả năng sản xuất của 

đất đai, hiệu quả sử dụng đất, bao gồm cả hiệu quả kinh tế của các loại sử dụng đất; 

(iii) Trường phái ĐGĐĐ định lượng của FAO. Xu hướng ĐGĐĐ hiện đại đang kế 

thừa ba trường phái trên, đặc biệt nhấn mạnh đến sự biến đổi và khả năng sản xuất của 

đất đai để bảo đảm cho phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững trong điều kiện 

BĐKH.  

Các công trình ĐGĐĐ ở Việt Nam đã xuất hiện khá sớm, xuất phát từ yêu cầu 

của nền nông nghiệp tự túc. Đến những năm 60 của thế kỷ XX, Việt Nam bắt đầu tiến 

hành điều tra, phân loại và ĐGĐĐ một cách hệ thống. Ban đầu các nghiên cứu dựa 

vào trường phái của Dokutraev, sau đó kết hợp với các trường phái khác của Mỹ và 

Tây Âu, tiếp đến là nguyên tắc phân loại và ĐGĐĐ của FAO. Gần đây, Việt Nam đã 

quan tâm nghiên cứu, ĐGĐĐ trong điều kiện BĐKH như một xu thế tất yếu, nhằm 

phát triển nền nông nghiệp bền vững. Thực tế, việc phân loại, ĐGĐĐ ngay từ đầu đã 

coi khí hậu là một tiêu chí đánh giá quan trọng. Tuy nhiên, do tác động của con người 

đã gây ra biến đổi cực đoan của khí hậu hiện tại và trong tương lai, BĐKH đã ảnh 

hưởng mạnh mẽ đến SXNN. Do vậy, trong ĐGĐĐ hiện nay cần thiết phải xem xét 

đến tác động của BĐKH. 

Khu vực nghiên cứu là tỉnh Thái Bình - Nam Định là khu vực có nhiều tiềm 

năng phát triển KT-XH với điều kiện tự nhiên ưu đãi nhưng cũng là khu vực chịu 

ảnh hưởng do các quá trình tự nhiên và nhân tác. Nhìn chung ở khu vực đã có một 

số công trình nghiên cứu đánh giá đất trong điều kiện biến đổi khí hậu nhưng còn 

hạn chế ở quy mô cấp huyện. 

Luận án đã tổng quan có chọn lọc các tài liệu, công trình nghiên cứu đánh giá 

tài nguyên đất phục vụ sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu trên thế 

giới, ở Việt Nam và khu vực Thái Bình - Nam Định, làm căn cứ xây dựng cơ sở lý 

luận, quan điểm, phương pháp và quy trình nghiên cứu. Luận án đã vận dụng 3 quan 

điểm và 7 phương pháp phù hợp với quy trình nghiên cứu (Hình 1.3) để thực hiện các 

mục tiêu và nội dung luận án đã đặt ra. 
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CHƢƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN ĐẤT TỈNH THÁI BÌNH VÀ NAM ĐỊNH 

2.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên tỉnh Thái Bình và Nam Định 

2.1.1. Vị trí địa lý 

Khu vực nghiên cứu gồm toàn bộ diện tích tỉnh Thái  Bình và Nam Định, với 

tổng DTTN vào khoảng 325.344 ha, chiếm 15,2% DTTN của vùng đồng bằng sông 

Hồng và 0,97% DTTN của cả nước, với tọa độ địa lý kéo dài từ 19
0
50’ đến 20

0
44’ 

độ vĩ bắc và từ 105
0
35’ đến 106

0
37’ độ kinh đông [63] 

Về địa giới hành chính, phía Bắc khu vực nghiên cứu giáp TP. Hải Phòng và 

Hưng Yên; phía Tây giáp tỉnh Hà Nam và Ninh Bình; phía Đông và phía Nam giáp 

biển Đông. 

 

Hình 2.1. Sơ đồ Vị trí địa lý của khu vực nghiên cứu Thái Bình - Nam Định 
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Hình 2.2. Bản đồ hành chính khu vực nghiên cứu Thái Bình - Nam Định 
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2.1.2. Đặc điểm địa hình và địa mạo 

Tỉnh Thái Bình và Nam Định thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, địa hình 

tương đối bằng phẳng, độ cao trung bình so với mặt nước biển từ 1,5 - 2,0 m, nhìn 

chung địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam, nhưng ở từng khu vực có chỗ thấp 

trũng hoặc cao hơn so với địa hình chung. Lịch sử hình thành, phát triển của địa 

hình khu vực nghiên cứu gắn liền với quá trình phát triển châu thổ hiện đại của sông 

Hồng.  

Hàng năm ở khu vực nghiên cứu các dải đất ven sông được bồi đắp, lòng 

sông bị bồi lắng làm cho mực nước sông ngập vào vùng đất thấp bên phía trong đê, 

ảnh hưởng đến đất SXNN. Có thể chia địa hình khu vực thành hai khu vực: Địa 

hình lục địa (phần trong đê) và Địa hình bãi triều với các dạng địa hình chủ yếu sau: 

- Lòng lạch sông, kênh 

- Bãi bồi ven sông 

- Các bãi và đụn cát cổ 

- Bãi cát biển  

- Đồng bằng thấp tích tụ sông - biển, chiếm phần lớn diện tích khu vực trong 

đê. Bề mặt đồng bằng có độ cao 0,5-1 m so với mực nước biển, khá bằng phẳng bị 

phân cắt bở các đê cát, kênh mương và hệ thống lạch triều.  

- Đồng bằng cao tích tụ sông- biển, có độ cao phổ biến từ 1-2 m phân bố ở 

khu vực phía bắc khu vực nghiên cứu. 

- Địa hình đồi sót là các đỉnh của nền móng cổ đá biến chất thuộc hệ tầng 

Thái Ninh nhô lên trên lớp phù sa thuộc huyện Ý Yên, Vụ Bản (Nam Định) với một 

số điểm cao như núi Mai Độ, đồi núi Nê, núi Ngăm, núi Lê Xá, Núi Gôi, Núi Hổ,… 

có độ cao dao động trên dưới 60-90 m. 

Sự phân hóa của địa hình tạo thành ba vùng địa mạo: 

- Vùng đồng bằng ven biển: gồm các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa 

Hưng của tỉnh Nam Định và huyện Tiền Hải, Thái Thụy của tỉnh Thái Bình: Đây là 

vùng có đất đai phì nhiêu, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế tổng hợp ven biển; 

Tuy nhiên dễ bị tác động của bão, nước dâng, đặc biệt là XNM. 

- Vùng đồng bằng thấp trũng: gồm các huyện Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc, Nam 

Trực, Trực Ninh, Xuân Trường của tỉnh Nam Định, các huyện trung tâm và phía 

bắc tỉnh Thái Bình. Đây là vùng có nhiều thế mạnh phát triển nông nghiệp và một số 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_Th%E1%BB%A7y
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_H%E1%BA%ADu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%C4%A9a_H%C6%B0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%C4%A9a_H%C6%B0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%A5_B%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%9D_Y%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B9_L%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Tr%E1%BB%B1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Tr%E1%BB%B1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%B1c_Ninh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Xu%C3%A2n_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
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ngành công nghiệp như dệt, chế biến, cơ khí và một số ngành nghề truyền thống. 

Do trũng, tiêu thoát nước không thuận lợi nên đây là khu vực dễ bị ngập úng trong 

mùa mưa bão. 

- Địa hình đồi sót là các đỉnh của nền móng cổ đá biến chất thuộc hệ tầng 

Thái Ninh nhô lên trên lớp phù sa phía tây bắc tỉnh Nam Định. Khu vực này diện 

tích không lớn, không hoặc ít chịu tác động của các loại thiên tai trên [63]. 

2.1.3. Đặc điểm khí hậu 

Khu vực nghiên cứu có khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh. Bức xạ 

tổng cộng trung bình năm đạt khoảng 115 Kcal/cm
2
 với 1500 - 1650 giờ nắng. Suốt 

mùa hạ từ 5 đến tháng 10 mỗi tháng đều có trên 150 giờ nắng. Tháng 7 có số giờ 

nắng lớn nhất, khoảng trên 200 giờ nắng [63]. 

Hướng gió thay đổi theo mùa với tốc độ gió khá lớn, trên địa hình bằng 

phẳng, tốc độ gió trung bình năm đạt khoảng 2,5 m/s, khu vực ven biển tăng tới 3,5 

m/s. Tốc độ gió mạnh nhất có thể đạt tới 48m/s trong các cơn dông hoặc bão. Đối 

với các huyện ven biển như khu vực nghiên cứu còn chịu ảnh hưởng từ hai loại là 

gió đất và gió biển. Gió đất có hướng chủ yếu là Tây và Tây Nam, gió biển có 

hướng chủ yếu là Đông Nam [63]. 

Mùa đông, hướng gió thịnh hành là gió Đông Bắc hoạt động từ tháng 10 đến 

tháng 3 năm sau với tần suất cao. Mùa hè, gió mùa Đông Nam hoạt động chủ yếu 

trong các thời gian từ tháng 7 đến tháng 9. Tốc độ gió mạnh nhất có thể đạt tới 

48m/s trong các cơn dông hoặc bão. Đối với các huyện ven biển như khu vực 

nghiên cứu còn chịu ảnh hưởng từ hai loại là gió đất và gió biển. Gió đất có hướng 

chủ yếu là Tây và Tây Nam, gió biển có hướng chủ yếu là Đông Nam [63]. 

Trên nền chung nhiệt đới gió mùa, do tác động của hoàn lưu đã tạo nên những dị 

thường về khí hậu và thời tiết đó là hiện tượng giá rét và mưa ẩm, được xem như một biến 

tướng của khí hậu nhiệt đới, đã hình thành nên một mùa đông lạnh, ẩm xen kẽ.  

Nhiệt độ trung bình vào khoảng từ 23,5-23,7
o
C (Bảng 2.1) tương ứng với 

tổng nhiệt năm khoảng 8600
o
C. Nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất lên tới trên 

29ºC (tháng 7), tháng lạnh nhất 16-17
o
C (tháng 1). Mùa nóng kéo dài 5 tháng (từ 

tháng 5 đến tháng 9) với nhiệt độ trung bình các tháng này đều trên 27ºC. Mùa lạnh 

kéo dài 3-4 tháng, từ tháng 12 đến tháng 2, tháng 3 năm sau. 
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Bảng 2.1. Nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm (
o
C) 

Trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 

Thái 

Bình 
16,4 17,3 19,8 23,4 27,0 28,9 29,3 28,4 27,1 24,6 21,4 17,9 23,5 

Nam 

Định 
16,6 17,5 20,1 23,8 27,4 29,2 29,4 28,6 27,5 25,0 21,7 18,1 23,7 

Văn 

Lý 
16,8 17,4 19,4 23,2 27,2 29,1 29,4 28,8 27,7 25,2 22,1 18,6 23,7 

Nguồn dữ liệu: [63] 

Nhiệt độ tối cao tuyệt đối có thể đạt đến 39-40ºC và tối thấp tuyệt đối có thể 

xuống tới dưới 5ºC. Biên độ nhiệt năm khá lớn, dao động trong khoảng 12,5 - 13
o
C. 

Lượng mưa trung bình năm dao động trong khoảng từ 1.500 mm đến trên 

1.700 mm, phân bố khá đồng đều trên toàn bộ khu vực (bảng 2.2). Số ngày mưa trong 

năm khoảng vào khoảng 130 - 150 ngày. Chế độ mưa cũng được chia thành hai mùa 

rõ rệt là mùa mưa và mùa ít mưa. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 tới tháng 10, với 3 

tháng mưa nhiều nhất là tháng 7, 8, 9 với lượng mưa phổ biến dao động trong khoảng 

200-350 mm. Mùa ít mưa bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, trong đó những 

tháng ít mưa nhất rơi vào nửa đầu mùa đông các tháng 12, tháng 1, tháng 2, với lượng 

mưa trong các tháng này khoảng 25-30 mm/tháng, mỗi tháng trung bình chỉ quan sát 

được 6-8 ngày mưa, hạn hán thường xảy ra trong thời kỳ này. Nửa cuối mùa đông là 

thời kỳ mưa phùn ẩm ướt (Từ tháng 2-4), tuy lượng mưa tăng không nhiều so với đầu 

mùa (lượng mưa trung bình trong các tháng này phổ biến 20-40 mm/tháng), nhưng số 

ngày mưa tăng rõ rệt, trung bình 15-20 ngày mưa/tháng. 

Bảng 2.2. Lượng mưa trung bình tháng và năm (mm) 

Trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 

Thái 

Bình 
29,2 24,6 47,7 76,7 158,0 176,0 229,8 303,8 327,7 203,6 67,4 24,9 1669,3 

Nam 

Định 
28,4 26,7 50,0 84,2 172,8 185,8 243,6 301,4 313,4 203,9 64,6 27,2 1702,0 

Văn 

Lý 
26,0 29,2 41,6 60,2 148,7 159,8 215,1 336,8 380,4 220,5 75,9 25,5 1719,6 

Nguồn dữ liệu: [63]                                                                

Theo tài liệu thống kê, mưa lớn thường xảy ra vào các tháng mưa nhiều từ 

tháng 7 đến tháng 9, nguyên nhân gây ra các đợt mưa lớn đối với khu vực nghiên 

cứu chủ yếu được sinh ra từ một số loại thế thời tiết sau: bão, áp thấp nhiệt đới, dải 



53 
 

hội tụ nhiệt đới, không khí lạnh, rãnh thấp, xoáy thuận, gió Đông Nam hoặc sự kết 

hợp của 2 hay nhiều loại thời tiết trên. 

Độ ẩm không khí trung bình khoảng 85%. Thời kỳ ẩm nhất là 3 tháng cuối 

đông (tháng 2 - 4), với độ ẩm đạt xấp xỉ 90% đây cũng là mùa mưa phùn trong khu 

vực. Thời kỳ khô nhất rơi vào những tháng đầu mùa đông, tháng 11, 12 với giá trị 

đạt khoảng 82%. Trong những đợt gió mùa lục địa mạnh, độ ẩm có thể xuống thấp 

tới 15%. Vào đầu mùa hạ (tháng 6 - 7), cũng có một thời kỳ tương đối khô với độ 

ẩm trung bình vào khoảng 82-84%, trong những đợt gió Tây khô nóng mạnh, độ ẩm 

có thể xuống dưới 40-50%. 

Do vị trí địa lý tiếp giáp biển (vịnh Bắc Bộ) nên khu vực thường xuyên phải 

chịu ảnh hưởng từ bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Mùa bão kéo dài từ tháng 7 đến tháng 

9 gây mưa to và gió lớn, tốc độ gió trong bão có thể đạt 40- 50 m/s. 

2.1.4. Đặc điểm thủy văn 

2.1.4.1. Hệ thống sông ngòi 

Khu vực nghiên cứu nằm hoàn toàn trong vùng đồng bằng hạ lưu sông Hồng, 

sông Thái Bình và trực tiếp được bao bọc bởi các chi lưu của hai hệ thống sông này 

ra đến biển với các cửa sông lớn như: Trà Lý, Ba Lạt, Lạch Giang.  

Theo đó, sông Luộc là ranh giới phía bắc ngăn cách tỉnh Thái Bình với tỉnh 

Hưng Yên, Hải Dương. Sông Trà Lý (chi lưu chính của sông Hồng) dài 65 km và 

sông Tiên Hưng dài khoảng 50 km chảy qua trung tâm của tỉnh Thái Bình theo 

hướng từ tây sang đoong. Sông Hồng chảy ở phía nam của tỉnh Thái Bình, cũng là 

nơi tiếp giáp với tỉnh Nam Định. Sông Đáy ở phía tây nam của tỉnh Nam Định được 

nối với sông Hồng bằng sông Ninh Cơ. Các con sông tự nhiên được hình thành do 

quá trình vận động của các dòng chảy, bắt đầu từ thượng nguồn, về phía hạ lưu 

hướng dòng chảy luôn thay đổi do sông uốn khúc nhiều. Thái Bình có 8.492 km 

sông suối với mật độ bình quân từ 5-6 km/km2 ; Nam Định có khoảng 530,1 km 

sông ngòi với mật độ 0,6 - 0,9 km/km2. 

Dòng chảy của sông Trà Lý, sông Hồng và sông Đáy kết hợp với chế độ nhật 

triều đã bồi tụ tại vùng cửa sông tạo nên các bãi bồi lớn ven biển là Cồn Đen (Thái 

Thụy), Cồn Vành (Tiền Hải), Cồn Lu, Cồn Ngạn (Giao Thuỷ) và vùng Cồn Trời, 

Cồn Mờ (Nghĩa Hưng). 

Ngoài các hệ thống sông chính, Thái Bình và Nam Định còn có hệ thống 

sông nội tỉnh khá dày đặc, nhiều sông dài trên 10 km như: sông Diêm Hộ, sông 

Bạch, sông Kiến Giang, sông Sắt,… mang nhiều dấu ấn của quá trình cải tạo, khơi 
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sâu, nắn dòng các con sông nội đồng với mục đích tưới tiêu thuận lợi và một phần 

phục vu vận tải đường thủy. 

Mặt khác, do quá trình sản xuất nông nghiệp lâu đời, kênh mương nội đồng 

đã xây dựng với mật độ lớn và được cải tạo nâng cấp tương đối hoàn chỉnh, đóng 

vai trò quan trọng trong điều tiết nước tưới tiêu theo mùa vụ và thoát nước khi ngập 

úng nội đồng. 

2.1.4.2. Chế độ thủy văn 

Nhìn chung, chế độ dòng chảy của hệ thống sông ngòi tại khu vực nghiên 

cứu phụ thuộc vào nguồn nước sinh ra từ mưa thuộc các sông ở phần thượng lưu 

của lưu vực và hình thành hai mùa rõ rệt là mùa lũ (từ khoảng tháng 6 đến tháng 10) 

và mùa kiệt (từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau), BĐKH và các hoạt động kinh tế - xã 

hội của con người.  

Thủy triều và xâm nhập mặn: Các dòng sông chính trong vùng đều chịu ảnh 

hưởng của thủy triều, nhất là trong mùa kiệt. Thủy triều đã được lợi dụng nhất là 

các khu vực ven biển để tưới và tiêu nước, thau chua, rửa mặn tuy nhiên với những 

năm khô hạn và ảnh hưởng nuôi trồng thủy sản vấn đề xâm nhập mặn vẫn cần được 

quan tâm. 

Chế độ mưa phân hóa theo mùa, lượng mưa bình quân hàng năm từ 1.500 

mm đến 1.800 mm, vào mùa hạ và đầu mùa thu lượng mưa đạt tới trên 80%. Trong 

những tháng này, cường độ mưa và thời gian mưa cũng cao hơn nhiều so với các 

tháng còn lại trong năm, nguồn nước mặt thường dư thừa so với nhu cầu sử dụng. 

Một số năm đã có những trận mưa lớn và kéo dài liên tục đưa lượng mưa lên đến 

200 - 300 mm gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp. 

Chế độ thủy văn là một trong những yếu tố góp phần gây ra tình trạng đất bị 

mặn hóa, khô hạn của vùng. Tỷ lệ phân phối dòng chảy không đều, tập trung chủ 

yếu vào mùa mưa là một trong những nguyên nhân gây ra hạn hán cho một số khu 

vực của vùng vào mùa khô. 

Chế độ thủy triều có ảnh hưởng đến vấn đề xâm nhập mặn sâu vào nội đồng 

các tỉnh ven biển, gây ra tình trạng nhiễm mặn thường xuyên các lớp đất bên dưới 

ngay cả trong mùa mưa. Tại một số vùng đất phù sa ven biển bị thoái hóa do chịu 

ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của nước biển gây nên mặn hóa đất. Một số khu 

vực đất phù sa ven biển được sử dụng để canh tác lúa, lúa màu, nước tưới vào mùa 

khô sẽ có hiện tượng bốc mặn, nước mặn vào nội địa xâm nhập vào sâu trong nội 

đồng bị giữ lại theo mao quản đất lên tầng mặt, khi bị bốc hơi sẽ để lại một lượng 
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muối gây mặn cho đất. 

2.1.5. Thảm thực vật 

Thảm thực vật có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành đất. Thực vật 

quyết định đến độ phì của đất trước hết là nguồn cung cấp cho đất hàm lượng mùn, 

đạm và một số chất dinh dưỡng khác. Ngoài ra nó còn góp phần làm thay đổi chế độ 

nhiệt, ẩm và các quá trình lý, hoá khác của đất. Thảm thực vật ở đây bao gồm: 

- Thảm thực vật tự nhiên 

+ Vùng ngoài đê biển có: 

. Rừng ngập mặn (Bần, Trang, Cói, Sú cao phổ biến 3-5m, mọc thưa),  

. Trảng cây bụi ngập mặn (gồm  Sú, Bần, Trang mọc thành bụi thưa thớt, 

thân thấp)  

. Trảng cây cỏ ngập mặn (gồm cỏ Ngạn, Sở thường mọc lẫn với với Sú, Bần, 

Trang, v.v…). 

+ Vùng trong đê biển  

Chủ yếu gặp các loài thực vật thủy sinh tại các đầm hồ cũng như các vùng 

trũng ngập nước quanh năm có độ sâu trên 1m. Có các cây sống ngầm dưới mặt 

nước như Thủy Thảo, Tóc Tiên. Cây nổi như Thủy Nữ, Súng Trắng, bèo Hoa Dâu. 

Ở ven đầm, chiếm ưu thế trong số các cây cỏ chịu ngập là cỏ Năn.   

- Thảm cây trồng 

Tập đoàn cây trồng nông nghiệp chủ yếu là cây ngắn ngày: lúa, rau, hoa màu 

các loại; cây công nghiệp ngắn ngày như cói, ngoài ra còn có cây ăn quả như chuối, 

đu đủ, cam, chanh, táo, cây chắn sóng, chắn gió, cố định cát như Trang, Bần, Sú, 

Phi lao. 

2.1.6. Các hoạt động của con người trong sử dụng đất sản xuất nông nghiệp khu 

vực Thái Bình - Nam Định giai đoạn 2010-2020 

2.1.6.1. Hiện trạng và biến động sử dụng đất khu vực Thái Bình - Nam Định giai 

đoạn 2010-2020 

Kết quả kiểm kê đất đai khu vực Thái Bình, Nam Định giai đoạn 2010-2020 

cho thấy trong giai đoạn 2010-2020, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu 

năm và đất nuôi trồng thủy sản đã có sự gia tăng, trong khi diện tích đất trồng lúa có sự 

sụt giảm. 
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Hình 2.3. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Thái Bình và Nam Định năm 2020 
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Đối với đất trồng lúa: Năm 2020, khu vực nghiên cứu có 152.212 ha, chiếm 

khoảng gần 69,65% diện tích đất nông nghiệp và khoảng 46,68% diện tích tự nhiên, 

trong đó Thái Bình có khoảng 77.728 ha còn Nam Định khoảng 74.484 ha. Trong 

giai đoạn 2010-2020, diện tích đất trồng lúa đã giảm đi 11.581 ha, trong đó riêng 

Thái Bình giảm 6.978 ha và Nam Định giảm 4.603 ha. 

Đối với đất trồng cây hàng năm khác: Năm 2020, tổng diện tích trồng cây 

hàng năm khác là 12.896 ha, chiếm 5,90% diện tích đất nông nghiệp và 3,96% diện 

tích tự nhiên của khu vực nghiên cứu, trong đó Thái Bình có 6.035 ha và Nam Định 

có 6.861 ha. So với năm 2010, diện tích trồng cây hàng năm khác đã tăng lên 970 

ha (Thái Bình tăng 512 ha, Nam Định tăng 458 ha) 

Đối với đất trồng cây lâu năm: Năm 2020, tổng diện tích trồng cây lâu năm 

là 16.387 ha, chiếm 7,50% diện tích đất nông nghiệp và 5,04% diện tích tự nhiên 

của khu vực nghiên cứu, trong đó Thái Bình có 7.898 ha, Nam Định có 8.489 ha. 

Giai đoạn 2010-2020 ghi nhận sự tăng trưởng của diện tích đất trồng cây lâu năm 

với 2.757 ha (Thái Bình tăng 2.262 ha, Nam Định tăng 495 ha). 

Đối với đất nuôi trồng thủy sản: Năm 2020, tổng diện tích đất nuôi trồng 

thủy sản là 30.335 ha, chiếm 13,89% diện tích đất nông nghiệp và 9,32% diện tích 

tự nhiên khu vực nghiên cứu, trong đó Thái Bình có 13.005 ha và Nam Định có 

17.330 ha. Trong giai đoạn 2010-2020, diện tích đất nuôi trồng thủy sản đã tăng lên 

4.813 ha (Thái Bình tăng 1.913 ha, Nam Định tăng 2.900 ha). 

Như vậy, trong giai đoạn 2010-2020, diện tích đất trồng lúa giảm nhiều nhất, 

trong đó một phần đã chuyển đổi sang trồng cây lâu năm và NTTS. Đất trồng cây 

HNK không có nhiều biến động trong khi đó diện tích đất NTTS gia tăng nhiều 

nhất. 
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Bảng 2.3. Hiện trạng và biến động một số loại sử dụng đất nông nghiệp chính  

khu vực Thái Bình và Nam Định giai đoạn 2010 - 2020 

TT 

 

Chỉ tiêu 

SDĐ 

Tổng 

 

Nam Định Thái Bình 

2010 

(ha) 

2020 

(ha) 

Biến  

động 

(ha) 

2010 

(ha) 

2020 

(ha) 

Biến  

động 

(ha) 

2010 

(ha) 

2020 

(ha) 

Biến 

 động 

(ha) 

 
Tổng DTTN 322.150 325.344 3.194 165.146 166.883 1.737 157.004 158.461 1.457 

1 
Đất trồng 

lúa  
163.793 152.212 -11.581 79.087 74.484 -4.603 84.706 77.728 -6.978 

2 
Đất trồng 

cây HNK 
11.926 12.896 970 6.403 6.861 458 5.523 6.035 512 

3 
Đất trồng 

CLN 
13.630 16.387 2.757 7.994 8.489 495 5.636 7.898 2.262 

4 Đất NTTS 25.522 30.335 4.813 14.430 17.330 2.900 11.092 13.005 1.913 

        (Nguồn : Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

2.1.6.2. Tác động của các hoạt động kinh tế - xã hội  

Trước hết là việc đắp đê ngăn lũ sông Hồng đã làm cho hầu hết đất phù sa 

của hệ thống sông này thoát khỏi ảnh hưởng hàng năm của nước lũ, quá trình 

SXNN vì thế đã hầu như chủ động nhất là khâu bố trí cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây 

trồng, nhưng ngược lại đã ngăn cản sự bổ sung các đợt trầm tích phù sa mới được 

vận chuyển do nước lũ, vì thế độ phì tự nhiên của đất cũng không được đổi mới th-

ường xuyên. Đắp đê ngăn lũ cũng là nguyên nhân tồn tại một số ô trũng do ở vị trí 

quá xa so với sông nên lượng phù sa trầm lắng tại đó vốn đã ít hơn lại không được 

tiếp tục bổ sung.  

Một tác đông tiêu cực trong hoạt động sản xuất là việc đưa vào gieo trồng 

các giống mới chịu thâm canh, năng suất cao nhưng không kèm theo biện pháp bón 

phân cân đối đã làm cho đất phù sa của hệ thống sông Hồng vốn khá giàu lân và 

kali xuất hiện yếu tố hạn chế mới là thiếu hụt lân (những năm 1970 - 1980 của thế 

kỷ XX) và hiện nay là thiếu hụt kali trầm trọng. Việc đưa nước mặn vào nuôi tôm 

đã làm tái nhiễm mặn khá nhiều diện tích được ngọt hóa trước đây và là đất lúa cao 

sản. Tuy nhiên ngoài những tác động tiêu cực, hoạt động sản xuất của con người 

cũng có rất nhiều tác động có lợi cho quá trình phát triển, ổn định và cả nâng cao độ 

phì nhiêu của đất, điển hình là việc xây dựng các công trình tiêu nước mà nhiều diện 

tích đất phù sa úng nước trước đây nay có thể gieo trồng được 2 vụ lúa, thậm chí có thể 

trồng được thêm vụ màu Đông. Nhiều diện tích cồn cát đã được ổn định, nhiều diện 
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tích bãi cát đã trở thành đất trồng lúa, màu, cây công nghiệp hàng hóa khá thuần thục, 

nhiều diện tích bãi triều trở thành các vuông tôm, cá cho hiệu quả cao. 

Có thể thấy rằng các hoạt động sản xuất của con người tác động lên đất sản 

xuất nông nghiệp theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực. Do đó trong các vấn đề 

kinh tế và phát triển có liên quan thì việc SDĐ dựa trên quan điểm sinh thái và phát 

triển bền vững cần phải nhận được nhiều sự quan tâm đúng mức hơn. 

2.1.7. Tác động của biến đổi khí hậu đến sử dụng đất 

BĐKH có nhiều tác động tiềm tàng đến quá trình SDĐ bền vững. Trong 

nghiên cứu này, NCS chỉ xem xét 2 yếu tố chính là XNM và ngập úng. 

2.1.7.1. Xâm nhập mặn 

XNM là quá trình diễn ra thường xuyên ở các vùng cửa sông ven biển. Ảnh 

hưởng của BĐKH và NBD có những tác động trái chiều, trong mùa kiệt lượng mưa, 

lưu lượng nước đến bị suy giảm nhưng mực nước biển lại tăng lên dẫn đến diễn biến về 

chế độ thủy lực trên các tuyến sông rất phức tạp. Tại khu vực nghiên cứu, chiều dài 

XNM ứng với kịch bản hiện trạng và BĐKH và NBD các giai đoạn như sau: 

+ Tính đến năm 2030, trên sông Đáy chiều dài mặn tăng khoảng 2 km; sông 

Ninh Cơ tăng khoảng 1 km; sông Hồng tăng 1,4 km; sông Trà Lý tăng 0,4 km; sông 

Thái Bình tăng 4 km; sông Văn Úc tăng 6,6 km; sông Lạch Tray tăng 1,4 km; sông 

Cấm tăng 1,4 km; sông Đá Bạch tăng 1,3 km. 

+ Tính đến năm 2050, chiều dài XNM trên các sông đều tăng, sông Đáy tăng 

4 km; sông Ninh Cơ tăng 2,3 km; sông Hồng tăng 2,6 km; sông Trà Lý tăng 0,8 km; 

sông Thái Bình tăng 7 km; sông Văn Úc tăng 10,6 km; sông Lạch Tray tăng 2,8 km; 

sông Cấm tăng 2,3 km; sông Đá Bạch tăng 1,3 km. 

+ Tính đến năm 2100, chiều dài XNM trên các sông đều tăng, sông Đáy tăng 

5,1 km; sông Ninh Cơ tăng 4,8 km; sông Hồng tăng 3,6 km; sông Trà Lý tăng 1,3 

km; sông Thái Bình tăng 14,6 km; sông Văn Úc tăng 15,5 km; sông Cấm tăng 1,4 

km; sông Đá Bạch tăng 1,3 km. 

Các kết quả tính toán trên tương đối tương đồng với các kết quả của một số 

tác giả khác.  

+ Kết quả mô phỏng XNM theo kịch bản hiện trạng: Ngưỡng mặn 4‰: Mặn 

xâm nhập đến vị trí cách cửa biển khoảng 30 km trên hầu hết các tuyến sông: Đối 
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với sông Đáy là 33.4 km, sông Ninh Cơ là 30.5 km, sông Hồng 34.7 km, sông Trà 

Lý 40 km, sông Thái Bình 30.8 km, sông Văn Úc là 33.9 km. 

+ Kết quả mô phỏng XNM với kịch bản BĐKH và NBD đến năm 2030: 

Ngưỡng mặn 4‰: Trên hầu hết các tuyến sông, độ mặn 4‰ cũng đã lên tới vị trí 

cách cửa sông khoảng 30 km: Sông Đáy là 34.3 km, sông Ninh Cơ 32.9 km, sông 

Hồng 36.1 km, sông Trà Lý 40.7 km, sông Thái Bình 31.1km. 

+ Mô phỏng XNM với kịch bản BĐKH và NBD đến năm 2050 với ngưỡng 

mặn 4‰: Chiều dài XNM ở sông Trà Lý lên đến 42 km, sông Thái Bình là 32.1 km, 

sông Ninh Cơ 36.3 km, sông Hồng 37.4 km, sông Văn Úc 37.1 km [58]. 

 So sánh các kết quả cho thấy, đến năm 2050, ảnh hưởng của XNM về nồng 

độ và chiều dài nhiễm mặn là cao nhất. Đây là kịch bản bất lợi nhất tại khu vực 

nghiên cứu. 

Tại Nam Định có khoảng 87% số xã của 5 huyện (Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao 

Thuỷ, Trực Ninh và Xuân Trường) có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn của XNM. Ở Thái 

Bình, mức độ ảnh hưởng nhẹ hơn, chủ yếu tập trung ở huyện Tiền Hải, nhìn chung mức 

độ XNM chỉ tăng thêm khoảng từ 1-3 km trên các tuyến sông và các xã ven biển [59].  

Quá trình XNM tiến sâu vào nội địa gây nhiễm mặn, nhiễm phèn nguồn 

nước, gây ảnh hưởng lớn cho SXNN và đời sống sinh hoạt của người dân. 

2.1.7.2. Trình trạng ngập úng 

Theo thống kê của các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái 

Bình và Nam Định, từ năm 2000 đến nay, có hơn 40 cơn bão và áp thấp nhiệt đới 

ảnh hưởng đến khu vực nghiên cứu. Mưa lớn bất thường, chia làm nhiều đợt gây 

úng lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến SXNN của người dân trong vùng nội đồng. 

Hơn nữa, việc tiêu thoát nước ra biển còn làm cho nồng độ muối vùng ven bờ giảm 

đột ngột, khiến nhiều loài thủy sản chết hàng loạt do sốc nước. 

 Do đặc thù vùng đồng bằng sông Hồng có hệ thống đê biển, đê sông kiên cố, 

với mức NBD theo dự báo đến năm 2050 chưa thể dâng tràn qua hệ thống đê này, 

vùng ảnh hưởng của NBD chỉ dừng lại tại ven biển và vùng cửa sông bên ngoài đê 

bao, nơi có địa hình thấp. Do đó, các tính toán mức độ ngập úng đều xét tới điều 

kiện của hệ thống đê biển. 

Theo tính toán, khi mực nước biển dâng lần lượt khoảng 50 cm và 10 cm, 

diện tích đất có nguy cơ bị ngập úng trên địa bàn tỉnh Thái Bình lần lượt là 11,8% và 
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31,4%. Trong đó, 2 huyện Thái Thụy, Tiền Hải chịu tác động nặng nề nhất, với diện tích 

ngập tương ứng được dự báo là 31,86km
2
 và 35,91km

2
. BĐKH không chỉ làm mùa 

màng thất thu mà còn phá hủy nhà cửa và công trình công cộng, gây thiệt hại nhiều tỷ 

đồng, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của con người.  

Bảng 2.4. Loại đất bị ngập theo kịch bản BĐKH và NBD trung bình (RCP 4.5) đến 

năm 2050 tỉnh Thái Bình (Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2020) 

Huyện thị Xã 
Ký hiệu 

đất 
Loại đất bị ngập 

Diện tích bị 

ngập (ha) 

Tiền Hải 

Đông Lạc 

Mm Đất mặn sú vẹt, đước 8,25 

C Cồn cát biển 9,89 

Mn Đất mặn nhiều 25,02 

Thiện Tường Mm Đất mặn sú vẹt, đước 25,29 

Nam Phú 

Mm Đất mặn sú vẹt, đước 937,08 

M Đất mặn trung bình 61,94 

Mn Đất mặn nhiều 407,42 

Ngái Châu M Đất mặn trung bình 16,24 

An Long 
Mn Đất mặn nhiều 11,05 

M Đất mặn trung bình 0,12 

Lộc trung 
Mn Đất mặn nhiều 26,66 

Mm Đất mặn sú vẹt, đước 79,41 

Thanh Lãm 
Cc Cồn cát trắng 3,96 

M Đất mặn trung bình 22,87 

An Long 
Cc Cồn cát trắng 0,77 

Cc Cồn cát trắng 54,07 

Thượng Hải 
Cc Cồn cát trắng 43,29 

M Đất mặn trung bình 22,86 

Hưng Long Cc Cồn cát trắng 1,75 

Nam Long Cc Cồn cát trắng 55,45 

Ngái Châu Cc Cồn cát trắng 3,31 

Hợp Châu M Đất mặn trung bình 24,99 

Đông Long M Đất mặn trung bình 129,13 

Thái Thụy 

Tân Lập 

M Đất mặn trung bình 5,06 

SP1Mn Đất phèn tiềm tàng nông, mặn nhiều 32,27 

Mm Đất mặn sú vẹt, đước 32,33 

Sơn Thọ 
SP1Mn Đất phèn tiềm tàng nông, mặn nhiều 96,6 

Mn Đất mặn nhiều 21,99 

Các Đông 

SP1Mn Đất phèn tiềm tàng nông, mặn nhiều 159,58 

C Cồn cát biển 3,73 

Mm Đất mặn sú vẹt, đước 52,39 

Tân Bối Mm Đất mặn sú vẹt, đước 304,14 

Tổng diện tích bị ngập 2.678,91 

Tổng diện tích đất bị ngập do ảnh hưởng của NBD theo kịch bản phát thải 

trung bình vào năm 2050, tỉnh có diện tích ảnh hưởng lớn nhất là Nam Định với 
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6.392,07 ha (chiếm 3,83% DTTN của tỉnh); tỉnh Thái Bình bị ngập 2.678,93 ha 

(chiếm 1,69% DTTN của tỉnh). 

Bảng 2.5. Loại đất bị ngập theo kịch bản BĐKH và NBD trung bình (RCP 4.5) đến 

năm 2050 tỉnh Nam Định (Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2020) 

Huyện thị Xã 
Ký hiệu 

đất 
Loại đất bị ngập 

Diện tích bị ngập 

(ha) 

Nghĩa Hưng 

TT. Rạng Đông 

Mi Đất mặn ít 0,46 

Cc Cồn cát trắng 1.978,26 

M Đất mặn trung bình 0,28 

Mm Đất mặn sú vẹt, đước 217,21 

Nghĩa Hải 

Cc Cồn cát trắng 276,80 

M Đất mặn trung bình 337,73 

Mn Đất mặn nhiều 341,28 

Mm Đất mặn sú vẹt, đước 330,76 

Nghĩa Phúc 
Mn Đất mặn nhiều 87,02 

Cc Cồn cát trắng 136,16 

Hải Hậu 

TT Thịnh Long 
Cc Cồn cát trắng 53,82 

Mn Đất mặn nhiều 1,77 

Hải Lý 

Cc Cồn cát trắng 56,29 

M Đất mặn trung bình 0,07 

Mn Đất mặn nhiều 67,17 

Hải Hòa 
Mn Đất mặn nhiều 33,46 

Cc Cồn cát trắng 40,17 

Hải Chính 
Cc Cồn cát trắng 12,83 

Mn Đất mặn nhiều 56,16 

Giao Thủy 

Giao Lâm 

Cc Cồn cát trắng 38,18 

Cc Cồn cát trắng 3,11 

M Đất mặn trung bình 4,89 

Mn Đất mặn nhiều 342,72 

Mm Đất mặn sú vẹt, đước 52,02 

Giao Lạc Mm Đất mặn sú vẹt, đước 322,91 

Giao Hải Mm Đất mặn sú vẹt, đước 773,40 

Giao Xuân Mm Đất mặn sú vẹt, đước 827,15 

Tổng diện tích bị ngập 6.392,07 

BĐKH có tác động mạnh đến ngập úng ở Nam Định. Diện tích ngập có nguy 

cơ tăng mạnh vào cuối thế kỷ 21. Diện tích ngập tăng thêm 1,6% theo các kịch bản 

BĐKH RCP4.5; diện tích có độ ngập 0,5 m tăng rất mạnh so với kịch bản nền, tăng 

197% với kịch bản RCP4.5 (Nguyễn Kim Tuyên và nnk, 2018). 

2.2. Đặc điểm tài nguyên đất tỉnh Thái Bình và Nam Định 

Từ các kết quả điều tra khảo sát thực địa, số liệu phân tích các mẫu đất trong 

phòng và các kết quả được kế thừa, tỉnh Thái Bình và Nam Định có 5 nhóm và 24 

loại đất dưới nhóm (Bảng 2.6). 
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2.2.1. Nhóm đất cát 

Diện tích 8.933,67 ha, chiếm 2,75 % tổng DTTN của khu vực nghiên cứu, phân 

bố ở hầu hết các huyện ở Thái Bình (trừ huyện Quỳnh Phụ và Đông Hưng) và các 

huyện ven biển của Nam Định. Nhóm đất này có 2 loại đất. 

a) Cồn cát trắng (Cc): 

Diện tích 3.159,29 ha, chiếm khoảng 0,97% diện tích khu vực, phân bố ở các huyện 

Vũ Thư, Tiền Hải, Hưng Hà ở Thái Bình và ở ven biển Hải Hậu, Nghĩa Hưng ở Nam Định 

Đất được hình thành do quá trình bồi tích của biển, phân bố theo 2 dạng địa 

hình: Bãi cát bằng và các cồn cát cũ và mới. Toàn bộ diện tích này phân bố ở ngoài đê, 

một số diện tích bãi cát bằng đôi khi còn bị ảnh hưởng của thuỷ triều. Khả năng giữ 

nước, giữ phân kém và độ phì tự nhiên rất thấp. 

Hướng sử dụng: Hiện tại đã có khá nhiều mô hình trồng rừng phi lao hay cỏ trên 

cồn cát để cố định cát, giữ ẩm và tạo độ phì nhiêu, mở rộng diện tích canh tác, bảo vệ 

vùng nội đồng. Những khu vực địa hình thấp, có thể tận dụng trồng khoai lang, lạc, 

vừng hay rau cùng các cây bộ đậu khác song phải chú ý bón nhiều phân hữu cơ, các 

loại phân khoáng đa lượng nên bón làm nhiều lần. Một loại canh tác tiên tiến, cho hiệu 

quả kinh tế rất cao hiện nay là nuôi tôm trên cát song cần đầu tư cao cho các khâu kiến 

thiết ô nuôi và xử lý nước thải mới đảm bảo phát triển bền vững. 

b) Cồn cát biển (C): 

Diện tích 5.774,38 ha, chiếm khoảng 1,77% diện tích khu vực nghiên cứu, 

phân bố ở các huyện Tiền Hải, Thái Thuỵ ở Thái Bình. 

Các cồn cát biển được hình thành do sự bồi lắng của trầm tích biển, qua tác 

động của quá trình canh tác nông nghiệp, tính chất của đất có sự thay đổi căn bản, 

đặc biệt là hàm lượng hữu cơ gia tăng rõ rệt.  

Hướng sử dụng: Đất cát ở Thái Bình chiếm một diện tích khá lớn và đã được 

đưa vào SXNN, đất cát có ưu điểm dễ canh tác và thoát nước tốt, nhưng có nhược 

điểm là nghèo dinh dưỡng, khả năng giữ nước và dinh dưỡng kém. Do vậy, cần chú 

ý đến biện pháp bón phân, trong các loại phân bón cần quan tâm đến biện pháp bón 

phân hữu cơ.  
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Bảng 2.6. Bảng phân loại đất tỉnh Thái Bình và Nam Định 

TT K/H Tên đất Việt Nam Nam Định Thái Bình Tổng 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

I C Nhóm đất cát 1.384,73 0,83 7.548,94 4,76 8.933,67 2,75 

1 Cc Cồn cát trắng  1.384,73 0,83 1.774,56 1,12 3.159,29 0,97 

2 C Cồn cát biển - - 5.774,38 3,64 5.774,38 1,77 

II M Nhóm đất mặn 36.196,29 21,69 11.578,99 7,31 47.775,28 14,68 

3 Mm Đất mặn sú vẹt, đước  2.548,12 1,53 -  2.548,12 0,78 

4 Mn Đất mặn nhiều 5.376,97 3,22 10.904,50 6,88 16.281,47 5,00 

5 M Đất mặn trung bình 11.662,20 6,99 674,49 0,43 12.336,69 3,79 

6 Mi  Đất mặn ít 16.609,00 9,95 - - 16.609,00 5,11 

III S Nhóm đất phèn 2.880,74 1,73 15.573,09 9,83 18.453,83 5,67 

7 Sp1Mn Đất phèn tiềm tàng nông, mặn nhiều - - 3.808,45 2,40 3.808,45 1,17 

8 Sp1 Đất phèn tiềm tàng nông - - 314,15 0,20 314,15 0,10 

9 Sp2M Đất phèn tiềm tàng sâu, mặn - - 1.529,91 0,97 1.529,91 0,47 

10 Sp2 Đất phèn tiềm tàng sâu - - 9.920,58 6,26 9.920,58 3,05 

11 Sp Đất phèn tiềm tàng 2.864,94 1,72 - - 2.864,94 0,88 

12 Sj Đất phèn hoạt động 15,80 0,01 - - 15,80 0,0 

IV P Nhóm đất phù sa  78.335,60 46,94 75.164,07 47,43 153.499,67 47,18 
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13 P
h
b Đất phù sa được bồi của hệ thống sông Hồng 2.727,27 1,63 - - 2.727,27 0,84 

14 Pbe Đất phù sa được bồi, trung tính ít chua - - 5.333,19 3,37 5.333,19 1,64 

15 P
h
 Đất phù sa không được bồi, không có tầng glây và 

loang lổ của hệ thống sông Hồng 

44.115,80 26,44 - - 44.115,80 13,56 

16 Pe Đất phù sa không được bồi, trung tính ít chua - - 18.142,10 11,45 18.142,10 5,58 

17 Pg Đất phù sa glây - - 1.789,96 1,13 1.789,96 0,55 

18 P
h
g Đất phù sa glây của hệ thống sông Hồng 30.131,90 18,06 - - 30.131,90 9,26 

19 Pj Đất phù sa úng nước 883,90 0,53 - - 883,90 0,27 

20 Pc Đất phù sa không được bồi, chua - - 7.419,26 4,68 7.419,26 2,28 

21 Pf Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng - - 36.240,5 22,87 36.240,5 11,14 

22 Phf Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng của hệ thống 

sông Hồng 

476,73 0,29 - - 476,73 0,15 

23 P/c Đất phù sa trên nền cát biển - - 6.239,06 3,94 6.239,06 1,91 

V E Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá 129,64 0,08 - - 129,64 0,04 

24 E Đất mòn trơ sỏi đá 129,64 0,08 - - 129,64 0,04 

  Tổng diện tích 118.927,00 71,27 109.865,00 69,33 228.792,00 70,32 

25  Đất chuyên dùng 31.142,00 18,66 30.585,00 19,30 61.727,00 18,98 

26  Đất thổ cư 11.466,00 6,87 13.860,00 8,75 25.326,00 7,78 

27  Sông, suối, hồ 5.348,00 3,20 4.151,00 2,62 9.499 2,92 

  Tổng DTTN 166.883,00 100,00 158.461,00 100,00 325.344,00 100 
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2.2.2. Nhóm đất mặn 

Diện tích 47.775,28 ha; chiếm 14,68% DTTN của khu vực nghiên cứu, phân 

bổ hầu khắp các huyện ven biển. Nhóm đất mặn được phân chia thành 4 loại đất: 

a) Đất mặn sú vẹt, đước (Mn): 

Diện tích 2.548,12 ha, chiếm 0,78% DTTN của khu vực. Đất mặn sú vẹt, đ-

ước phân bố chủ yếu ở 3 huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng và Hải Hậu của Nam Định. 

Đất mặn sú vẹt đước hầu như bị ngập nước thuỷ triều mặn quanh năm, đất 

luôn bão hoà muối. Thực vật rừng ngập mặn (sú, vẹt, trang, đước) mọc trên đất phù 

sa nhiễm mặn đang trong quá trình bồi lắng có tác dụng làm cho tốc độ bồi lắng 

nhanh hơn và thúc đẩy quá trình từ bùn nhão trở thành đất. Nhìn chung, đất ở dạng 

chưa thuần thục, tầng mặt thường dở đất dở nước, bão hòa NaCl, lẫn nhiều hữu cơ, 

tầng kế tiếp thường có màu nâu xám đến xám nhạt, glây đa số trung bình đến mạnh. 

Đất có phản ứng gần trung tính (pHKCl 6,5-6,7), độ phì tiềm tàng khá, TPCG phổ 

biến từ cát pha đến thịt trung bình. Phẫu diện điển hình NĐ02. 

Hướng sử dụng là bảo vệ rừng ngập mặn, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ 

nguồn lợi ven bờ kết hợp NTTS. Có thể áp dụng một số mô hình sau: 

- Mô hình xây dựng các vuông tôm chuyên canh có phòng hộ của rừng 

ngập mặn. 

- Mô hình nuôi cua dưới rừng sú, vẹt, đước. 

- Mô hình rừng ngập mặn bảo vệ bờ biển (tạo điều kiện lắng đọng phù sa) 

kết hợp phát triển thủy sản ven bờ. 

Quá trình bồi đắp phù sa lấn ra biển cũng đồng thời là quá trình "đẩy lùi" 

phần diện tích đất đã khá ổn định, nền đất tơng đối "vững chắc" hơn so với đất mặn 

sú vẹt đước vào sâu trong nội địa. Tuỳ theo điều kiện địa hình và vị trí xa hay gần 

biển mà đất thoát ly khỏi sự ảnh hưởng trực tiếp của nước biển nhiều hay ít, và do 

vậy phát sinh ra đất mặn nhiều hay mặn trung bình và ít. 

b) Đất mặn nhiều (Mn): 

Diện tích 16.281,47 ha, chiếm 5% DTTN của khu vực. Phân bố chủ yếu ở 

Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng ở Nam Định và Tiền Hải ở Thái Bình. 

Đất được hình thành bởi bồi tụ của phù sa sông nhưng do phân bố ở địa hình 

thấp, ven cửa sông, đầm phá nên chịu tác động trực tiếp của thuỷ triều. Một số diện 
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tích tuy không chịu ảnh hưởng của mặn tràn nhưng chịu sự chi phối của mạch nước 

ngầm mặn. Phẫu diện điển hình TB02. 

Kết quả phân tích phẫu diện TB02 cho thấy : Đất hơi chua ở tầng mặt và 

càng xuống sâu, đất có phản ứng trung tính. Hàm lượng hữu cơ ở tầng mặt khá, các 

tầng dưới giảm thấp nhưng vẫn vào loại trung bình. Các chất tổng số như đạm, lân 

và kali đều khá đến giầu. Lân dễ tiêu hơi nghèo. Kali dễ tiêu giầu, cation trao đổi 

khá giầu. Trong thành phần cation trao đổi Magiê chiếm ưu thế. Dung tích hấp thụ 

(CEC) trung bình ở tầng mặt và vào loại cao ở các tầng dưới. Đất có TPCG nặng.  

Hướng sử dụng: Hiện nay chủ yếu đất mặn nhiều sử dụng cho trồng 1 vụ lúa 

mùa dựa nước trời bằng các giống lúa chịu mặn, trồng cói hoặc làm muối. Một số 

diện tích được sử dụng cho nuôi trồng thuỷ sản cho hiệu quả kinh tế rất cao. 

c) Đất mặn trung bình (M): 

Diện tích 12.336,69 ha, chiếm 3,79 % DTTN của khu vưc, phân bố ở tất cả 

các huyện ven biển. 

Đất mặn trung bình cũng được hình thành do phù sa sông bồi tụ và chịu ảnh 

hưởng của nước mặn. Tuy nhiên, ngày nay do đất được phân bố ở phần trong đê 

nên ảnh hưởng ấy không còn nhiều. Một số diện tích chịu ảnh hưởng của mạch 

nước ngầm. Phẫu diện điển hình NĐ01. 

Kết quả phân tích phẫu diện NĐ01 cho thấy, hàm lượng OM, đạm tổng số 

giàu, lân tổng số trung bình, lân dễ tiêu nghèo, kali trong đất khá. Lượng Mg
2+

 trong 

cation trao đổi luôn lớn hơn Ca
2+

. Tuy nhiên, so với đất mặn nhiều, tỷ lệ Ca
2+

/Mg
2+

 

cao hơn, điều này chứng tỏ sự ảnh hưởng của nước biển đến đất đã giảm đi. 

Trên các chân đất mặn trung bình có địa hình vàn thấp, trũng, các phương án 

cho hiệu quả kinh tế cao nhất hiện nay là gieo trồng 2 vụ lúa, luân canh lúa-tôm, 

lúa-cá. Tuy nhiên với các chân ruộng chủ động nguồn nước tưới thì gieo trồng 2 vụ 

lúa nước là phương thức canh tác cần duy trì để không chỉ sản xuất lúa gạo đáp ứng 

nhu cầu ăn trong nội bộ tỉnh mà còn góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên 

phạm vi toàn vùng ĐBSH và toàn quốc. 
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Hình 2.4. Bản đồ các loại đất khu vực nghiên cứu Thái Bình và Nam Định 
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d) Đất mặn ít (Mi): 

Là loại đất phần nhiều ở trong đê biển, sự ảnh hưởng của nước mặn đến đất 

hầu như không còn đáng kể. Về vị trí và địa hình, đất mặn ít là đơn vị ở sâu trọng 

nội đồng nhất và cao nhất trong số 4 loại đất cùng nhóm. Với diện tích 16.609,00 

ha, tương đương 5,11% diện tích khu vực, đất mặn ít có mặt nhiều nhất ở huyện Hải 

Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Giao Thủy, và Xuân Trường. Phẫu diện điển hình 

NĐ04. 

Đất có phản ứng ít chua đến gần trung tính, OM thấp, đạm tổng số khá, lân 

dễ tiêu trung bình thấp, kali dễ tiêu giàu, tổng lượng cation kiềm trao đổi khá cao. 

Đã có một thời gian dài đất mặn ít cùng với đất phù sa là những đất trồng lúa 

chủ đạo ở toàn bộ các tỉnh ven biển Việt Nam. Hiện nay, khi an ninh lương thực 

quốc gia đã được đảm bảo, hiệu quả kinh tế lại là mối quan tâm hàng đầu của người 

SDĐ. Vì vậy, đất mặn phải được bố trí sử dụng đúng với lợi thế mà nó có được và 

thực tế có nhiều diện tích đất mặn ít được chuyển đổi từ trồng lúa sang NTTS nước 

lợ hoặc tăng cường nguồn nước biển để nuôi tôm, cá nước mặn. Bằng phương thức 

này, nhiều mô hình đã thu được lợi nhuận cao gấp 4-5 lần so với trồng lúa. 

2.2.3. Nhóm đất phèn 

Diện tích 18.453,83 ha, chiếm 5,67% DTTN của khu vực, phân bố ở một số 

huyện ven biển. 

Vật liệu chứa phèn (từ mẫu thổ và xác thực vật), gồm sét hoặc hữu cơ ngập 

nước thường xuyên, chứa lượng SO3 trên 1,75% (tương đương với 0,75% S). Trong 

điều kiện đất yếm khí do ngập quanh năm, lưu huỳnh tồn tại dưới dạng H2S cùng 

với sắt hình thành FeS2. Khi môi trường ở trạng thái oxy hoá FeS2 chuyển thành 

sunfat sắt và axít sunfuric làm cho đất trở lên rất chua. 

Tầng sinh phèn (sunfudic horizon) là tầng tích luỹ vật liệu chứa phèn 

(sunfuric materials) là tầng sinh sét hoặc hữu cơ ngập nước, thường ở trạng thái 

yếm khí có chứa SO3 trên 1,7% (tương đương với 0,75% S); khi oxy hoá pH đo 

được có trị số nhỏ hơn hoặc bằng 3,5; sự chênh lệch độ chua hình thành khi ôxy hoá 

tầng sinh phèn thường đạt 2,5 đơn vị pHKCl. 

Tầng phèn (sunfuric horizon) là một dạng tầng B, xuất hiện trong quá trình 

hình thành và phát triển của đất phèn. Từ đất phèn tiềm tàng, nếu gặp điều kiện háo 

khí, các Pyrite sẽ chuyển thành Jarosite dưới dạng đốm, vệt vàng rơm (2,5Y) có pH 
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thường dưới 3,5. Tầng Jarosite thường vẫn được gọi là tầng phèn và tầng phèn là 

tầng chỉ thị cho đất phèn hoạt động (Sj).  

Dựa vào độ sâu xuất hiện tầng phèn và đặc tính tầng phèn, khu vực nghiên 

cứu có thể chia thành 6 đơn vị dưới nhóm.  

a) Đất phèn tiềm tàng nông, mặn nhiều (Sp1Mn): 

Diện tích 3.808,45 ha chiếm 1,17% DTTN của khu vực nghiên cứu, phân bố 

nhiều ở Thái Thuỵ, phẫu diện điển hình TB10. 

Hướng sử dụng: Bảo vệ rừng ngập mặn, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ 

nguồn lợi ven bờ kết hợp NTTS. Có thể áp dụng một số mô hình như: mô hình xây 

dựng các vuông tôm chuyên canh có phòng hộ của cây rừng ngập mặn; mô hình 

nuôi cua dưới rừng ngập mặn; mô hình rừng ngập mặn bảo vệ bờ biển (tạo điều 

kiện lắng đọng phù sa) kết hợp phát triển thủy sản ven bờ. 

b) Đất phèn tiềm tàng nông (Sp1): 

Diện tích 314,15 ha, chiếm 0.1 % DTTN, phân bố ở huyện Quỳnh Phụ và 

Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình. Phẫu diện điển hình TB08.  

Kết quả phân tích phẫu diện TB08 cho thấy đất có phản ứng rất chua; các 

tầng đều có hàm lượng hữu cơ khá; Đạm, lân và kali tổng số đều dao động từ trung 

bình đến khá; Rất nghèo lân; kali dễ tiêu ở tầng mặt hơi nghèo, các tầng dưới khá; 

cation trao đổi khá; CEC trung bình; TPCG của đất trung bình. 

c) Đất phèn tiềm tàng sâu, mặn (Sp2M): 

Diện tích 1.529,91 ha chiếm 0,47 % DTTN của khu vực, phân bố tập trung ở 

Thái Thuỵ, Tiền Hải, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Đây là đất phèn bị nước mặn xâm 

nhập theo mao quản (mặn ít) và theo nước triều (mặn nhiều). Đất chủ yếu phân bố 

trên địa hình vàn thấp, hầu hết các tầng đất đều trong trạng thái khử, glây mạnh. 

Phẫu diện đất điển hình TB12. 

Kết quả phân tích cho thấy, độ chua của đất tăng dần theo độ sâu. Đạm, mùn 

giảm mạnh từ giàu ở tầng mặt xuống nghèo từ tầng thứ hai. Lân tổng số, kali dễ tiêu 

giàu, nhưng kali tổng số và lân dễ tiêu lại ở mức nghèo. CEC cao; đất có TPCG thịt 

trung bình. 

d) Đất phèn tiềm tàng sâu (SP2): 

Diện tích 9.920,58 ha, chiếm 3,05% DTTN của khu vực, phân bố ở Quỳnh 

Phụ, Thái Thuỵ, Đông Hưng và Kiến Xương ở Thái Bình. Đây cũng là loại đất phèn 
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nhưng khác với loại vừa nói trên có tầng sinh phèn xuất hiện ở độ sâu trên 50 cm,  

thường ở địa hình vàn và vàn thấp. Phẫu diện đất điển hình TB13.  

Kết quả phân tích cho thấy, đất có phản ứng chua; hàm lượng hữu cơ và đạm 

tổng số giảm dần từ rất cao ở tầng mặt xuống khá ở các tầng dưới; lân tổng số, kali 

tổng số, kali dễ tiêu đều giàu nhưng lân dễ tiêu lại nghèo. Lượng cation kiềm trao 

đổi khá, CEC đều đạt khá đến giàu. Đất có TPCG thịt nặng. 

e) Đất phèn tiềm tàng (Sp): 

Diện tích 2.864,94 ha, chiếm 0,88% DTTN của khu vực. Phản ứng của đất từ 

chua đến rất chua (pHKCl ở các tầng dưới tầng mặt đều < 4). Độ phì tiềm tàng khá 

cao; giàu OM và đạm tổng số; hàm lượng kali khá song rất nghèo lân dễ tiêu. Nên 

bố trí trồng 2 vụ lúa hoặc NTTS nước mặn nếu điều kiện bổ sung nước mặn thuận 

lợi. Đất phèn tiềm tàng phân bố chủ yếu ở Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc của Nam Định. 

Phẫu diện điển hình NĐ07. 

d) Đất phèn hoạt động (Sj): 

 Diện tích rất nhỏ, chỉ có 15,80 ha, chủ yếu gặp ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh 

Nam Định.  

2.2.4. Nhóm đất phù sa 

Nhóm đất phù sa có diện tích 153.499,67 ha, chiếm 47,18 % tổng DTTN khu 

vực nghiên cứu, được phân bố ở tất cả các xã, huyện trên địa bàn tỉnh. Nhóm đất 

này được được phân chia thành 11 loại đất. 

a) Đất phù sa được bồi của hệ thống sông Hồng (Phb): 

Diện tích 2.727,27 ha, chiếm khoảng 0,84% DTTN khu vực, phân bổ rải rác 

nhưng tập trung nhiều nhất ở 4 huyện Xuân Trường, Mỹ Lộc, Nghĩa Hưng và Nam 

Trực ở Nam Định. 

Đất có phản ứng từ ít chua đến gần trung tính; khả năng trao đổi cation cao; 

tỷ lệ Ca
2+

 cao trội hơn Mg
2+

; Hàm lượng hữu cơ và các chất dinh dưỡng khá. TPCG 

biến động khá nhiều song đa số tập trung ở khoảng cát pha đến thịt nhẹ. 

Ở bãi ngoài đê có thể bố trí SDĐ phù sa được bồi hàng năm cho trồng 

chuyên rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày; Những nơi có địa hình cao có thể bố 

trí trồng cây ăn quả lâu năm. 

b) Đất phù sa được bồi trung tính ít chua (Pbe): 
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Diện tích có 5.333,19 ha, chiếm 1,64 % DTTN của khu vực. Phân bố ở hầu 

hết các huyện ở tỉnh Thái Bình. Đây là một loại đất rất non trẻ, còn giữ được gần 

như nguyên vẹn đặc tính của mẫu chất tạo đất theo hệ thống sông bởi hàng năm 

luôn được bổ sung một lớp phù sa mới. Tuy nhiên ưu điểm này cũng đi kèm với hạn 

chế cơ bản là có một thời gian đất bị ngập lũ, do vậy khi bố trí sử dụng cần tính toán 

cơ cấu thời vụ để trách thiệt hại do lũ gây ra. Phẫu diện đất đặc trưng TB04. 

Số liệu phân tích cho thấy:  Phản ứng của đất mang tính kiềm. Hàm lượng 

mùn, đạm tổng số đều nghèo; Kali tổng, lân tổng số đều cao..  

c) Đất phù sa không được bồi, không có tầng glây và loang lổ của hệ thống 

sông Hồng (Ph): 

Là đơn vị có diện tích lớn nhất trong số 5 loại đất thuộc nhóm đất phù sa, với 

44.115,80 ha (chiếm 13,56% DTTN), đất phù sa không được bồi hàng năm, không có 

tầng loang lổ của hệ thống sông Hồng tập trung nhiều nhất ở 5 huyện Nam Trực, 

Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Trực Ninh và Giao Thủy, tỉnh Nam Định. 

Đây là loại đất hầu hết phân bố ở trong đê ngăn lũ, đã thoát khỏi ảnh hưởng 

thường xuyên của nước lũ hàng năm song còn quá non trẻ để phân hóa rõ các tầng. 

Đa số diện tích có địa hình vàn và vàn cao, TPCG nhìn chung nặng hơn so với đất 

phù sa được bồi. Đất có phản ứng ít chua, hàm lượng OM đa số khá; đạm tổng số 

trung bình, lân tổng số vã dễ tiêu đều nghèo; kali tổng số và dễ tiêu đạt ở mức trung 

bình; khả năng trao đổi cation trung bình. 

Đất phù sa không được bồi hàng năm, không có tầng glây và loang lổ của hệ 

thống sông Hồng thích hợp với nhiều loại cây trồng: các chân cao và vàn cao có thể 

bố trí chuyên hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả đặc sản hay cây dược 

liệu; chân vàn có thể luân canh lúa-màu hay chuyên gieo trồng lúa nước; các chân 

vàn thấp có thể gieo trồng 2 vụ lúa hay luân canh lúa cá. Tuy nhiên do độ phì nhiêu tự 

nhiên thiếu cân đối giữa các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng, nên tăng cường bón lân 

trong tỷ lệ các phân bón NPK hóa học, luân canh giữa lúa với các cây bộ đậu ở những 

chân đất có địa hình cao nhằm bổ sung và nâng cao hàm lượng OM cho đất. 

d) Đất phù sa không được bồi trung tính ít chua (Pe): 

Có diện tích 18.142,10 ha, chiếm 5,58% DTTN khu vực nghiên cứu, phân bố 

ở các huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Vũ Thư, Kiến Xương và Tiền Hải, 

tỉnh Thái Bình, do sự bồi đắp phù sa sông Hồng hình thành nên. Đa số diện tích có 
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địa hình vàn và vàn thấp, TPCG nặng hơn so với đất phù sa được bồi (chủ yếu từ 

thịt nhẹ đến thịt trung bình). Hình thái phẫu diện đất thường có màu nâu hoặc nâu 

tươi. Đại diện cho loại đất này là phẫu diện TB07. 

Hướng sử dụng: Phù hợp với đặc điểm sinh thái của nhiều loại cây trồng, 

hiện  hiệu quả nhất vẫn là trồng hai vụ lúa, 2 lúa - 1 màu hoặc trồng cây ăn quả. 

e) Đất phù sa glây (Pg): 

Có diện tích 1.789,96 ha, chiếm 0,55 % DTTN khu vực nghiên cứu, phân bố 

rải rác ở các huyện của tỉnh Thái Bình.  

Kết quả phân tích phẫu diện TB09 cho thấy: Phản ứng chua, giàu mùn và 

đạm. Lân tổng số giàu, kali tổng số, kali dễ tiêu, lân dễ tiêu đều nghèo. CEC ở mức 

khá. Đất có TPCG thịt nặng. 

Hướng sử dụng: Có thể cải tạo các chân ruộng có địa hình vàn để trồng 2 vụ 

lúa - 1 vụ màu. 

f) Đất phù sa glây của hệ thống sông Hồng (Phg): 

Diện tích 30.131,90 ha, chiếm 9,26% DTTN, phân bố chủ yếu ở địa hình vàn 

thấp và trũng, tập trung phần lớn tại Ý Yên, Vụ Bản và Mỹ Lộc. Đây cũng là loại 

đất hình thành từ sự bồi đắp sản phẩm phù sa của hệ thống sông Hồng. Do canh tác 

lúa nước thường xuyên hoặc do bị ngập nước dài ngày, quá trình khử chiếm ưu thế 

trong đất và là động lực hình thành tầng glây (Bg) màu xám xanh, xanh xám hoặc 

xám loang lổ. Đặc biệt nếu trong quá trình canh tác không có thời gian rút nước 

phơi ruộng, dẫn đến điều kiện yếm khí chiếm ưu thế, trong đất sẽ xuất hiện một số 

chất độc như Sulfua Hydro, Metan, v.v… gây độc cho cây trồng. Phẫu diện điển hình 

NĐ08. 

Đất có phản ứng chua; hàm lượng OM giàu, đạm tổng số trung bình đến 

giàu. Hàm lượng lân tổng số khá, song lân dễ tiêu nghèo, cation trao đổi thấp. Đa số 

đất có TPCG thịt trung bình đến thịt nặng. Hiện tại đất phù sa glây của hệ thống 

sông Hồng là đất trồng lúa chủ đạo của tỉnh và đã được sử dụng hầu hết diện tích 

cho trồng 2 vụ lúa, đa số các vùng lúa cao sản đạt năng suất 12-15 tấn/ha/năm đều 

được gieo trồng trên đơn vị đất này. Những chân đất phù sa glây và đất phù sa úng 

nước có địa hình trũng thường được sử dụng trồng vụ lúa đông xuân, vụ mùa trước 

đây bỏ hóa nhưng những năm gần đây đã được nuôi 01 cá hay tôm càng xanh hoặc 
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nuôi thủy cầm. Cũng có nhiều trường hợp được đào mương NTTS, tôn bờ, lên liếp 

trồng cây ăn quả, cây hoa màu, rau đậu,… cho hiệu quả kinh tế cao. 

Cố gắng tăng cường xây dựng và hoàn thiện các công trình thủy lợi, đặc biệt 

là hệ thống tiêu nước nhằm chủ động luân canh lúa với câu màu hay tối thiểu phải 

đủ điều kiện để cày ải vụ đông xuân vì đây là biện pháp canh tác tối ưu đối với đất 

phù sa glây. 

g) Đất phù sa úng nước (Pj): 

Đất phù sa úng nước có diện tích 883,90 ha, bằng 0,27% DTTN khu vực 

nghiên cứu, phân bố ở huyện Mỹ Lộc, Ý Yên và T.P. Nam Định. Đất được hình 

thành do sự bồi lắng sản phẩm phù sa của các sông suối song do vị trí ở xa sông nên 

sự bồi lắng diễn ra ít và chậm hơn hoặc việc đắp đê ngăn lũ đã ngăn chặn sự ảnh h-

ưởng trực tiếp của nước lũ, “chặn đứng” quá trình bồi tụ lẽ ra còn được tiếp tục. Vì 

những lẽ đó mà hiện nay nó là những ô trũng, ngập nước liên tục nhiều tháng trong 

năm hoặc ngập nước quanh năm. Đất hầu hết ở trạng thái khử, là điều kiện để hình 

thành tầng glây và tích luỹ xác hữu cơ. Trong điều kiện yếm khí, sự phân giải xác 

hữu cơ diễn ra chậm, đồng thời tích luỹ các chất độc như H2S, CH4,… gây hại cho 

cây trồng. 

Đất phù sa úng nước thường có phản ứng chua, hàm lượng OM và đạm tổng 

số cao, khả năng trao đổi cation khá song rất nghèo lân và một số trường hợp, nghèo 

cả kali dễ tiêu. 

Hiện tại khá nhiều diện tích đất phù sa úng nước đã không còn bị úng bởi tác 

dụng tiêu nước của hệ thống thủy lợi và vì thế chúng được xếp vào đất phù sa glây. 

Hầu hết diện tích đất phù sa úng nước còn lại được bố trí luân canh lúa-cá hoặc 

chuyển sang chuyên NTTS, đây là phương thức canh tác cho hiệu quả kinh tế cao 

nhất, cần duy trì và áp dụng hết diện tích đất úng nước còn lại. 

h) Đất phù sa không được bồi, chua (Pc): 

Có diện tích 7.419,26 ha, chiếm 2,28 % DTTN, phân bố chủ yếu ở các huyện 

Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Đông Hưng, TP. Thái Bình. 

Hướng sử dụng: Hiện tại trồng 2 vụ lúa hoặc 2 vụ lúa - 1 cây vụ đông.  

i) Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng (Pf): 

Diện tích 36.240,50 ha, chiếm 11,14% DTTN của khu vực, phân bố ở các 

huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Đông Hưng. 
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Kết quả phân tích phẫu diện TB05 cho thấy, đất chua ở tầng mặt và giảm 

xuống ở các tầng kế tiếp; hàm lượng OM và đạm tổng số ở mức trung bình. Lân 

tổng số khá, lân dễ tiêu, kali tổng số, kali dễ tiêu ở mức trung bình đến nghèo. CEC 

ở mức thấp, đất có TPCG nhẹ. 

Hướng sử dụng: Có độ phì trung bình, đặc điểm khó tưới nước vì ở địa hình cao. 

Có thể xem xét chuyển sang sản xuất cây ăn quả hoặc rau cao cấp. 

j) Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng của hệ thống sông Hồng (Phf): 

 Diện tích chiếm 476,73 ha, chiếm khoảng 0,15 % DTTN khu vực nghiên 

cứu, chủ yếu phân bố ở 2 huyện Hải Hậu và Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Đất có nguồn 

gốc từ sản phẩm phù sa của sông Hồng bồi đắp nhưng phân bố ở bậc cao hơn. 

k) Đất phù sa trên nền cát biển (P/c): 

Có diện tích 6.239, 06 ha, chiếm 1,91 % DTTN, phân bố ở các huyện Thái 

Thuỵ, Đông Hưng, Vũ Thư, TP. Thái Bình, Kiến Xương, Tiền Hải. 

Kết quả phân tích cho thấy, đất chua đến rất chua, giàu OM và đạm, lân tổng 

số cao, kali tổng số trung bình; lân dễ tiêu thấp, kali dễ tiêu cao. CEC ở mức cao, 

đất có TPCG trung bình. 

2.2.5. Nhóm đất mòn trơ sỏi đá 

Tại khu vực nghiên cứu, nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá (E) chỉ có một loại đất 

nhất có tên trùng tên với tên của nhóm, diện tích 129,64 ha (0,04% DTTN khu vực 

nghiên cứu), phân bố ở huyện Ý Yên, Vụ Bản của Nam Định. Đây là loại đất hầu 

như không còn khả năng SXNN, nhiều trường hợp trơ cả nền đá gốc. Có thể bố trí 

trồng rừng hoặc cây họ đậu để cải tạo, phục hồi độ dày tầng đất mịn và độ phì nhiêu 

tự nhiên. Hoặc có thể bố trí chuyển sang đất ở, đất xây dựng hoặc cơ sở hạ tầng. 
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 

Tỉnh Thái Bình và Nam Định là hai tỉnh sản xuất nông nghiệp trọng điểm 

của vùng ĐBSH. Khu vực nghiên cứu có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất 

nông nghiệp và do đó, phần lớn diện tích các loại đất của khu vực đã được khai thác 

cho phát triển nông nghiệp với nhiều loại sử dụng khác nhau. Tính đến 2020, tại 

khu vực nghiên cứu, các loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp chính gồm: đất 

trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng 

thủy sản. 

BĐKH đã có nhiều ảnh hưởng đến quá trình sử dụng đất bền vững mà 2 yếu 

tố chính trong luận án đề cập đến là xâm nhập mặn và ngập úng. 

Tài nguyên đất tỉnh Thái Bình và Nam Định bao gồm 5 nhóm đất và 24 loại 

đất chính. Trong đó, nhóm đất phù sa có 11 loại đất, chiếm diện tích lớn nhất 

(47,18% DTTN); đây là nhóm đất có độ phì tự nhiên khá cao, phân bố tập trung ở 

địa hình vàn đến vàn thấp, nên rất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, hiện hầu hết 

các loại đất phù sa đã được khai thác cho sản xuất nông nghiệp. Đứng thứ 2 là nhóm 

đất phèn và mặn (chiếm 20,35% DTTN), phân bố tập trung ở khu vực ven biển của 

tỉnh Thái Bình và Nam Định, trong đó một diện tích khá lớn hiện đang được sử 

dụng trồng lúa và hoa màu.  
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CHƢƠNG 3. ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG 

TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH THÁI BÌNH VÀ NAM ĐỊNH 

3.1. Lựa chọn các loại sử dụng đất 

Từ Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất (Hình 2.3), kết quả kiểm kê đất đai và niên 

giám thống kê SDĐ giai đoạn năm 2010-2019 của khu vực Thái Bình và Nam Định 

(Bảng 3.1) lựa chọn các LUT nông nghiệp có triển vọng phát triển, đưa vào đánh giá 

khả năng thích hợp đất đai phục vụ đề xuất HTSDĐ bền vững trong điều kiện BĐKH 

của hai tỉnh. Kết quả đã lựa chọn được 4 LUT nông nghiệp chính (chiếm diện tích lớn 

nhất) đưa vào đánh giá là:  

- LUT trồng lúa: với tổng diện tích canh tác năm 2019 của hai tỉnh là 

152.212 ha, chiếm 46,78% tổng DTTN khu vực nghiên cứu (trong đó Thái Bình là 

77.728 ha, chiếm 49,05% DTTN và Nam Định là 74.484 ha, chiếm 44,63% DTTN).  

-  LUT trồng cây HNK (cây màu): với tổng diện tích canh tác năm 2019 của 

hai tỉnh là 12.896 ha, chiếm 3,96% tổng DTTN (Thái Bình là 6.035 ha, chiếm 

3,81% DTTN và Nam Định là 6.861 ha, chiếm 4,11% DTTN). 

- LUT trồng CLN: với tổng diện tích canh tác năm 2019 của hai tỉnh là 

16.387 ha, chiếm 5,04% tổng DTTN (Thái Bình là 7.898 ha, chiếm 4,98% DTTN 

và Nam Định là 8.489 ha, chiếm 5,09% DTTN). 

- LUT NTTS: với tổng diện tích canh tác năm 2019 của hai tỉnh là 30.335 ha, 

chiếm 9,32% tổng DTTN (Thái Bình là 13.005 ha, chiếm 8,21% DTTN và Nam 

Định là 17.330 ha, chiếm 10,38% DTTN). 

3.2. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai 

3.2.1. Lựa chọn và phân cấp các chỉ tiêu 

Căn cứ vào yêu cầu SDĐ của 4 LUT lựa chọn và các điều kiện đất đai thực tế 

(đặc tính và chất lượng đất, địa hình, khí hậu, thủy văn, tưới tiêu, v.v…) cũng như sự 

biến động của các yếu tố đặc tính đất đai (XNM, ngập úng) trong điều kiện BĐKH ở 

khu vực nghiên cứu, lựa chọn được 10 chỉ tiêu thuộc 4 tiêu chí để xây dựng bản đồ 

ĐVĐĐ tỷ lệ 1:50.000, gồm: Loại đất, độ dày tầng đất, TPCG, OM, CEC, dạng địa 

hình, lượng mưa trung bình năm, chế độ tưới, mức độ XNM, mức độ ngập úng. 

Trong đó: 

- Tiêu chí về đặc tính và chất lượng đất: gồm 5 chỉ tiêu là loại đất, độ dày 

tầng đất, TPCG, OM và CEC. 

- Tiêu chí về địa hình: gồm 1 chỉ tiêu là dạng địa hình. 
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- Tiêu chí về khí hậu: gồm 1 chỉ tiêu là lượng mưa trung bình năm. 

Một số chỉ tiêu có giá trị đồng nhất ở mức rất thích hợp (S1) trên toàn lãnh 

thổ nghiên cứu là độ dốc địa hình < 3
0
 và nhiệt độ trung bình năm > 22

0
C, không 

được đưa vào xây dựng bản đồ ĐVĐĐ và đánh giá.  

Ngoài ra, dựa trên kịch bản BĐKH RCP4.5 do Bộ Tài nguyên và Môi trường 

công bố, các chỉ tiêu lượng mưa trung bình năm, mức độ ngập úng và mức độ XNM 

đã được phân cấp chi tiết hơn cho năm 2050. 

Phân cấp các chỉ tiêu xây dựng bản đồ ĐVĐĐ tỉnh Thái Bình và Nam Định 

được thể hiện trong Bảng 3.1 (năm 2020) và Bảng 3.2 (năm 2050). 

Bảng 3.1. Phân cấp các chỉ tiêu xây dựng bản đồ ĐVĐĐ năm 2020  

tỉnh Thái Bình và Nam Định  

 

 



79 
 

Bảng 3.2. Phân cấp các chỉ tiêu xây dựng bản đồ dự báo ĐVĐĐ năm 2050 

tỉnh Thái Bình và Nam Định  

 

 

3.2.2. Kết quả xây dựng bản đồ đơn vị đất dai 

 Bản đồ ĐVĐĐ tỉnh Thái Bình và Nam Định được xây dựng bằng phương 

pháp chồng xếp các bản đồ đơn tính của 10 chỉ tiêu đã lựa chọn. Kết quả đã xác 

định được 221 ĐVĐĐ cho giai đoạn 2020 và 200 ĐVĐĐ cho giai đoạn 2050, được 

lần lượt thể hiện ở hình 3.1 và 3.2. 
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Hình 3.1. Bản đồ đơn vị đất đai năm 2020 tỉnh Thái Bình và Nam Định 
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Hình 3.2. Bản đồ đơn vị đất đai năm 2050 tỉnh Thái Bình và Nam Định 
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3.3. Xác định yêu cầu sinh thái của các loại sử dụng đất 

Các chỉ tiêu đánh giá được dựa vào yêu cầu sinh thái của 04 LUT đã chọn. 

Các yêu cầu này được xác định theo tài liệu của Ir. C. Sys et al. (1993) [25], được 

cập nhật từ các kết quả nghiên cứu có liên quan [26] [27] [28], được điều chỉnh phù 

hợp với điều kiện tự nhiên và tác động của BĐKH đến các đặc tính và chất lượng 

đất đai cho SXNN (về chế độ mưa, ngập úng và XNM) ở khu vực nghiên cứu.  

Tổng hợp yêu cầu SDĐ theo 4 mức độ thích hợp: S1- rất thích hợp, S2 - 

thích hợp, S3 - ít thích hợp và N - không thích hợp, cho 04 LUT được lựa chọn ở 

tỉnh Thái Bình và Nam Định được thể hiện ở Bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Phân cấp yêu cầu sinh thái của các loại sử dụng đất 

 
 

3.4. Kết quả đánh giá, phân hạng thích hợp đất đai 

Đối chiếu, so sánh các tính chất của các ĐVĐĐ với yêu cầu sinh thái của các 

LUT (phân hạng theo mức độ giới hạn cao nhất của các yếu tố tính chất của 
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ĐVĐĐ) và 4 mức độ thích hợp (S1, S2, S3, N) của FAO (1976, 2007), trên phần 

mềm ĐGĐĐ tự động ALES và hệ thông tin địa lý GIS. 

Kết quả xây dựng được các bản đồ phân hạng thích hợp đất SXNN trong 

điều kiện BĐKH ở tỷ lệ 1:50.000 và bảng phân loại mức độ thích hợp của các 

ĐVĐĐ (với các yếu tố hạn chế cụ thể) cho các LUT chính tỉnh Thái Bình và Nam 

Định. Kết quả phân hạng thích hợp đất đai cho 04 LUT trình bày tại Bảng 3.4 và 

Bảng 3.5. 

Bảng 3.4. Kết quả phân hạng thích hợp đất đai cho các loại sử dụng đất chính tỉnh 

Thái Bình và Nam Định năm 2020 

LUTs 
Mức độ 

thích nghi 

Nam Định Thái Bình Tổng 

Diện tích  

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Lúa 

S1 29.631,53 17,76 24.837,83 15,67 54.469,36 16,74 

S2 63.409,47 38,00 66.012,00 41,66 129.421,46 39,78 

S3 3.105,70 1,86 5.192,44 3,28 8.298,14 2,55 

N 18.698,28 11,20 10.991,73 6,94 29.690,01 9,13 

Cây 

HNK 

S1 480,81 0,29 11.267,18 7,11 11.748,00 3,61 

S2 39.175,54 23,47 15.576,03 9,83 54.751,57 16,83 

S3 62.683,96 37,56 77.347,07 48,81 140.031,03 43,04 

N 12.504,65 7,49 2.843,71 1,79 15.348,36 4,72 

CLN 

S1 175,01 0,10 6.925,21 4,37 7.100,23 2,18 

S2 305,80 0,18 5.900,97 3,72 6.206,77 1,91 

S3 100.890,55 60,46 85.315,47 53,84 186.206,02 57,23 

N 13.473,61 8,07 8.892,34 5,61 22.365,95 6,87 

NTTS 

S1 0,00 0,00 9,80 0,01 9,80 0,00 

S2 61.605,50 36,92 33.790,51 21,32 95.396,01 29,32 

S3 53.131,40 31,84 73.233,69 46,22 126.365,09 38,84 

N 108,06 0,06 0,00 0,00 108,06 0,03 

Tổng diện tích đánh 

giá 
114.845,00 68,82 107.034,00 67,55 221.879,00 68,20 

Đất phi nông nghiệp 52.038,00 31,18 51.427,00 32,45 103.465,00 31,80 

Tổng DTTN 166.883,00 100,00 158.461,00 100,00 325.344,00 100,00 
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Bảng 3.5. Kết quả phân hạng thích hợp đất đai cho một số loại sử dụng đất chính  

tỉnh Thái Bình và Nam Định năm 2050 

LUTs 
Mức độ 

thích nghi 

Nam Định Thái Bình Tổng 

Diện tích  

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Lúa 

S1 31.049,89 18,61 34.439,08 21,73 65.488,97 20,13 

S2 61.785,49 37,02 54.836,97 34,61 116.622,46 35,85 

S3 3.105,71 1,86 5.789,892 3,65 8.895,60 2,73 

N 18.904,15 11,33 11.968,06 7,55 30.872,21 9,49 

Cây 

HNK 

S1 480,81 0,29 12.655,63 7,99 13.136,45 4,04 

S2 39.583,70 23,72 15.649,31 9,88 55.233,01 16,98 

S3 61.775,38 37,02 75.458,67 47,62 137.234,05 42,18 

N 13.005,39 7,79 3.270,39 2,06 16.275,78 5,00 

CLN 

S1 175,02 0,10 8.225,654 5,19 8.400,67 2,58 

S2 305,80 0,18 4.436,179 2,80 4.741,98 1,46 

S3 100.684,45 60,33 85.250,98 53,80 185.935,44 57,15 

N 13.680,02 8,20 9.121,19 5,76 22.801,21 7,01 

NTTS 

S1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2 59.066,29 35,39 33.149,51 20,92 92.215,80 28,34 

S3 52.465,80 31,44 72.706,33 45,88 125.172,13 38,47 

N 3.313,20 1,99 1.178,162 0,74 4.491,36 1,38 

Tổng diện tích đánh 

giá 
114.845,00 68,82 107.034,00 67,55 221.879,00 68,20 

Đất phi nông nghiệp 52.038,00 31,18 51.427,00 32,45 103.465,00 31,80 

Tổng DTTN 166.883,00 100,00 158.461,00 100,00 325.344,00 100,00 

- Đối với đất trồng lúa:  

 + Năm 2020: 

Cấp rất thích hợp (S1) và cấp thích hợp (S2) có diện tích là 183.890,82 ha, 

chiếm đến 56,52 % DTTN khu vực nghiên cứu; trong đó tỉnh Nam Định là 93.041 ha, 

chiếm 55,76% DTTN của tỉnh và tỉnh Thái Bình là 90.849,83 ha, chiếm 57,33% 

DTTN của tỉnh. Cấp ít thích hợp (S3) và cấp không thích hợp (N) chỉ chiếm 

37.988,15 ha, tương ứng 11,68% DTTN khu vực nghiên cứu; trong đó tỉnh Nam 

Định là 21.803,98 ha, chiếm 13,06% DTTN của tỉnh và tỉnh Thái Bình là 16.184,17 



85 
 

ha, chiếm 10,22% DTTN của tỉnh, các diện tích đất ở hai cấp này chủ yếu phân bố ở 

các vùng đất cát biển các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thuỷ tỉnh Nam Định và 

các huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Thụy của tỉnh Thái Bình. Phân bố 

không gian của các cấp thích hợp thể hiện trong Hình 3.4. 

+ Năm 2050: 

Cấp rất thích hợp (S1) và cấp thích hợp (S2) có diện tích là 182.111,43 ha, 

chiếm đến 55,98 % DTTN khu vực nghiên cứu; trong đó tỉnh Nam Định là 92.835,38 

ha, chiếm 55,63% DTTN của tỉnh và tỉnh Thái Bình là 89.276,05 ha, chiếm 56,34% 

DTTN của tỉnh. Cấp ít thích hợp (S3) và cấp không thích hợp (N) chỉ chiếm 

39.767,81 ha, tương ứng 12,22% DTTN khu vực nghiên cứu; trong đó tỉnh Nam 

Định là 22.009,86 ha, chiếm 13,19% DTTN của tỉnh và tỉnh Thái Bình là 17.757,95 

ha, chiếm 11,2% DTTN của tỉnh (xem bản đồ trong hình 3.8). 

- Đối với đất trồng cây HNK (cây màu):  

+ Năm 2020: 

Cấp rất thích hợp (S1) và cấp thích hợp (S2) có diện tích là 66.499,57 ha, 

chiếm 20,44% DTTN khu vực nghiên cứu; trong đó tỉnh Nam Định có 39.656,35 ha, 

chiếm 23,76% DTTN của tỉnh và tỉnh Thái Bình có 26.843,21 ha, chiếm 16,94% 

DTTN của tỉnh; tập trung ở các huyện Trực Ninh, Nam Trực, Xuân Trường, Giao 

Thuỷ, TP. Nam Định của tỉnh Nam Định và các huyện Hưng Hà, Vũ Thư, Đông 

Hưng, Quỳnh Phụ của tỉnh Thái Bình. Cấp ít thích hợp (S3) có diện tích lớn nhất là 

140.031,03 ha, chiếm 43,04% DTTN khu vực nghiên cứu; trong đó tỉnh Nam Định 

có 62.683,96 ha, chiếm 37,56% DTTN của tỉnh và tỉnh Thái Bình có 77.347,07 ha, 

chiếm 48,81% DTTN của tỉnh; chủ yếu ở các huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên, Nghĩa 

Hưng, Hải Hậu, Giao Thuỷ của tỉnh Nam Định và các huyện Kiến Xương, Tiền Hải, 

Thái Thụy của tỉnh Thái Bình. Cấp không thích hợp (N) chỉ có diện tích rất nhỏ là 

15.348,36 ha, chiếm 4,72% DTTN khu vực nghiên cứu; trong đó tỉnh Nam Định là 

12.504,65 ha, chiếm 7,49% DTTN của tỉnh và tỉnh Thái Bình là 2.843,71 ha, chiếm 

1,79% DTTN của tỉnh; đây là những vùng đất mặn nhiều, đất mặn sú vẹt đước, đất 

phèn tiềm tàng nông ven biển các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thuỷ của tỉnh 

Nam Định và các huyện Thái Thụy và Tiền Hải của tỉnh Thái Bình (xem bản đồ trong 

hình 3.5). 

+ Năm 2050: 
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Cấp rất thích hợp (S1) và cấp thích hợp (S2) có diện tích là 68.369,46 ha, 

chiếm 21,02% DTTN khu vực nghiên cứu; trong đó tỉnh Nam Định có 40.064,51 ha, 

chiếm 24,01% DTTN của tỉnh và tỉnh Thái Bình có 28.304,94 ha, chiếm 17,87% 

DTTN của tỉnh; Cấp ít thích hợp (S3) có diện tích lớn nhất là 137.234,05 ha, chiếm 

42,18 % DTTN khu vực nghiên cứu; trong đó tỉnh Nam Định có 61.775,38 ha, chiếm 

37,56% DTTN của tỉnh và tỉnh Thái Bình có 75.458,67 ha, chiếm 47,62% DTTN của 

tỉnh. Cấp không thích hợp (N) chỉ có diện tích rất nhỏ là 16.275,78 ha, chiếm 5% 

DTTN khu vực nghiên cứu; trong đó tỉnh Nam Định là 13.005,39 ha, chiếm 7,79% 

DTTN của tỉnh và tỉnh Thái Bình là 3.270,39 ha, chiếm 2,06% DTTN của tỉnh (xem 

bản đồ trong hình 3.9). 

- Đối với đất trồng CLN:  

+ Năm 2020: 

 Cấp rất thích hợp (S1) và cấp thích hợp (S2) có diện tích là 13.307 ha, chiếm 

4,09% DTTN của hai tỉnh; trong đó tỉnh Nam Định có 480,81 ha, chiếm 0,28% 

DTTN của tỉnh và tỉnh Thái Bình có 12.826,18 ha, chiếm 8,09% DTTN của tỉnh; chủ 

yếu ở huyện của tỉnh Nam Định và các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Vũ Thư, Quỳnh 

Phụ của tỉnh Thái Bình. Cấp ít thích hợp (S3) có diện tích lớn nhất với 186.206,02 ha, 

chiếm 57,23% DTTN khu vực nghiên cứu; trong đó tỉnh Nam Định có 100.890,55 

ha, chiếm 60,46% DTTN của tỉnh và tỉnh Thái Bình có 85.315,47 ha, chiếm 53,84% 

DTTN của tỉnh; Cấp không thích hợp (N) có diện tích là 22.365,95 ha, chiếm 6,87% 

DTTN của hai tỉnh; trong đó tỉnh Nam Định có 13.473,61 ha, chiếm 8,07% DTTN 

của tỉnh và tỉnh Thái Bình có 8.892,34 ha, chiếm 5,61% DTTN của tỉnh (xem bản đồ 

trong hình 3.6). 

+ Năm 2050: 

 Cấp rất thích hợp (S1) và cấp thích hợp (S2) có diện tích là 13.142,65 ha, 

chiếm 4,04% DTTN của hai tỉnh; trong đó tỉnh Nam Định có 480,82 ha, chiếm 

0,28% DTTN của tỉnh và tỉnh Thái Bình có 12.661,83 ha, chiếm 7,99% DTTN của 

tỉnh. Cấp ít thích hợp (S3) có diện tích lớn nhất với 185.935,44 ha, chiếm 57,15% 

DTTN khu vực nghiên cứu; trong đó tỉnh Nam Định có 100.684,45 ha, chiếm 

60,33% DTTN của tỉnh và tỉnh Thái Bình có 85.250,98 ha, chiếm 53,80% DTTN của 

tỉnh; Cấp không thích hợp (N) có diện tích là 22.801,21 ha, chiếm 7,01% DTTN của 

hai tỉnh; trong đó tỉnh Nam Định có 13.680,02 ha, chiếm 8,20% DTTN của tỉnh và 
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tỉnh Thái Bình có 9.121,19 ha, chiếm 5,76% DTTN của tỉnh (xem bản đồ trong hình 

3.10). 

- Đối với đất nuôi trồng thuỷ sản:  

+ Năm 2020: 

Cấp rất thích hợp (S1) và cấp thích hợp (S2) có diện tích là 95.405,81 ha, 

chiếm 29,32% DTTN khu vực nghiên cứu; trong đó tỉnh Nam Định có 61.605,50 ha, 

chiếm 36,92% DTTN của tỉnh và tỉnh Thái Bình có 33.800,31 ha, chiếm 21,33% 

DTTN của tỉnh; tập trung ở các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thuỷ, Ý Yên, Vụ 

Bản, Mỹ Lộc của tỉnh Nam Định và các huyện Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương, 

Đông Hưng, Quỳnh Phụ của tỉnh Thái Bình. Hầu hết diện tích đất nông nghiệp còn 

lại 126.473,15 ha, tương ứng 38,87% DTTN khu vực nghiên cứu được đánh giá ở cấp 

ít thích hợp (S3). Chỉ có 108,06 ha, tương ứng 0,03% DTTN tỉnh Nam Định được 

đánh giá ở cấp không thích hợp (N), phân bố nhỏ lẻ ở các huyện Vụ Bản và Ý Yên 

(xem bản đồ trong Hình 3.7) 

+ Năm 2050:  

Cấp rất thích hợp (S1) và cấp thích hợp (S2) có diện tích là 92.215,80 ha, 

chiếm 28,34% DTTN khu vực nghiên cứu; trong đó tỉnh Nam Định có 59.066,29 ha, 

chiếm 35,39% DTTN của tỉnh và tỉnh Thái Bình có 33.149,51 ha, chiếm 20,92% 

DTTN của tỉnh; Cấp ít thích hợp (S3) chiếm 125.172,13 ha, tương ứng 38,47% 

DTTN khu vực nghiên cứu; trong đó tỉnh Nam Định là 52.465,80 ha, chiếm 31,44% 

DTTN của tỉnh và tỉnh Thái Bình là 72.706,33 ha, chiếm 45,88% DTTN của tỉnh 

(xem bản đồ trong Hình 3.11). 
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Hình 3.3. Bản đồ phân hạng thích hợp đất trồng cây lúa năm 2020 
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Hình 3.4. Bản đồ phân hạng thích hợp đất trồng cây HNK năm 2020 
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Hình 3.5. Bản đồ phân hạng thích hợp đất trồng CLN năm 2020 
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Hình 3.6. Bản đồ phân hạng thích hợp đất NTTS năm 2020 
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Hình 3.7. Bản đồ phân hạng thích hợp đất trồng cây lúa năm 2050 
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Hình 3.8. Bản đồ phân hạng thích hợp đất trồng cây HNK năm 2050 
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Hình 3.9. Bản đồ phân hạng thích hợp đất trồng CLN năm 2050 
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Hình 3.10. Bản đồ phân hạng thích hợp đất NTTS năm 2050 
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 

Trên cơ sở 4 tiêu chí (đặc tính và chất lượng đất, địa hình, khí hậu, thủy văn 

và chế độ nước) 10 chỉ tiêu đã được lựa chọn (tiêu chí về đặc tính và chất lượng đất 

gồm 5 chỉ tiêu: loại đất, độ dày tầng đất, TPCG, OM, CEC; Tiêu chí địa hình gồm 

01 chỉ tiêu là dạng địa hình; Tiêu chí khí hậu gồm 01 chỉ tiêu là lượng mưa trung 

bình năm; Tiêu chí thuỷ văn và chế độ nước gồm 3 chỉ tiêu: chế độ tưới, mức độ 

XNM và mức độ ngập úng). Bản đồ ĐVĐĐ tỉnh Thái Bình và Nam Định tỷ lệ 

1:50.000 đã được thành lập bằng  phương pháp tổ hợp các bản đồ dẫn xuất trong 

GIS, với 221 ĐVĐĐ cho giai đoạn 2020 và 200 ĐVĐĐ cho giai đoạn 2050; đây là 

đơn vị cơ sở cho đánh giá thích hợp đất đai đối với các loại sử dụng đất chính được 

lựa chọn. Mô hình tích hợp GIS-ALES đã được sử dụng để đánh giá thích hợp đất 

đai các loại sử dụng đất chính cho tỉnh Thái Bình và Nam Định trong điều kiện 

BĐKH.  

Tính toán cho thấy, ở khu vực nghiên cứu, diện tích thích hợp (S1 và S2) đối 

với đất trồng lúa là 56,52 % (cho 2020) và 55,98 (cho 2050); đất trồng cây hàng năm 

khác là 20,44 (cho 2020) và 21,02% (cho 2050); đất trồng cây lâu năm là 4,09% (cho 

2020) và  4,04% (cho 2050); đất nuôi trồng thủy sản là 29,32% (cho 2020) và 28,34% 

(cho 2050) diện tích tự nhiên. Kết quả đánh giá này là cơ sở cho việc đề xuất định 

hướng không gian phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững tại khu vực nghiên cứu 

đến năm 2050. 
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CHƢƠNG 4. ĐỊNH HƢỚNG SỬ DỤNG NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TRONG 

ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH THÁI BÌNH VÀ NAM ĐỊNH 

4.1. Định hƣớng không gian sử dụng đất nông nghiệp bền vững trong điều kiện 

biến đổi khí hậu tỉnh Thái Bình và Nam Định 

4.1.1. Căn cứ và nguyên tắc  

a) Căn cứ định hướng: 

-  Kết quả tổng hợp, đánh giá, phân hạng đất đai (Bảng 4.1). 

-  Các bản quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển ngành nông nghiệp hai tỉnh 

Thái Bình và Nam Định có liên quan gồm Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh 

Thái Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất lúa tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; 

Kế hoạch ứng phó với BĐKH tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 

2050; Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững tỉnh Nam Định giai 

đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Bảng 4.1. Tổng hợp kết quả dự báo phân hạng thích hợp đất đai đến 2050  

theo HTSDĐ năm 2020 tỉnh Thái Bình và Nam Định 

LUTs 
Diện tích/ 

tỷ lệ 

Dự báo mức độ thích hợp Diện tích 

hiện trạng 

2020 của 

LUT  

Rất thích 

hợp (S1) 

Thích hợp 

(S2) 

Ít thích hợp 

(S3) 

Không thích 

hợp (N) 

1. Cây lúa 
Ha 49.192,89 89.031,55 7.320,22 6.572,34 152.117 

% DTTN 32,34 58,53 4,81 4,32 100,00 

2. Cây 

HNK 

Ha 4.345,46 6.483,47 2.040,07 - 12.869 

% DTTN 33,77 50,38 15,85 - 100,00 

3. CLN  
Ha 41.99,37 10.187,68 1.993,95 - 16.381 

% DTTN 25,64 62,19 12,17 - 100,00 

4. NTTS 
Ha 2,62 26.147,23 4.169,15 - 30.319 

% DTTN 0,01 86,24 13,75 - 100,00 

b) Nguyên tắc định hướng: 

- Đối với các ĐVĐĐ thuộc hạng rất thích hợp hoặc thích hợp (S1, S2) cho 

nhiều mục đích sử dụng thì cần căn cứ vào HTSDĐ: Nếu phù hợp với hiện trạng thì 

tôn trọng hiện trạng; nếu hiện trạng không khai thác đúng với tiềm năng đất đai thì 

ưu tiên đề xuất cho mục đích SDĐ nào mang lại hiệu quả KT-XH cao, đồng thời 

phù hợp với các quy hoạch phát triển của khu vực nghiên cứu. 
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- Đối với các ĐVĐĐ thuộc hạng ít thích hợp (S3) cho các LUT được đánh 

giá, trong khi thực tế địa phương vẫn đang SDĐ cho mục đích đó, thì sẽ xem xét 

khả năng khắc phục các hạn chế đất đai để đề xuất giữ nguyên hoặc chuyển đổi 

sang mục đích khác phù hợp hơn. 

- Đối với các ĐVĐĐ thuộc hạng không thích hợp (N) cho các LUT được 

đánh giá mà hiện trạng vẫn đang tiến hành sản xuất LUT đó thì xem xét chuyển đổi 

sang LUT khác phù hợp hơn về tiềm năng đất đai và hiệu quả KT-XH. 

 - Đối với các ĐVĐĐ thuộc diện đất chưa sử dụng thì đề xuất không gian 

phát triển nông nghiệp phù hợp căn cứ theo mức độ thích hợp cho các LUT được 

đánh giá, hiệu quả KT-XH của các LUT và định hướng quy hoạch phát triển nông 

nghiệp của khu vực nghiên cứu. 

- Đối với các ĐVĐĐ có hiện trạng sử dụng là đất lâm nghiệp và đất phi nông 

nghiệp, đề nghị vẫn giữ nguyên hiện trạng sử dụng và chỉ đề xuất giải pháp bảo vệ 

đất theo dự báo mức độ tác động của BĐKH và NBD đến tài nguyên đất của vùng. 

4.1.2. Định hướng không gian sử dụng đất nông nghiệp bền vững trong điều kiện 

biến đổi khí hậu tỉnh Thái Bình và Nam Định theo các đơn vị đất đai 

Dựa vào các căn cứ và nguyên tắc định hướng nêu trên, luận án đã định 

hướng không gian SDĐ phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Thái Bình và 

Nam Định trong điều kiện BĐKH theo các ĐVĐĐ với các kết quả cụ thể trình bày 

tại Bảng 4.2, Bảng 4.3 và Hình 4.1. 

- Đất trồng lúa: Đề xuất giảm 12.188,89 ha đất trồng lúa, còn 139.928,11 ha 

(chiếm 43,01% DTTN). Trong đó, diện tích đất đang trồng lúa có hạng thích hợp (S1, 

S2) được giữ nguyên. Giảm 12.989,13 ha đất đang trồng lúa trên các ĐVĐĐ có hạng 

ít và không thích hợp (S3, N) sang các loại sử dụng khác, cụ thể, chuyển 7.078,22 ha 

sang trồng cây HNK, 1.039,28 ha sang trồng CLN và 4.871,63 ha sang NTTS. Đồng 

thời, tăng thêm 800,24 ha đất thích hợp (S2) cho trồng lúa, từ các ĐVĐĐ đang trồng 

cây HNK ở cấp ít thích hợp (S3) là 655,32 ha và đất bằng chưa sử dụng là 144,92 ha. 

- Đất trồng cây HNK (cây màu): Đề xuất tăng thêm 5.929,74 ha đất trồng cây 

màu, lên 18.798,74 ha (chiếm 5,78% DTTN). Trong đó diện tích đất đang trồng cây 

màu trên các ĐVĐĐ có hạng thích hợp (S1, S2) và những ĐVĐĐ có hạng S3 

nhưng chủ động nước tưới là 11.580,77 ha được giữ nguyên. Giảm 1.288,23 ha đất 

đang trồng cây HNK trên các ĐVĐĐ có hạng ít thích hợp (S3) sang các loại sử 
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dụng khác, cụ thể, chuyển 655,32 ha sang trồng lúa, 407,87 ha sang trồng CLN, 

225,04 ha sang NTTS. Đồng thời, điều chuyển tăng thêm 7.217,97 ha đất thích hợp 

(S1, S2) cho trồng cây HNK, từ các ĐVĐĐ đang trồng lúa ở cấp ít thích hợp (S3) là 

7.078,22 ha và đất bằng chưa sử dụng ở cấp thích hợp (S2) là 139,75 ha. 

- Đất trồng CLN: Đề xuất tăng thêm 1.543,96 ha đất trồng CLN, lên 

17.924,96 ha (chiếm 5,51% DTTN).Trong đó, giữ nguyên diện tích đất đang trồng 

CLN trên các ĐVĐĐ thích hợp (S1, S2) hoặc ít thích hợp S3 (do có TPCG nhẹ) 

nhưng có nguồn nước tưới thuận lợi, là 16.381 ha. Điều chuyển tăng thêm 1.543,96 

ha đất thích hợp cho trồng CLN, từ các ĐVĐĐ đang trồng lúa (1.039,28 ha) và cây 

HNK (407,87 ha) ở cấp ít thích hợp (S3) và đất bằng chưa sử dụng (96,81 ha) ở cấp 

thích hợp (S2).  

- Đất NTTS: Đề xuất tăng thêm 3.860,82 ha đất NTTS, lên 34.179,82 ha 

(chiếm 10,51% DTTN). Trong đó, giữ nguyên diện tích đất đang NTTS trên các 

ĐVĐĐ có hạng thích hợp (S1, S2) là 28.121,70 ha. Điều chuyển giảm 2.197,30 ha 

đất đang NTTS ở các ĐVĐĐ có hạng ít thích hợp (S3) ở ven biển sang trồng rừng 

sản xuất. Điều chuyển tăng thêm 6.058,12 ha đất thích hợp cho NTTS, từ các 

ĐVĐĐ đang trồng lúa (4.871,63 ha) và cây HNK (225,04 ha) ở cấp ít hoặc 

không thích hợp (S3, N) và đất bằng chưa sử dụng (961,45 ha) ở cấp thích hợp 

(S2).  

- Đất chưa sử dụng: Căn cứ vào đặc tính các ĐVĐĐ ở LUT này và mức độ 

thích hợp đất đai cho các LUT cụ thể của các ĐVĐĐ, đề xuất khai thác toàn bộ diện 

tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp. Cụ thể, điều 

chuyển 3,500 ha (chiếm 1,08% DTTN) đất chưa sử dụng sang: trồng lúa là 144,92 

ha, cây HNK là 139,75 ha, CLN là 96,81 ha, NTTS là 961,45 ha và 2.157,08 ha ở 

ven biển sang trồng rừng phòng hộ. 
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Bảng 4.2. Điều chuyển các loại sử dụng đất cho định hướng không gian sử dụng đất nông nghiệp thích ứng với BĐKH 

tại tỉnh Thái Bình và Nam Định đến năm 2050 

LUT 

Hiện 

trạng 

2020 (ha) 

Điều chuyển giữa các LUT 
Cộng giảm 

** (ha) 

Biến động 

(*-**) 

(ha) 

Đề xuất 2050 

(ha) LUA HNK CLN NTTS RSX RPH CSD 

LUA 152.117,00 139.127,87 7.078,22 1.039,28 4.871,63    12.989,13 -12.188,89 139.928,11 

HNK 12.869,00 655,32 11.580,77 407,87 225,04    1.288,23 5.929,74 18.798,74 

CLN 16.381,00   16.381,00      1.543,96 17.924,96 

NTTS 30.319,00    28.121,70 2.197,30   2.197,30 3.860,82 34.179,82 

RSX          2.197,30 2.197,30 

RPH 2.717,00      2.717,00   2.157,08 4.874,08 

CSD 3.500,00 144,92 139,75 96,81 961,45  2.157,08  3.500,00 -3.500,00 0,00 

Cộng tăng * (ha) 800,24 7.217,97 1.543,96 6.058,12 2.197,30 2.157,08 -  

Ghi chú: LUA: Đất trồng lúa nước, HNK: Đất trồng cây hàng năm khác (cây màu), CLN: Đất trồng CLN, NTTS: Đất nuôi trồng thuỷ sản; 

RSX: Đất rừng sản xuất, RPH: Đất rừng phòng hộ, CSD: Đất chưa sử dụng 
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Hình 4.1. Bản đồ định hướng không gian sử dụng đất nông nghiệp bền vững trong  

điều kiện BĐKH tỉnh Thái Bình và Nam Định đến năm 2050 
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Bảng 4.3. Kết quả định hướng không gian SDĐ nông nghiệp bền vững trong điều 

kiện BĐKH tỉnh Thái Bình và Nam Định đến năm 2050 

TT Loại sử dụng 

Hiện trạng 

năm 2020 
Đề xuất 2050 

Tăng/ 

giảm (ha) Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất nông nghiệp 218.378,00 67,12 221.878,00 68,20 3.500,00 

1.1 Đất trồng lúa 152.117,00 46,76 139.928,11 43,01 -12.188,89 

1.2 Đất trồng cây HNK 12.869,00 3,96 18.798,74 5,78 5.929,74 

1.3 Đất trồng CLN 16.381,00 5,03 17.924,96 5,51 1.543,96 

1.4 Đất NTTS 30.319,00 9,32 34.179,82 10,51 3.860,82 

1.5 Đất rừng sản xuất 0,00 0,00 2.197,30 0,68 2.197,30 

1.6 Đẩt rừng phòng hộ 2.717,00 0,84 4.874,08 1,50 2.157,08 

1.7 Đất rừng đặc dụng 1.081,00 0,33 1.081,00 0,33 0,00 

1.8 Đất nông nghiệp khác 2.894,00 0,89 2.894,00 0,89 0,00 

2 Đất phi nông nghiệp 103.465,00 31,80 103.465,00 31,80 0 

3 Đất chƣa sử dụng 3.500,00 1,08 0 0,00 -3.500,00 

Tổng DTTN (ha) 325.344,00 100,00 325.344,00 100,00 0,00 

 

4.1.3. Định hướng không gian sử dụng đất nông nghiệp bền vững trong điều kiện 

biến đổi khí hậu tỉnh Thái Bình và Nam Định theo các vùng và tiểu vùng 

4.1.3.1. Đặc điểm phân vùng địa lý tự nhiên vùng Thái Bình - Nam Định 

Trên nguyên tắc phân vùng Địa lý tự nhiên, khu vực Thái Bình - Nam Định 

được chia thành 3 vùng và 8 tiểu vùng địa lý tự nhiên như sau: 

Bảng 4.4. Diện tích các vùng/tiểu vùng địa lý tự nhiên khu vực Thái Bình - Nam Định 

TT Tên vùng/Tiểu vùng  Ký hiệu Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ (%) 

 Vùng ngoài đê biển I 43.433,42 13,35 

1 Tiểu vùng ngoài đê biển tỉnh Thái Bình I.1 21.017,22 6,46 

2 Tiểu vùng ngoài đê biển tỉnh Nam 

Định 

I.2 22.416,20 6,89 

 Vùng trong đê ven biển II 130.593,08 40,14 

3 Tiểu vùng trong đê ven biển Nam tỉnh 

Nam Định 

II.1 68.289,71 20,99 
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4 Tiểu vùng trong đê ven biển Bắc tỉnh 

Nam Định 

II.2 25.018,95 7,69 

5 Tiểu vùng trong đê ven biển Thái 

Bình 

II.3 37.316,96 11,47 

 Vùng nội đồng III 151.317,49 46,51 

6 Tiểu vùng nội đồng trũng III.1 13.859,65 4,26 

7 Tiểu vùng nội đồng tỉnh Nam Định III.2 35.039,55 10,77 

8 Tiểu vùng nội đồng tỉnh Thái Bình III.3 102.385,76 31,47 

Tổng 325.344,00 100,00 

(Kết quả tính toán của NCS) 

a. Vùng I: Vùng ngoài đê biển 

Tiểu vùng I.1: Tiểu vùng ngoài đê biển tỉnh Thái Bình 

Chiếm 6,46% diện tích toàn vùng với 21.017,22 ha, bao gồm phần ngoài đê 

biển của huyện Tiền Hải và Thái Thụy (tỉnh Thái Bình).  

Tiểu vùng I.2: Tiểu vùng ngoài đê biển tỉnh Nam Định 

Chiếm 6,89% diện tích toàn vùng với 22.416,20 ha, bao gồm phần ngoài đê 

biển của huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định). Địa hình tương 

đối bằng phẳng với bờ biển dài 72km, song bị chia cắt khá mạnh bởi các cửa sông 

lớn Ba Lạt (Sông Hồng), cửa Đáy (sông Đáy), cửa Lạch Giang (sông Ninh Cơ), và 

cửa Hạ Lạn (sông Sò). Diện tích bãi triều ngoài đê phù hợp với nuôi trồng thủy sản 

nước lợ và nước mặn. 

b. Vùng II: Vùng trong đê ven biển 

Tiểu vùng II.1: Tiểu vùng trong đê ven biển Nam tỉnh Nam Định 

Chiếm 20,99% diện tích toàn vùng với 68.289,71 ha, bao gồm khu vực trong 

đê ven biển của huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) và huyện trong đê 

huyện Trực Ninh và Nam Trực. Đây là đồng bằng ven biển đất đai phì nhiêu, được 

bồi hàng năm bởi các hệ thống sông lớn (Sông Ninh Cơ), có tiềm năng phát triển 

nông nghiệp cũng như nuôi trồng, đánh bắt hải sản, đóng tàu, du lịch biển. 

Tiểu vùng II.2: Tiểu vùng trong đê ven biển Bắc tỉnh Nam Định 
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Chiếm 7,69% diện tích toàn vùng với 25.018,95 ha, bao gồm khu vực trong 

đê ven biển  của huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định). 

Tiểu vùng trong đê ven biển Bắc tỉnh Nam Định là đồng bằng ven biển đất đai 

phì nhiêu, được bồi bởi hệ thống sông Hồng nên cũng có nhiều tiềm năng phát triển 

kinh tế tổng hợp nông nghiệp cũng như nuôi trồng, đánh bắt hải sản, đóng tàu, du lịch 

biển. 

Tiểu vùng II.3: Tiểu vùng trong đê ven biển Thái Bình 

Chiếm 11,47% diện tích toàn vùng với 37.316,96 ha, bao gồm khu vực trong 

đê ven biển của huyện Tiền Hải và Thái Thụy (tỉnh Thái Bình). 

Khu vực này hàng nằm được được bồi tụ phù sa bởi hệ thống sông Hồng và 

sông Trà Lý, thích hợp cho trồng lúa và các loại rau màu. Diện tích đất ngập nước 

trong đê biển phù hợp cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt. 

c. Vùng III: Vùng nội đồng 

Tiểu vùng III.1: Tiểu vùng nội đồng trũng 

Chiếm 4,26% diện tích toàn vùng, với 13.859,65 ha; bao gồm khu vực nội 

đồng trũng phía Nam của huyện Vụ Bản và Ý Yên. Khu vực này được bồi do sông 

nhánh hệ thống sông Hồng, có điều kiện phát triển nông nghiệp. 

Tiểu vùng III.2: Tiểu vùng nội đồng tỉnh Nam Định 

Chiếm 10,77% diện tích toàn vùng, với 35.039,55 ha; nằm trong địa giới của 

huyện Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc, Nam Định. Đây là vùng đồng bằng, có nhiều điều 

kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp và các nghề truyền thống. 

Tiểu vùng III.3: Tiểu vùng nội đồng tỉnh Thái Bình 

Chiếm 31,47% diện tích toàn vùng, với 102.385,76 ha; bao gồm đồng bằng 

nằm trong địa giới của huyện Kiến Xương, Vũ Thư, Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh 

Phụ và TP. Thái Bình. 

Khu vực này hàng nằm cũng được được bồi tụ phù sa bởi hệ thống sông 

Hồng và sông Trà Lý, thích hợp cho trồng lúa và các loại rau màu.  
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Hình 4.2. Phân vùng Địa lý tự nhiên khu vực Thái Bình - Nam Định 
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Trên cơ sở các phân vùng Địa lý tự nhiên, sự phân bố các đơn vị đất đai ở 

các tiểu vùng được thể hiện trong Bảng 4.5. 

Bảng 4.5. Đơn vị đất đai theo phân vùng Địa lý tự nhiên khu vực Thái Bình - Nam Định 

giai đoạn 2020 và 2050 

TT Tên vùng/Tiểu vùng Ký 

hiệu 

Năm 2020 Năm 2050 

Số lƣợng 

ĐVDĐ 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lƣợng 

ĐVDĐ 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Tiểu vùng ngoài đê tỉnh Thái Bình I.1 45 13.20 39 14,77 

2 Tiểu vùng ngoài đê tỉnh Nam 

Định 

I.2 19 5.57 24 9,09 

3 Tiểu vùng trong đê ven  

biển Nam tỉnh Nam Định 

II.1 46 13.49 28 10,61 

4 Tiểu vùng trong đê ven  

biển Bắc tỉnh Nam Định 

II.2 39 11.44 21 7,95 

5 Tiểu vùng trong đê ven  

biển Thái Bình 

II.3 77 22.58 58 21,97 

6 Tiểu vùng nội đồng trũng III.1 18 5.28 15 5,68 

7 Tiểu vùng nội đồng tỉnh Nam 

Định 

III.2 39 11.44 19 7,20 

8 Tiểu vùng nội đồng tỉnh Thái 

Bình 

III.3 58 17.00 60 22,73 

Tổng 341 100 264 100 

(Kết quả tính toán của NCS) 

Số lượng đơn vị đất đai ở đây được tính toán trên cơ sở mối quan hệ giữa 

Bản đồ đơn vị đất đai và Phân vùng địa lý tự nhiên. Sở dĩ tổng số đơn vị đất đai 

theo tính toán lại lớn hơn số lượng thực tế, bởi vì mỗi một đơn vị đất đai có thể 

phân bố ở trên hai hay nhiều tiểu vùng 
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4.1.3.3. Định hướng không gian sử dụng đất nông nghiệp bền vững trong điều kiện 

biến đổi khí hậu tỉnh Thái Bình và Nam Định theo các vùng và tiểu vùng 

Trên cơ sở kết quả đánh giá phân hạng thích hợp đất đai cho SXNN trong 

điều kiện BĐKH khu vực Thái Bình - Nam Định, tiến hành tổng hợp diện tích đất 

đai theo mức độ thích hợp (S1- rất thích hợp, S2- thích hợp, S3 – ít thích hợp, N – 

không thích hợp) cho 04 loại sử dụng đất chính đã được lựa chọn: đất trồng lúa, đất 

trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thuỷ sản phân 

theo các tiểu vùng ĐLTN. Kết quả được tổng hợp tại bảng 4.6, bảng 4.7, bảng 4.8 

và bảng 4.9. 

a. Đối với đất trồng lúa 

Bảng 4.6. Phân hạng thích hợp đất theo tiểu vùng đối với đất trồng lúa 

Tên Tiểu vùng Mức độ 

thích 

hợp 

Năm 2020 Năm 2050 Biến 

động Diện 

tích (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện 

tích (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Tiểu vùng ngoài đê  

biển tỉnh Thái Bình 

N 4.030,68 1,24 4.201,98 1,29 171,29 

S1 364,22 0,11 397,21 0,12 32,99 

S2 2.374,18 0,73 2.169,72 0,67 -204,46 

Tiểu vùng ngoài đê  

biển tỉnh Nam Định 

N 12.624,49 3,88 12.624,18 3,88 -0,31 

S2 70,06 0,02 70,06 0,02 0,00 

Tiểu vùng trong đê 

ven biển Nam tỉnh 

Nam Định 

N 5.631,96 1,73 5.894,55 1,81 262,59 

S1 4.276,36 1,31 4.302,83 1,32 26,47 

S2 52.109,07 16,02 51.818,47 15,93 -290,60 

S3 1.366,88 0,42 1.366,85 0,42 -0,03 

Tiểu vùng trong đê 

ven biển Bắc tỉnh 

Nam Định 

N 4.835,24 1,49 4.836,06 1,49 0,82 

S1 654,74 0,20 654,73 0,20 -0,02 

S2 16.976,46 5,22 16.975,10 5,22 -1,36 

S3 1.023,22 0,31 1.023,19 0,31 -0,03 

Tiểu vùng trong đê 

ven biển Thái Bình 

N 3.516,02 1,08 3.535,01 1,09 18,98 

S1 2.440,41 0,75 6.572,34 2,02 4.131,94 

S2 22.040,28 6,77 17.330,49 5,33 -4.709,79 

S3 258,41 0,08 824,66 0,25 566,25 

Tiểu vùng nội đồng 

trũng 

N 21,73 0,01 21,73 0,01 0,00 

S1 8.966,69 2,76 8.966,46 2,76 -0,22 

S2 3.885,48 1,19 3.885,38 1,19 -0,10 

S3 363,07 0,11 363,07 0,11 -0,01 

Tiểu vùng nội đồng   N 303,29 0,09 303,28 0,09 -0,01 

S1 23.711,07 7,29 25.500,34 7,84 1.789,27 
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tỉnh Nam Định S2 8.080,26 2,48 6.290,20 1,93 -1.790,06 

S3 1.222,16 0,38 1.222,13 0,38 -0,03 

Tiểu vùng nội đồng  

tỉnh Thái Bình 

N 3.927,56 1,21 4.745,25 1,46 817,69 

S1 23.333,53 7,17 29.287,67 9,00 5.954,14 

S2 45.047,87 13,85 38.210,80 11,74 -6.837,07 

S3 5.134,19 1,58 5.197,50 1,60 63,31 

Diện tích đánh giá 258.589,58 79,48 258.591,24 79,48  

Diện tích không đánh giá 66.754,42 20,52 66.752,76 20,52  

Tổng 325.344,00 100,00 325.344,00 100,00  

(Kết quả tính toán của NCS) 

b. Đối với đất trồng cây hàng năm khác 

Bảng 4.7. Phân hạng thích hợp đất theo tiểu vùng đối với đất trồng cây hàng năm khác 

Tên Tiểu vùng Mức độ 

thích 

hợp 

Năm 2020 Năm 2050 Biến 

động Diện 

tích (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện 

tích (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Tiểu vùng ngoài đê  

biển tỉnh Thái Bình 

N 2.454,91 0,75 2.705,21 0,83 250,30 

S1 89,16 0,03 54,06 0,02 -35,10 

S2 71,64 0,02 70,98 0,02 -0,66 

S3 4.436,40 1,36 3.938,64 1,21 -497,77 

Tiểu vùng ngoài đê  

biển tỉnh Nam Định 

N 12.006,03 3,69 11.870,72 3,65 -135,30 

S3 1.219,36 0,37 823,51 0,25 -395,85 

Tiểu vùng trong đê 

ven biển Nam tỉnh 

Nam Định 

N 2.048,33 0,63 2.259,52 0,69 211,19 

S1 161,86 0,05 155,36 0,05 -6,50 

S2 30.812,77 9,47 29.575,26 9,09 -1.237,51 

S3 33.011,85 10,15 31.392,57 9,65 -1.619,28 

Tiểu vùng trong đê 

ven biển Bắc tỉnh 

Nam Định 

N 1.933,67 0,59 1.856,95 0,57 -76,73 

S1 15,58 0,00 14,95 0,00 -0,63 

S2 13.083,62 4,02 13.047,97 4,01 -35,64 

S3 9.439,06 2,90 8.569,19 2,63 -869,86 

Tiểu vùng trong đê 

ven biển Thái Bình 

N 371,40 0,11 436,51 0,13 65,12 

S1 947,31 0,29 1.548,41 0,48 601,10 

S2 567,00 0,17 583,61 0,18 16,60 

S3 27.548,00 8,47 25.684,78 7,89 -1.863,22 

Tiểu vùng nội đồng 

trũng 

N 22,64 0,01 21,73 0,01 -0,91 

S1 464,12 0,14 445,48 0,14 -18,64 

S2 2.383,16 0,73 2.287,45 0,70 -95,71 

S3 10.920,57 3,36 10.481,98 3,22 -438,60 

Tiểu vùng nội đồng   N 121,55 0,04 116,67 0,04 -4,88 

S2 5.960,71 1,83 5.754,10 1,77 -206,62 
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tỉnh Nam Định S3 28.627,72 8,80 27.445,18 8,44 -1.182,54 

Tiểu vùng nội đồng  

tỉnh Thái Bình 

N 200,84 0,06 192,77 0,06 -8,07 

S1 11.261,30 3,46 11.653,85 3,58 392,55 

S2 16.444,41 5,05 15.819,60 4,86 -624,81 

S3 52.775,03 16,22 49.775,00 15,30 -3.000,03 

Diện tích đánh giá 269.400,01 82,80 258.582,01 79,48  

Diện tích không đánh giá 55.943,99 17,20 66.761,99 20,52  

Tổng 325.344,00 100,00 325.344,00 100,00  

(Kết quả tính toán của NCS) 

c. Đối với đất trồng cây lâu năm 

Bảng 4.8. Phân hạng thích hợp đất theo tiểu vùng đối với đất trồng cây lâu năm 

Tên Tiểu vùng Mức độ 

thích 

hợp 

Năm 2020 Năm 2050 Biến 

động Diện 

tích (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện 

tích (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Tiểu vùng ngoài đê  

biển tỉnh Thái Bình 

N 3.230,03 0,99 3.426,95 1,05 196,92 

S1 0,00 0,00 54,06 0,02 54,06 

S2 85,58 0,03 2,37 0,00 -83,20 

S3 3.453,45 1,06 3.285,50 1,01 -167,95 

Tiểu vùng ngoài đê  

biển tỉnh Nam Định 

N 12.594,03 3,87 12.594,37 3,87 0,34 

S3 100,51 0,03 99,87 0,03 -0,64 

Tiểu vùng trong đê 

ven biển Nam tỉnh 

Nam Định 

N 2.118,93 0,65 2.381,61 0,73 262,67 

S2 155,36 0,05 155,36 0,05 0,00 

S3 61.109,98 18,78 60.845,73 18,70 -264,25 

Tiểu vùng trong đê 

ven biển Bắc tỉnh 

Nam Định 

N 1.874,28 0,58 1.875,17 0,58 0,89 

S2 14,95 0,00 14,95 0,00 0,00 

S3 21.600,43 6,64 21.598,94 6,64 -1,48 

Tiểu vùng trong đê 

ven biển Thái Bình 

N 2.095,34 0,64 2.118,70 0,65 23,36 

S1 878,01 0,27 1.518,04 0,47 640,03 

S2 817,71 0,25 34,52 0,01 -783,19 

S3 24.464,06 7,52 24.583,20 7,56 119,14 

Tiểu vùng nội đồng 

trũng 

N 21,73 0,01 21,73 0,01 0,00 

S1 224,16 0,07 224,15 0,07 -0,01 

S2 221,34 0,07 221,33 0,07 -0,01 

S3 12.769,75 3,92 12.769,43 3,92 -0,32 

Tiểu vùng nội đồng   

tỉnh Nam Định 

N 116,67 0,04 116,67 0,04 0,00 

S3 33.200,11 10,20 33.199,28 10,20 -0,83 

Tiểu vùng nội đồng  N 3.935,57 1,21 3.935,47 1,21 -0,10 

S1 6.335,77 1,95 7.097,74 2,18 761,97 
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tỉnh Thái Bình S2 5.319,34 1,63 4.556,10 1,40 -763,24 

S3 61.852,48 19,01 61.851,90 19,01 -0,58 

Diện tích đánh giá 258.589,57 79,48 258.583,15 79,48  

Diện tích không đánh giá 66.754,43 20,52 66.760,85 20,52  

Tổng 325.344,00 100,00 325.344,00 100,00  

(Kết quả tính toán của NCS) 

d. Đối với đất nuôi trồng thủy sản 

Bảng 4.9. Phân hạng thích hợp đất theo tiểu vùng đối với đất nuôi trồng thủy sản 

Tên Tiểu vùng Mức độ 

thích 

hợp 

Năm 2020 Năm 2050 Biến 

động Diện 

tích (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện 

tích (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Tiểu vùng ngoài đê  

biển tỉnh Thái Bình 
N 0,00 0,00 1.146,09 0,35 1.146,09 

S2 2.328,46 0,72 1.643,32 0,51 -685,14 

S3 4.440,46 1,36 3.979,47 1,22 -460,98 

Tiểu vùng ngoài đê  

biển tỉnh Nam Định 
N 0,00 0,00 3.056,37 0,94 3.056,37 

S2 8.814,89 2,71 6.575,63 2,02 -2.239,26 

S3 3.879,42 1,19 3.062,24 0,94 -817,19 

Tiểu vùng trong đê 

ven biển Nam tỉnh 

Nam Định 

N 0,00 0,00 1.047,37 0,32 1.047,37 

S2 27.911,55 8,58 26.899,50 8,27 -1.012,05 

S3 35.471,54 10,90 35.435,83 10,89 -35,71 

Tiểu vùng trong đê 

ven biển Bắc tỉnh 

Nam Định 

S2 5.570,11 1,71 5.570,08 1,71 -0,04 

S3 17.919,11 5,51 17.919,00 5,51 -0,11 

Tiểu vùng trong đê 

ven biển Thái Bình 
N 0,00 0,00 74,90 0,02 74,90 

S1 10,33 0,00 0,00 0,00 -10,33 

S2 12.125,50 3,73 12.134,94 3,73 9,44 

S3 16.124,85 4,96 16.050,66 4,93 -74,19 

Tiểu vùng nội đồng 

trũng 
N 21,73 0,01 21,73 0,01 0,00 

S2 10.141,58 3,12 10.141,52 3,12 -0,06 

S3 3.073,40 0,94 3.073,38 0,94 -0,02 

Tiểu vùng nội đồng   

tỉnh Nam Định 
N 116,67 0,04 116,67 0,04 0,00 

S2 25.609,70 7,87 25.609,54 7,87 -0,16 

S3 7.589,79 2,33 7.589,74 2,33 -0,05 

Tiểu vùng nội đồng  

tỉnh Thái Bình 
S2 21.092,68 6,48 21.092,54 6,48 -0,13 

S3 56.349,04 17,32 56.348,68 17,32 -0,36 

Diện tích đánh giá 258.590,82 79,48 258.589,20 79,48  

Diện tích không đánh giá 66.753,18 20,52 66.754,80 20,52  

Tổng 325.344,00 100,00 325.344,00 100,00  

(Kết quả tính toán của NCS) 
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4.2. Đề xuất các giải pháp sử dụng đất nông nghiệp bền vững trong điều kiện 

biến đổi khí hậu tỉnh Thái Bình và Nam Định 

4.2.1. Tổng hợp giải pháp sử dụng đất theo vùng địa lý tự nhiên, loại sử dụng và 

tiềm năng đất đai 

Trên cơ sở tổng hợp kết quả đánh giá, phân hạng đất đai cho 04 loại sử dụng 

đất chính của khu vực nghiên cứu năm 2020 và dự báo đến năm 2050 theo các vùng 

và tiểu vùng địa lý tự nhiên (Bảng 4.6, Bảng 4.7, Bảng 4.8, Bảng 4.9), phân tích 

hiện trạng sử dụng đất khu vực nghiên cứu năm 2020 và đặc điểm tự nhiên của các 

vùng và tiểu vùng, luận án tiến hành đề xuất các giải pháp sử dụng đất nông nghiệp 

bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh Thái Bình và Nam Định (Bảng 4.10). 

Trong đó, vùng nội đồng và vùng trong đê ven biển có sự tương đồng về kết quả 

đánh giá thích hợp đất đai cho các loại sử dụng đất chính, nên các giải pháp phù hợp 

được đề xuất chung cho cả 2 vùng. 

a. Vùng nội đồng và trong đê ven biển 

Bảng 4.10. Các giải pháp kỹ thuật sử dụng đất theo loại sử dụng và tiềm năng đất đai 

TT LUT 
Mức độ thích hợp đất đai 

S1+S2 S3 N 

1 LUA - Duy trì hoạt động sản 

xuất thâm canh.  

- Khuyến khích sử dụng 

phân hữu cơ, áp dụng 

các biện pháp quản lý 

dịch hại tổng hợp IPM, 

sử dụng thuốc BVTV 

hợp lý để bảo vệ đất và 

nâng cao chất lượng sản 

phẩm. 

- Nhân rộng các mô hình 

SDĐ bền vững nhất là 

những mô hình có ứng 

dụng công nghệ trong 

canh tác và thuỷ lợi.  

- Áp dụng mô hình 

nông nghiệp sử dụng 

công nghệ cao. 

- Đối với khu vực đất 

phèn, cần chủ động 

nước tưới nhằm ém 

phèn và bón vôi cải 

tạo độ chua của đất. 

- Đối với khu vực đất 

bị khô hạn, cần nâng 

cấp cải thiện năng lực 

tưới. 

- Đối với những khu 

vực nằm xen kẹt trong 

đô thị, khu dân cư, 

khu công nghiệp và 

đất phi nông nghiệp 

khác cần xem xét 

- Đối với các vùng 

đất cát, ưu điểm dễ 

canh tác và thoát 

nước tốt, nhưng có 

nhược điểm là nghèo 

dinh dưỡng, khả 

năng giữ nước và 

dinh dưỡng kém. Do 

vậy để nâng cao 

hiệu quả sử dụng 

đất, xem xét chuyển 

đổi sang trồng các 

loại cây hàng năm 

khác (rau, đậu, 

đỗ,...). Và cần chú ý 

đến biện pháp bón 

phân, trong các loại 

phân bón cần quan 
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chuyển đổi mục đích 

cho phù hợp 

 

tâm đến biện pháp 

bón phân hữu cơ. 

- Đối với các khu 

vực đất phèn tiềm 

tàng, do phèn là 

nguồn tại chỗ, ngay 

trong tầng đất sâu, 

luôn luôn sẵn sàng 

phèn hoá, gây chua 

cho lớp đất mặt, do 

vậy xem xét chuyển 

đổi sang NTTS hoặc 

NTTS kết hợp với 

trồng rừng ngập 

mặn. 

2 CHN - Duy trì sản xuất thâm 

canh. Áp dụng phương 

thức luân canh, xen canh 

kết hợp các loại cây cải 

tạo đất. 

- Giảm dần sử dụng phân 

vô cơ và thuốc BVTV, 

tăng cường sử dụng phân 

hữu cơ và áp dụng các 

biện pháp quản lý dịch 

hại tổng hợp IPM. 

Trường hợp bắt buộc sử 

dụng thuốc BVTV thì 

cần đảm bảo đúng chủng 

loại, thời điểm, liều 

lượng. 

- Duy trì sản xuất 

thâm canh và tăng 

cường luân canh kết 

hợp các loại cây cải 

tạo đất. 

- Đối với khu vực bị 

suy giảm độ phì, cần 

bổ sung phân hữu cơ 

và luân canh với cây 

họ đậu. 

- Đối với khu vực đất 

bị khô hạn cần tăng 

cường độ che phủ mặt 

đất và cải thiện hệ 

thống tưới. 

- Đối với các khu vực 

trũng thấp, chuyển 

sang trồng lúa hoặc 

NTTS. 

- Áp dụng mô hình 

nông nghiệp sử dụng 

công nghệ cao. 

 

3 CLN - Duy trì hoạt động sản 

xuất, tăng cường xen 

canh với cây họ đậu và 

- Đối với khu vực bị 

suy giảm độ phì cần 

bổ sung phân hữu cơ, 

- Đối với các vùng 

đất cát, xem xét 

chuyển đổi sang 



113 

cây che phủ đất; Áp 

dụng các biện pháp quản 

lý dịch hại tổng hợp 

IPM, sử dụng thuốc 

BVTV theo khuyến cáo. 

- Áp dụng các mô hình 

SDĐ bền vững phù hợp 

- Áp dụng mô hình nông 

nghiệp sử dụng công 

nghệ cao. 

xen canh cây cải tạo 

đất, cây che phủ đất 

- Đối với khu vực bị 

phèn hoá, cần áp dụng 

biện pháp cải tạo đất. 

 

trồng các loại cây 

hàng năm khác (rau, 

đậu, đỗ,...). Chú ý 

đến biện pháp bón 

phân, trong các loại 

phân bón cần quan 

tâm đến biện pháp 

bón phân hữu cơ. 

 

4 NTTS - Duy trì nuôi thâm canh, 

nuôi công nghiệp  

- Chú ý các biện pháp 

phòng trừ dịch bệnh, xử 

lý nước trong môi trường 

nuôi 

- Đối với các khu vực 

có thời gian ngập dài, 

cần chuyển đổi sang 

NTTS kết hợp trồng 

rừng sản xuất để vừa 

tăng sinh kế vừa bảo 

vệ đất. 

 

b. Vùng ngoài đê ven biển 

Bao gồm phần ngoài đê biển của 2 tỉnh Thái Bình và Nam Định. Đây là khu vực 

có địa hình tương đối bằng phẳng với bờ biển dài nhưng bị chia cắt bởi các cửa sông lớn. 

Hướng sử dụng diện tích bãi triều ngoài đê là bảo vệ rừng ngập mặn, bảo vệ đa dạng sinh 

học kết hợp nuôi trồng thuỷ sản. Có thể áp dụng một số mô hình sau: 

- Mô hình xây dựng các vuông tôm chuyên canh có phòng hộ của cây 

rừng ngập mặn. 

- Mô hình nuôi cua dưới rừng sú - vẹt - đước.   

- Mô hình rừng ngập mặn bảo vệ bờ biển (tạo điều kiện lắng đọng phù sa) 

kết hợp phát triển thủy sản ven bờ. 

4.2.2. Các giải pháp ứng phó với ngập úng và xâm nhập mặn 

4.2.2.1. Giải pháp quản lý và bảo vệ đất rừng phòng hộ 

 Đối với khu vực đồng bằng ven biển Thái Bình - Nam Định thì giải pháp 

phòng chống ngập úng, xâm nhập mặn có hiệu quả lâu dài, bền vững là giải pháp 

quản lý và bảo vệ rừng hệ thống rừng phòng hộ, đặc biệt là rừng phòng hộ ngập 

mặn. Đây phải được coi là chiến lược căn cơ, quyết định đến thành công của mục 

tiêu phát triển bền vững cho khu vực. 
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* Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quản lý, bảo vệ rừng 

Tại Thái Bình và Nam Định, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện cũng 

như các ngành, các lĩnh vực đã được tiến hành trong nhiều năm. Tuy nhiên do sự 

phát triển mạnh mẽ của các ngành kinh tế và tốc độ đô thị hóa, các chỉ tiêu SDĐ 

trong chiến lược quy hoạch đã bị tác động rất lớn. Do đó các vấn đề cần được quan 

tâm và thực hiện gồm: 

- Đối với đất trồng lúa, đất chuyên trồng lúa nước: Xác định rõ ranh giới qua 

rà soát; Cần công khai đến từng đơn vị hành chính cấp xã.  

- Đối với đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng: Cần bảo vệ nghiêm ngặt. 

- Đối với các loại đất còn lại: Rà soát, quy hoạch lại theo hướng bố trí, sử 

dụng đất hợp lý (Lưu ý ưu tiên bố trí đất để phát triển hạ tầng). Đồng thời rà soát, 

điều chỉnh lại quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh. 

- Đối với rừng chưa đạt tiêu chuẩn khai thác (rừng nghèo và rừng phục hồi): 

Cần có các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp giúp tạo ra không gian sống cho 

rừng để mang lại năng suất cao. Ngoài ra để tạo thêm thu nhập cho người dân, có 

thể kết hợp thêm kinh doanh gỗ hay lâm sản ngoài gỗ, hoặc cây dược liệu. 

- Cần có các biện pháp giao đất cũng như thu hồi đất hợp lý. 

- Có thể hướng đến việc phát triển nông nghiệp gắn với phát triển và hoàn 

thiện giao thông, gắn sản xuất với chế biến sản phẩm nông thôn của vùng theo 

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

* Bảo vệ đất rừng phòng hộ 

Việc duy trì và bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ ở khu vực nghiên cứu 

vừa là nhiệm vụ vừa là giải pháp mang tính chiến lược lâu dài nhằm đảm bảo cho 

khu vực đồng bằng ven biển này PTBV. Là vùng hạ nguồn của nhiều hệ thống sông 

lớn ở phía Bắc, do đó hiệu quả của các giải pháp bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn 

sẽ góp phần quan trọng vào bảo vệ nguồn nước cho các hệ thống sông này, đảm bảo 

môi trường sinh thái trên một phạm vi rộng từ phía thượng nguồn ra đến vùng cửa 

sông, ven biển. Phát triển rừng phòng hộ phải đảm bảo đúng các nguyên tắc: 

 - Phù hợp về sinh thái và chọn cây theo điều kiện lập địa; 

 - Đáp ứng mục tiêu phòng hộ; 
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 - Phải xem xét tới khía cạnh thu nhập, hiệu quả kinh tế của người trồng rừng; 

 Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ phải đảm bảo các mục tiêu: 

 - Điều tiết được dòng chảy mặt thành nước ngầm khi mưa lớn và điều tiết 

nước khi khô hạn; bảo vệ đươc những vùng đất bồi mới hình thành ở vùng cửa 

sông, ven biển, bảo vệ được hệ thống đê biển; 

 - Hạn chế tình trạng xói mòn và rửa trôi xuống mức thấp nhất; 

 - Đảm bảo thu nhập cho các chủ rừng. 

 Để duy trì và bảo vệ được quỹ rừng của khu vực nghiên cứu cần thực hiện 

đồng bộ các giải pháp sau: 

 - Đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng cho người dân quản lý và tiến tới áp 

dụng rộng rãi mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng; 

- Quy hoạch những diện tích đất khó canh tác nông nghiệp cho phát triển lâm 

nghiệp. Lựa chọn tập đoàn cây lâm nghiệp là các loại cây bản địa có giá trị kinh tế. 

- Áp dụng quy định bắt buộc trồng rừng thay thế đối với các dự án có chiếm 

dụng rừng. 

4.2.2.2. Giải pháp thủy lợi 

Sử dụng hợp lý tài nguyên đất tỉnh Thái Bình và Nam Định phục vụ phát 

triển sản xuất nông nghiệp bền vững cần gắn liền với các giải pháp về thủy lợi nhằm 

giảm nhẹ, thích nghi với các ảnh hưởng phức tạp của BĐKH. Trong đó, thực hiện 

đồng bộ các giải pháp như sau: 

- Quy hoạch tổng thể và chi tiết hệ thống thủy lợi đa mục tiêu theo từng giai 

đoạn và thời kỳ dài hạn phù hợp với điều kiện nội tỉnh và vùng đồng bằng sông 

Hồng có tính đến yếu tố BĐKH, NBD nhằm đảm bảo an ninh dòng chảy. 

- Nâng cao năng lực ứng phó, phòng chống lũ và ngập lụt thông qua việc chủ 

động áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng, vận hành hệ thống bơm 

lớn, kênh tiêu; dự báo khí tượng thủy văn của vùng. 

- Cân đối hài hòa nhu cầu sử dụng nước giữa các ngành kinh tế (công nghiệp, 

dịch vụ, v.v…), sinh hoạt với ngành nông nghiệp và nhu cầu sử dụng nước trong 

nội bộ ngành nông nghiệp nhằm đảm bảo nguồn cung cấp nước đủ theo thời vụ sản 

xuất, chú trọng quản lý, giám sát chất lượng nước; xây dựng phương án điều tiết 
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nước phù hợp. 

Mặt khác, Thái Bình và Nam Định nằm trong khu vực hạ lưu của hai hệ 

thống sông lớn là sông Hồng và sông Thái Bình, đồng thời tiếp giáp với biển. Do 

đó, cần thiết các giải pháp thủy lợi theo lưu vực sông và đặc thù riêng của vùng ven 

biển như sau: 

- Tại các cửa sông lớn của hai tỉnh như cửa Diêm Điền, Ba Lạt, Trà Lý, Lạch 

Giang, Đáy, Hà Lạn, v.v... cần nâng cấp, hoàn thiện hệ thống đê biển và cống dưới 

đê; dọc ven biển cần duy trì và trồng bổ sung rừng ngập mặn. Đảm bảo hệ thống đê 

biển, đê cửa sông chống được bão cấp 9, cấp 10 và triều trung bình. 

- Bảo vệ hành lang thoát lũ trên các lưu vực sông, lòng sông với các phương 

án phòng chống lũ (đặc biệt trong mùa mưa bão) như: bảo vệ đê sông xung yếu, 

chỉnh trị sông, khai thống dòng chảy để thoát lũ; chủ động di dời, sắp xếp lại các 

điểm dân cư ở những vùng thường xuyên bị tác động của lũ lụt, bão và những khu 

vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất. 

- Đầu tư xây mới, nâng cấp, hiện đại hóa các công trình thủy lợi ứng dụng 

công nghệ, thiết bị, vật liệu tiên tiến trong khảo sát, thiết kế, thi công, v.v... nhằm 

thích ứng, giảm thiểu các tác động của BĐKH và NBD do nhiều công trình trước 

đây thiết kế chỉ tưới cho lúa chưa thay đổi kịp công năng để đáp ứng phục vụ nền 

nông nghiệp đa dạng và hiện đại, v.v…, đã làm ảnh hưởng lớn đến năng lực phục 

vụ của các hệ thống thủy lợi.  

- Giải pháp thủy lợi kết hợp nông nghiệp ứng phó với xâm nhập mặn ở Thái 

Bình và Nam Định cần áp dụng theo phân cấp độ mặn của các vùng và tiểu vùng. 

Cần nghiên cứu các phương án làm giảm phát thải khí nhà kính trong tưới tiêu, tưới 

tiết kiệm cho cây trồng bằng cách áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.  

4.2.2.3. Giải pháp kỹ thuật trong cải tạo và sử dụng đất mặn, phèn 

* Đối với đất mặn 

Nhìn chung, có rất nhiều biện pháp để giảm độ mặn và cải tạo độ mặn, 

nhưng tưới tiêu nguồn nước thích hợp và biện pháp canh tác là giải pháp quan trọng 

nhất. Trên đất mặn hoạt động canh tác loại bỏ muối chủ yếu bằng cách thau rửa. 

Nếu độ mặn tăng do việc quản lý nước không đúng dẫn tới sự thay đổi độ mặn hiện 
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tại có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống cây trồng. Các biện pháp chủ yếu 

để cải tạo đất mặn áp dụng cho tỉnh Thái Bình và Nam Định bao gồm: 

Biện pháp thủy lợi: Làm ngập từ 2-4 tuần trước khi cấy. Rửa đất sau khi cấy 

theo từng đợt ngập để loại bỏ muối thừa. Tập hợp và dự trữ lượng nước mưa để tưới 

vào mùa khô, ở khu vực ven biển cần ngăn chặn sự xâm nhập mặn. 

Biện pháp canh tác:  

Hệ thống canh tác: Tại các vùng đất có độ mặn cao, sau khi mặn đã được rửa, 

cần xây dựng mô hình canh tác gồm lúa và các cây trồng chịu mặn khác được trồng 

sau đó vài năm. 

 Chuyển đổi hệ thống cây trồng: trồng các giống lúa có khả năng chịu mặn, 

đây là một giải pháp nhanh có thể làm giảm độ mặn. Ngoài ra trồng cói trong thời 

gian dài cũng làm giảm độ mặn, sau đó có thể trồng lúa và một số cây màu khác. 

- Bón phân: Bón Zn (5 - 10 kg/ha) để điều chỉnh sự thiếu hụt Zn. Bón đủ N, 

P và K. Việc sử dụng K là quan trọng vì cải thiện tỷ lệ K:Na, K:Mg, và K:Ca trong 

thực vật. Sử dụng (NH4)2SO4 là nguồn N và bón N trên mặt đất (thúc) vào thời kỳ 

đứng cái (Về cơ bản N ít có ảnh hưởng lên đất mặn). Trong đất mặn sự thay thế Na 

bởi Ca (Thông qua việc bón vôi) có thể làm giảm lượng P dễ tiêu, dẫn tới tăng nhu 

cầu về phân lân. 

Ngoài ra cần lưu ý bổ sung thêm chất hữu cơ cho đất: Việc này giúp cải tạo 

kali trong đất mặn qua việc tăng lượng CO2 và giảm pH. Bón rơm để quay vòng 

kali. Bón phân chuồng để bổ sung chất hữu cơ cho đất. 

- Cần có các phương án cải tạo đất, luân canh cây trồng, vật nuôi. Ở các vùng 

đất mặn, có thể chuyển sang NTTS, tiếp theo là trồng cói và các cây chịu mặn tốt 

rồi mới đến trồng lúa. 

Để nâng cao hiệu quả sử dụng các vùng đất mặn của khu vực, các mô hình có 

hiệu quả kinh tế như nuôi ngao vùng bãi triều, nuôi thủy sản kết hợp rừng ngập mặn 

đã dần xuất hiện. 

* Đối với đất phèn: 

- Biện pháp thủy lợi: Xây dựng hệ thống kênh tưới, tiêu nước để thau chua, 

rửa mặn, xổ phèn và làm thấp mạch nước ngầm. 
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- Bón vôi khử chua và làm giảm độc hại của nhôm tự do. Bón phân hữu cơ, 

đạm, lân và phân vi lượng để nâng cao độ phì nhiêu của đất. Ưu tiên sử dụng phân 

đạm gốc amon (NH4+) để hạn chế độc Na+, bón nhiều phân lân để cung cấp lân 

cho cây phát triển rễ, hạn chế sự thu hút các ion Cl- quá nhiều trong cây. 

 - Cày sâu, phơi ải để cho quá trình chua hóa diễn ra mạnh, nhờ nước mưa, 

nước tưới để rửa phèn 

4.2.2.4. Giải pháp tăng cường quản lý và dự báo phù hợp 

- Xây dựng khung quản lý và dự báo ngập úng, xâm nhập phù hợp với điều kiện 

đặc thù của khu vực đồng bằng ven biển, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Công 

tác dự báo khí tượng thủy văn và hạn hán dài hạn cần được quan tâm đúng mức. 

 - Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, nâng cao hiệu quả vận hành các hệ 

thống thủy lợi phù hợp với phong tục tập quán và trình độ ở khu vực. Cần điều tiết 

tăng lượng xả nước qua phát điện, bổ sung dòng chảy về hạ du cho các công trình 

thủy lợi có đủ nguồn nước tưới vào mùa khô. 

 - Rà soát và điều chỉnh quy hoạch phát triển thủy lợi giai đoạn 2021-2030 và 

tầm nhìn đến năm 2045 cho toàn vùng ĐBSH và khu vực nghiên cứu hợp lý. Đồng 

thời, đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về hệ thống các công trình thủy lợi phục vụ 

công tác quản lý.  

 - Lập quy hoạch phát triển nguồn nước của khu vực các tỉnh đồng bằng ven 

biển và cho các lưu vực sông chính theo quy định hiện hành của Luật Tài nguyên 

nước. Công tác lập quy hoạch phải được tiến hành đồng bộ, tránh chồng chéo. 

 - Tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tài nguyên nước 

mặt, nước ngầm ở các địa phương. Trong đó, tăng cường bảo vệ nguồn nước như: 

Kiểm soát việc cấp phép khai thác nước ngầm; cấp phép xả thải vào các nguồn nước 

tiếp nhật trên địa bàn 2 tỉnh; phân định ranh giới và hành lang bảo vệ nguồn nước 

cho các lưu vực sông. 

4.2.3. Các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý trong điều kiện 

biến đổi khí hậu 

4.2.3.1. Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác 

Trước thực trạng diện tích trồng lúa kém hiệu quả, bị người dân bỏ hoang, đề 
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án chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác đã 

được thực hiện ở nhiều địa phương trong 2 tỉnh. Nhờ đó, đã mang lại năng suất, 

chất lượng, mang lại thu nhập cao và ổn định cho người dân, góp phần tích cực 

trong xóa đói giảm nghèo; đồng thời giải quyết tình trạng bỏ hoang ruộng. Tuy 

nhiên, tình trạng này diễn ra nhiều nơi và cần phải có một chính sách đồng bộ. Trên 

những diện tích trồng lúa kém hiệu quả và thường xuyên thiếu nước cần được 

chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, rau màu hoặc các loại cây trồng sử dụng ít nước. 

Vừa hạn chế được việc sử dụng nhiều nước như trồng lúa trong điều kiện thiếu 

nước, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

4.2.3.2. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý để hình thành vùng chuyên canh hàng 

hóa tập trung 

Hiện nay, ở các địa phương trong hai tỉnh đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng để hình thành các vùng chuyên canh hàng hóa tập trung. Tuy nhiên, việc làm 

này còn chưa bắt nguồn từ chính sách, mà chủ yếu do người dân tự thực hiện theo 

nhu cầu của thị trường. Có thể lấy việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng để hình thành 

các vùng chuyên canh trồng hoa làm một ví dụ điển hình. 

Do sự nhanh nhạy để theo kịp nhu cầu của thị trường, việc chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng hình thành các vùng chuyên canh trồng hoa, cây cảnh được mở rộng vì 

đây là mô hình giúp người dân tăng giả sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cao, 

phục vụ nhu cầu tiêu dùng ở trong và ngoài nước. Với mô hình này, thu nhập bình 

quân trên một ha diện tích của vùng lên đến 500-600 triệu đồng, cao gấp nhiều lần 

so với trồng lúa và các loại cây ngắn ngày khác. 

Tuy nhiên, do tình trạng thâm canh cao, sử dụng nhiều phân bón hóa học và 

thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích sinh trưởng, nên môi trường đất của các 

vùng chuyên canh trồng hoa ở hai tỉnh Thái Bình và Nam Định đang đứng trước 

nguy cơ ô nhiễm rất cao, đặc biệt ô nhiễm kim loại nặng, hóa chất do việc làm dụng 

của người nông dân. 

4.2.3.3. Chuyển đổi vùng trồng lúa trên đất mặn phèn ven biển sang nuôi trồng thủy sản 

Thủy sản cũng là một trong những thế mạnh của hai tỉnh. Hiện nay các mô 

hình nuôi trồng thủy sản tương đối đa dạng: có thể nuôi trồng thủy sản ngọt trong 
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các ao, hồ, sông lớn (nuôi lồng bè) hoặc nuôi trồng thủy sản mặn lợ ở đầm, bãi triều 

khu vực ven mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các khu vực đất mặn phèn ven biển hiện 

đang được trồng lúa với nhiều hạn chế về đất đai có thể chuyển sang nuôi trồng 

thuỷ sản, nhằm phát huy tiềm năng đất đai đúng mức. 

4.2.4. Các giải pháp về chính sách sử dụng đất 

4.2.4.1. Nâng cao chất lượng và tính khả thi của Quy hoạch sử dụng đất 

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, kỳ QHSDĐ các cấp được xây 

dựng cho 10 năm; KHSDĐ cấp quốc gia và cấp tỉnh là 5 năm và riêng đối với cấp 

huyện phải được lập hàng năm. QHSDĐ được lập từ tổng thể đến chi tiết (từ cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, HTSDĐ quốc phòng, HTSDĐ an ninh) theo nguyên 

tắc phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển KT-XH, quốc 

phòng, an ninh. Hiện nay, các địa phương đang bước vào kỳ quy hoạch thời kỳ 

2021-2030.  

 Như vậy, công tác lập QHSDĐ, KHSDĐ các cấp được thực hiện theo quy 

trình từ "trên xuống dưới" (cấp quốc gia => cấp tỉnh => cấp huyện). Vì vậy, các 

QHSDĐ và KHSDĐ sẽ không tránh khỏi những bất cập, hạn chế do thiếu thông 

tin hoặc không cập nhật kịp thời các thay đổi về SDĐcủa địa phương, đôi khi 

xảy ra tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn với các quy hoạch ngành khác, mang 

tính chủ quan và không bám sát nhu cầu thực tiễn của từng địa phương. Để khắc 

phục những hạn chế và nâng cao chất lượng của công tác QHSDĐ cần phải thực 

hiện các giải pháp: 

 - Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý các cấp tại các 

địa phương trong quá trình phê duyệt, triển khai, giám sát việc thực hiện QHSDĐ. 

Trong đó, các dự án đầu tư trọng điểm được xác định trong QHSDĐ và sử dụng 

nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước cần phải được đặc biệt tập trung quan tâm. 

 - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

 - Tăng cường công tác tham vấn, lấy ý kiến cộng đồng theo phương pháp 

"QHSDĐ có sự tham gia của cộng đồng" và các chủ thể tham gia trong quá trình lập 

QHSDĐ và KHSDĐ, đặc biệt là sự tham gia ý kiến của giới khoa học có kinh 

nghiệm về lĩnh vực quy hoạch. Các phương án quy hoạch phải quan và đảm bảo lợi 
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ích của người dân, khắc phục tình trạng "lợi ích nhóm" ngay từ khâu lập quy hoạch, 

kế hoạch. 

 - Đổi mới quy trình, phương pháp lập quy hoạch, nâng cao chất lượng 

QHSDĐ, KHSDĐ bằng phương pháp tiên tiến; quan tâm đến hiệu quả về kinh tế, 

xã hội, BVMT, mục tiêu bảo đảm an ninh lượng thực, có xét đến tác động của 

BĐKH của các phương án quy hoạch; tạo sự đồng bộ giữa QHSDĐ với quy hoạch 

tích hợp của các tỉnh;  

 - Tăng cường sử dụng các công cụ khoa học kỹ thuật hiện đại (Viễn thám, 

GIS, mô hình hóa,...)  

 - Hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai (LIS) theo hướng hiện đại, công khai, 

minh bạch;  

- Quy hoạch, xác định ranh giới vùng đất đặc thù ven biển (đất bãi triều, bãi 

bồi, đất mặt nước ven biển...) cho các địa phương để đáp ứng được nhu cầu quản lý, 

khai thác sử dụng có hiệu quả cho các mục đích dân sinh, kinh tế của các địa 

phương ven biển; tăng cường công tác quản lý nhà nước và phân định rõ mối quan 

hệ về quản lý đất đặc thù ven biển giữa các địa phương; thiết lập cơ chế giám sát và 

lồng ghép trong xây dựng, thực hiện quy hoạch sử dụng đất đặc thù ven biển với 

quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có liên quan. 

4.2.4.2. Quản lý và sử dụng hiệu quả diện tích đất trồng lúa nước 

Những năm qua, ở hai tỉnh Thái Bình và Nam Định xảy ra tình trạng nông 

dân bỏ ruộng, tình trạng này càng ngày có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân của tỉnh 

trạng này gồm: 

- Đất lúa nằm ở những vùng đất trũng, xấu, xa khu dân cư hoặc khó chuyển 

đổi sang mô hình khác hiệu quả hơn. 

- So với các ngành nghề khác ở địa phương, ví dụ như làm công nhân tại các 

khu, cụm công nghiệp, thì hiệu quả kinh tế của trồng lúa là rất thấp. 

 - Năng suất trồng lúa giảm đi do thiên tai, sâu bệnh, nên hiệu quả kinh tế 

cũng giảm đi. 

Khu vực Thái Bình - Nam Định cần xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, có thể chuyển đổi sang nuôi thủy sản trên đất trồng lúa kém hiệu quả 
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nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả SDĐ, tạo việc làm, đặc biệt nâng cao thu nhập từ 

trồng lúa cho người dân.  

 - Hạn chế tiến tới chấm dứt tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đối với 

đất lúa: Để đảm bảo cho chiến lược an ninh lương thực quốc gia trong trước mắt và 

lâu dài, trước bối cảnh tác động của BĐKH, XNM ngày một gia tăng làm khó khăn 

trong sản xuất lúa; cần thiết phải quản lý hết sức chặt chẽ đất trồng lúa nước hai vụ 

của các địa phương. Đồng thời, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, chính quyền các địa phương cần có chính sách ưu tiên, hỗ trợ người dân sản 

xuất lúa. Đồng thời, kéo người dân quay trở lại sản xuất, không để hoang ruộng. 

 - Hướng tới xây dựng chuỗi liên kết: Ở những vùng có diện tích SXNN 

manh mún, cần có các chính sách khuyến khích và cho phép các doanh nghiệp đứng 

ra thuê gom, tích tụ diện tích ruộng bỏ hoang để tổ chức sản xuất tập trung. Khuyến 

khích xây dựng chuỗi liên kết sản xuất lúa giữa nông dân với doanh nghiệp. Trong 

mô hình này, doanh nghiệp đóng vai trò là nhà đầu tư, hỗ trợ hộ nông dân chi phí 

xây dựng cơ bản ban đầu, giống, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, sản xuất 

theo tiêu chuẩn chất lượng, v.v… Đến thời điểm thu hoạch, doanh nghiệp sẽ đảm 

bảo đầu ra bằng cách thu mua toàn bộ sản phẩm, đảm bảo thu nhập cho người dân. 

Chỉ như vậy mới có thể kéo nông dân trở lại. 

 - Ðổi mới cơ chế chính sách: Trong xu thế trở thành một nước công nghiệp, 

tình trạng bỏ ruộng của nông dân ở Việt Nam nói chung và khu vực nghiên cứu 

Thái Bình - Nam Định nói riêng, được dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng. Thay vì sản 

xuất nông nghiệp tại địa phương như trước đây, nhiều gia đình đã chọn giải pháp 

cho con em đi làm công nhân, tham gia vào cung cấp các loại hình dịch vụ phục 

vụ nhu cầu xã hội, canh tác lúa hạn chế, chỉ cung cấp đủ lương thực cho gia 

đình. Để giải quyết bài toán này, các cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu và 

sửa đổi Luật Đất đai để tập trung tích tụ ruộng đất cho các tổ chức sản xuất có 

năng lực và quy mô lớn, có các chính sách cụ thể, hỗ trợ các doanh nghiệp sản 

xuất, kinh doanh nông sản. Kinh phí hỗ trợ sản xuất cần được xem xét bổ sung 

theo hướng phát triển SXNN hàng hóa tập trung để khuyến khích và thu hút doanh 

nghiệp đầu tư vào SXNN.  
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Để phát triển kinh tế nông nghiệp hiện nay, sản xuất hàng hóa với quy mô 

lớn đã trở thành xu hướng chung. Vì vậy, muốn sử dụng hiệu quả đất lúa ở các tỉnh 

ĐBSH nói chung và hai tỉnh trọng điểm SXNN của vùng là Thái Bình và Nam Định 

nói riêng cần có các giải pháp hình thành vùng sản xuất tập trung trên cơ sở tận 

dụng lợi thế về ĐKTN và giá trị của các loại giống lúa đặc sản. Ðiều này đòi hỏi sự 

nỗ lực của từng địa phương và nhất là những điều chỉnh về chính sách liên quan đến 

nông nghiệp trong thời gian tới. 

4.2.4.3. Đẩy mạnh chính sách tích tụ đất nông nghiệp 

Kết quả chủ trương "dồn điền, đổi thửa ở các tỉnh vùng ĐBSH giai đoạn 

2011-2016 cho thấy, nguồn lực đất đai đã được khơi thông, nhiều mô hình SXNN 

hàng hóa lớn tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao đã dần xuất hiện và thu hút 

nhiều doanh nghiệp có tiềm lực. Tuy nhiên, vẫn cần nghiên cứu, bổ sung các giải 

pháp phù hợp với tình hình mới để kịp thời tháo gỡ cho các doanh nghiệp để việc 

tích tụ ruộng đất tiến hành mạnh mẽ, đồng bộ, phù hợp hơn với điều kiện hiện nay. 

4.2.4.4. Biện pháp sử dụng đất phát triển trồng trọt 

Độ phì nhiêu của đất: Một đặc điểm đặc biệt của đất đồi núi là độ màu mỡ 

thấp, khá chua, thiếu nguồn nước, cấu trúc bề mặt kém, mỏng. Vì vậy, để trồng cây 

ăn quả nói riêng và cây nông nghiệp nói chung thì độ phì nhiêu của đất cần được cải 

tiến trong canh tác để có năng suất cao trên mỗi đơn vị diện tích đất. Độ phì nhiêu 

của đất có thể được cải thiện bằng cách bỏ phân chuồng, ủ các chất thải nông nghiệp 

hữu cơ, cân bằng giữa phân hóa học và phân vi lượng, bón vôi để khử chua cho đất. 

 Bảo vệ đất khỏi xói mòn: Khu vực điều tra nói riêng và miền trung Việt Nam 

ở nói chung có vấn đề về độ dốc; xói mòn và suy thoái đất rất dễ xảy ra và đất khả 

năng sinh sản giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy, về trồng cây ăn quả trên đơn vị đất có 

độ dốc trên 5°, người SDĐ cần áp dụng nghiêm ngặt kỹ thuật canh tác để bảo vệ đất 

khỏi xói mòn, kết hợp kỹ thuật nông nghiệp và sinh học với phương pháp nông lâm 

kết hợp. Bằng cách làm như vậy, hiệu quả sẽ được cải thiện. 

 Chính sách đất đai: Nên có chính sách cho thuê đất, thuê đất lâu dài cấp (trên 

50 năm); và miễn thuế cho người SDĐ trồng cây ăn quả trong việc xây dựng vườn 

mới nhằm khuyến khích người dân làm vườn, mở rộng diện tích. Hơn nữa, trong để 
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tránh các vấn đề hiện tại như diện tích canh tác nhỏ và bị chia cắt gây ra bất lợi cho 

sản xuất và quản lý; hoặc khó khăn trong việc chuyển đổi sang cây ăn quả.Nhà 

nước cần có chính sách khuyến khích chuyển đổi lĩnh vực từ lĩnh vực nhỏ sang lĩnh 

vực lớn. 

Thủy lợi và cơ sở hạ tầng: Thủy lợi là biện pháp hàng đầu tác động đến 

SXNN và cây ăn quả nói riêng. Thời gian gần đây, hầu hết các loại cây ăn quả ở 

vùng đất gò đồi không có hệ thống tưới tiêu hỗ trợ trong thời kỳ khô hạn, ngập úng. 

Vì vậy, trong tương lai, khu vực này cần được xây dựng, nâng cấp hệ thống thủy lợi 

hiện có để cung cấp đủ nước cho cây ngắn ngày và cây ăn quả nhằm mang lại hiệu 

quả kinh tế cao hơn và người dân tích cực hơn trong canh tác và đầu tư thâm canh.  

Đường hệ thống thôn, xã chưa đáp ứng yêu cầu SXNN; do đó, chúng cần 

được nâng cấp để vận chuyển nông sản dễ dàng và thuận lợi. Sản phẩm, vật tư 

nông nghiệp cho đồng ruộng, vườn cây ăn quả và nhà cửa cũng như được tiêu 

thụ tại các chợ. 

Chính sách vốn tín dụng: Nguồn vốn ban đầu cho trồng cây ăn quả khá cao, 

đời sống nhân dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn; do đó, họ cần chính sách ưu đãi 

và cho vay dài hạn (từ 3 đến 5 năm) để giúp nông dân có điều kiện đầu tư vào các 

loại cây ăn trái trong thời kỳ kiến thiết chưa thu hoạch. 

Do nguồn vốn vay hiện nay chủ yếu là từ 1 đến 2 năm nên người dân còn e 

ngại. Mở rộng vườn cây ăn quả và họ chỉ trồng cây ngắn ngày để có sản phẩm cho 

kiếm được cho cuộc sống của họ. 

Lao động và nguồn nhân lực: Nguồn lao động trên địa bàn khá phong phú, 

siêng năng và trẻ trung. Tuy nhiên, trình độ dân trí, năng lực làm chủ của nghề 

trồng trọt kỹ thuật thấp; và nguồn nhân lực là lao động thủ công sử dụng kinh 

nghiệm và thói quen địa phương. 

Vì vậy, sự hỗ trợ kỹ thuật mới là rất quan trọng trong việc giúp người dân 

làm chủ kỹ thuật canh tác. Cơ quan quản lý nên có cán bộ kỹ thuật hướng dẫn và 

đào tạo họ, tổ chức tập huấn kỹ thuật canh tác cây ăn quả cho nông dân. Phương 

pháp đào tạo cần chú ý thực hành tại trang trại thông qua trình diễn mô hình, thí 

nghiệm người mẫu. Ngoài ra, sự hiểu biết của cán bộ địa phương và người dân về 
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nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và tri thức kinh tế cần được nâng cao. 

Thị trường và công nghệ sau thu hoạch: Sản phẩm cây ăn quả khó bảo quản; 

tuy nhiên, thị trường và công nghệ sau thu hoạch vẫn chưa được nhà nước quan tâm 

đúng mức, chính quyền địa phương. Nói cách khác, họ lúng túng trong việc giúp 

người dân tiếp cận thị trường và kỹ thuật lưu trữ. Vì vậy, Nhà nước và chính quyền 

địa phương cần đầu tư cho công tác sau thu hoạch, công nghệ, dự báo thị trường 

trung và dài hạn cho nông sản nói chung và mặt hàng trái cây nói riêng. Hơn nữa, 

họ có thể mua sản phẩm và tìm đầu ra cho nông dân, thành lập hợp tác xã nông 

nghiệp trong đó tài chính được đóng góp từ người dân. 

Hình thành mô hình trình diễn để nông dân giao lưu học hỏi kinh nghiệm: 

Gồm hình thành các mô hình trồng mới trên diện tích 1-2ha vườn đồi, cần xây dựng 

mô hình hiệu quả trong có như vậy mới bảo đảm SXNN bền vững, ổn định năng 

suất và hiệu quả. Phải có hệ thống bảo vệ đất, nước, chống xói mòn, mô hình vườn 

đồi cần có đai rừng phòng hộ bao bọc để chống bão vào mùa mưa bão. 

Cải tạo vườn tạp hộ gia đình: Hiện tại ở khu vực này mỗi hộ có vườn khá 

rộng, màu mỡ, bằng phẳng và không quá dốc. Nằm gần nhà, chúng rất thuận lợi cho 

việc bảo vệ, bảo quản và thu hái. Tuy nhiên, cây trồng trong nhà khu vườn được sắp 

xếp ngẫu nhiên. Nông dân trồng mọi thứ họ tìm thấy; cây này có thể gây hại và 

cạnh tranh với những người khác. Cây trồng không được lựa chọn cẩn thận và 

không được bảo vệ tốt; năng suất và chất lượng thấp; tiền lãi từ vườn không nhiều; 

nó được gọi là vườn linh tinh hoặc hỗn hợp vườn cây trồng. Trong thời gian tới, 

Nhà nước cần khuyến khích người dân quan tâm đến thiết kế, cải tạo, tổ chức lại 

hợp lý; chăm sóc cây để có cao năng suất, chất lượng không chỉ phục vụ tiêu dùng 

mà còn được thị trường chấp nhận. 

Hạt giống cây ăn quả: Hiện nay, số lượng hạt giống chất lượng cao được sản 

xuất ở cơ quan chuyên môn cung cấp cho người dân còn hạn chế và tốn kém. Do 

đó, các người dân chủ yếu sử dụng giống ngoài chợ, không qua kiểm định. Điều này 

sẽ dẫn đến những tác động tiêu cực chẳng hạn như cây có thể phát triển tốt nhưng 

không thể cho trái hoặc cây có năng suất quá thấp cần phải được cắt giảm cho 

những cái mới. Vì vậy, các cơ quan chuyên môn cần quan tâm đến chọn lọc, nhân 
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giống trước khi giao cho nông dân đảm bảo hạt giống tốt chất lượng và giá rẻ. 

Người SDĐ không nên phát triển một lúc với quy mô lớn vì có thể dễ thất 

bát, nên phát triển cây ăn quả trong hộ gia đình và nên làm mô hình trình diễn trước. 

Nông dân cần tập trung cải tạo vườn nhà, vườn đồi hiện có bằng cách thiết kế 

lại, đầu tư thâm canh, chọn lọc cây trồng có chất lượng tốt, không bị thoái hóa. 

Cây ăn quả đặc sản như bưởi thanh trà, cam, măng cụt được ưu tiên phát 

triển trên đất phù hợp để khai thác tốt hơn lợi thế tự nhiên của địa phương và giảm 

đầu tư chi phí xây dựng sân vườn và có lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường. Lợi 

thế nên chọn ĐVĐĐ để phát triển và mở rộng diện tích. 

Còn hộ nghèo thiếu vốn, điều kiện sản xuất cây ăn quả thì nên trồng một số 

cây ăn quả có yêu cầu thâm canh thấp, dễ trồng để tự cung cấp, cải thiện dinh 

dưỡng và tăng thu nhập. 

Nên thay đổi mô hình cây trồng bằng cách thay thế các cây ngắn ngày có 

năng suất thấp và tác động kinh tế không chắc chắn đối với cây ăn quả trên các 

ĐVĐĐ có mức độ phù hợp trên trung bình mức độ. Trong vòng 3-4 năm đầu khi 

chuyển đổi cây trồng, nên trồng luân phiên các loại cây giữa cây ngắn ngày với cây 

ăn quả để đảm bảo an ninh lương thực theo phương châm “dùng lấy ngắn nuôi dài". 

Khi chưa thu hoạch được cây ăn quả ở các công trình thời vụ, có thể thu hoạch các 

loại cây ngắn ngày để tăng thu nhập và có tiền đầu tư trong thâm canh cây ăn quả. 

Khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp: nông dân cần được hỗ trợ công nghệ 

và dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp như giống, phân bón, công cụ và thiết bị. 

4.2.4.5. Giải pháp tăng cường nghiên cứu, chuyển giao khoa học, công nghệ, tiến 

bộ kỹ thuật phục vụ phát triển nông nghiệp  

Để ứng dụng một cách có hiệu quả các tiến bộ về khoa học kỹ thuật vào thực 

tế khu vực, sự quan tâm chỉ đạo đúng mức của các cơ quan quản lý của tỉnh Thái 

Bình - Nam Định là rất cần thiết. Các vấn đề cần lưu ý gồm: 

- Cần tiến hành khảo sát, nghiên cứu địa bàn để nắm vững tình hình điều 

kiện tự nhiên, KT-XH của từng vùng, tiểu vùng trong khu vực. Sau đó mới bắt đầu 

áp dụng khoa học công nghệ ở quy mô nhỏ trước khi tiến đến cả vùng rộng lớn. 

- Các công nghệ, kỹ thuật, kỹ năng thực hành mới không những phải phù 
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hợp với điều kiện tự nhiên, đặc biệt trong điều kiện BĐKH và NBD, mà còn phải 

phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống sản xuất lâu đời của từng địa phương. 

- Các chính sách ưu đãi cần được các cơ quan chức năng nghiên cứu, ban 

hành để khuyến khích đầu tư, đưa nhanh tiến bộ công nghệ vào sản xuất. 

- Tuy đã có một số tiến bộ khoa học kỹ thuật về cả nông, lâm, ngư nghiệp 

được áp dụng tại khu vực nghiên cứu nhưng tỷ lệ này còn chưa nhiều do khả năng 

tiếp cận công nghệ của người dân còn nhiều hạn chế, đặc biệt là các biện pháp cải 

tạo, bảo vệ đất, chống ngập úng, xâm nhập mặn ở vùng ven biển. Do vậy, cần tạo 

điều kiện khuyến khích cho người dân dễ dàng tiếp cận được các tiến bộ khoa học 

kỹ thuật thông qua đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ. 

- Có thể xem xét sử dụng đội ngũ khuyến nông am hiểu phong tục, tập quán 

sản xuất của địa phương, hoặc xuất phát từ chính bản thân người nông dân, áp dụng 

phương pháp “nông dân hướng dẫn nông dân” để nâng cao hiệu quả khuyến nông. 
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 4 

Căn cứ tổng hợp kết quả đánh giá thích hợp đất đai cho các loại sử dụng đất 

chính kết hợp đối chiếu với hiện trạng sử dụng đất tỉnh Thái Bình và Nam Định, 

luận án đã đề xuất định hướng không gian sử dụng đất nông nghiệp bền vững trong 

điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh Thái Bình và Nam Định theo các đơn vị đất đai và 

theo các vùng/tiểu vùng (3 vùng và 8 tiểu vùng).  

Trên cơ sở đó, các giải pháp SDĐ nông nghiệp bền vững trong điều kiện 

BĐKH được đề xuất, bao gồm: (i) Các giải pháp kỹ thuật SDĐ theo vùng địa lý tự 

nhiên, loại sử dụng và tiềm năng đất đai; (ii) Các giải pháp ứng phó với ngập úng và 

XNM: Giải pháp quản lý và bảo vệ đất rừng phòng hộ, Giải pháp thuỷ lợi, Giải pháp 

kỹ thuật trong cải tạo và sử dụng đất mặn, phèn, Giải pháp tăng cường quản lý và dự 

báo phù hợp; (iii) Các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý trong điều kiện 

BĐKH: Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác, Chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng hợp lý để hình thành vùng chuyên canh hàng hóa tập trung, Chuyển đổi 

vùng trồng lúa trên đất mặn phèn ven biển sang NTTS; (iv) Các giải pháp về chính 

sách SDĐ: Nâng cao chất lượng và tính khả thi của QHSDĐ, Quản lý và sử dụng hiệu 

quả diện tích đất trồng lúa nước, Đẩy mạnh chính sách tích tụ đất nông nghiệp, Biện 

pháp sử dụng đất phát triển trồng trọt, Giải pháp tăng cường nghiên cứu, chuyển giao 

khoa học, công nghệ, tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển nông nghiệp. 
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KẾT LUẬN  

Thái Bình và Nam Định là các tỉnh ven biển thuộc vùng ĐBSH, có ĐKTN sinh 

thái rất thuận lợi cho phát triển SXNN đa dạng và toàn diện. Luận án cung cấp một cơ 

sở khoa học cho việc định hướng không gian và đề xuất giải pháp SDĐ nông nghiệp 

bền vững cho khu vực hai tỉnh Thái Bình và Nam Định trong điều kiện BĐKH, mà tác 

động chủ yếu do 2 yếu tố là ngập úng và XNM. 

Đánh giá, phân hạng thích hợp đất đai cho SXNN bền vững trong điều kiện 

BĐKH giải quyết được mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực, bảo vệ môi trường khu 

vực nghiên cứu dưới những tác động của BĐKH. Thang đánh giá thích hợp đất đai tỉnh 

Thái Bình và Nam Định, gồm 10 chỉ tiêu thuộc 4 tiêu chí, trong đó: tiêu chí về đặc tính 

và chất lượng đất gồm 5 chỉ tiêu là loại đất, độ dày tầng đất, TPCG, OM, CEC được lựa 

chọn để đánh giá sự phù hợp về khả năng sinh trưởng, cung cấp và giữ không khí, nước 

và các chất dinh dưỡng của đất; tiêu chí địa hình gồm 1 chỉ tiêu là địa hình tương đối, 

đánh giá sự phù hợp về khả năng tiêu thoát nước của đất; Tiêu chí khí hậu gồm 1 chỉ tiêu 

là lượng mưa trung bình năm, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển, năng suất và 

chất lượng thu hoạch; Tiêu chí thuỷ văn và chế độ nước gồm chỉ tiêu về chế độ tưới 

ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng và năng suất thu hoạch và 2 chỉ tiêu về mức độ 

XNM và mức độ ngập úng, thể hiện sự thay đổi đặc tính đất đai trong điều kiện BĐKH 

hiện tại ở khu vực nghiên cứu, ảnh hưởng lớn khả năng sinh trưởng và biến động vùng 

thích hợp sinh thái của các LUT. Bản đồ tỉnh Thái Bình và Nam Định tỷ lệ 1:50.000 đã 

xác định được 221 ĐVĐĐ cho giai đoạn 2020 và 200 ĐVĐĐ cho giai đoạn 2050. 

Kết quả đánh giá thích hợp đất đai cho các LUT chính bằng mô hình tích hợp 

GIS-ALES tỉnh Thái Bình và Nam Định trong điều kiện BĐKH cho thấy, khu vực 

nghiên cứu có diện tích đất đai rất thích hợp và thích hợp cho trồng lúa vào năm 

2020 và 2050 lần lượt là 183.890,82 ha và 182.111,43 ha, lần lượt chiếm 56,52% và 

55,98% DTTN khu vực nghiên cứu; trong đó tỉnh Nam Định là 93.041 ha vào năm 

2020 và 92.835,38 ha vào năm 2050; tỉnh Thái Bình là 90.849,83 ha vào năm 2020 

và 89.276,05 ha vào năm 2050. khu vực nghiên cứu cũng thể hiện ưu thế lớn để phát 

triển NTTS vào năm 2020 với 95.405,81 ha (chiếm 29,32% DTTN khu vực nghiên 

cứu) và vào năm 2050 với 92.215,80 ha (chiếm 28,34% DTTN khu vực nghiên cứu); 
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trong đó tỉnh Nam Định có 61.605,50 ha (năm 2020) và 59.066,29 ha (năm 2050); 

tỉnh Thái Bình có 33.800,31 ha (năm 2020) và 33.149,51 ha (năm 2050). Bên cạnh 

đó, khu vực nghiên cứu cũng có một diện tích đất đai không nhỏ rất thích hợp và 

thích hợp cho canh tác các loại cây màu là 66.499,57 ha vào năm 2020 và 68.369,46 

ha vào năm 2050, trong đó tỉnh Nam Định có 39.656,35 ha (năm 2020) và 

40.064,51 ha (năm 2050); tỉnh Thái Bình có 26.843,21 ha (năm 2020) và 28.304,94 

ha (năm 2050). 

Qua tổng hợp, phân tích kết quả đánh giá, phân hạng đất đai cho SXNN với 

HTSDĐ tỉnh Thái Bình và tỉnh Nam Định năm 2020, đã định hướng không gian SDĐ 

phục vụ SXNN bền vững tỉnh Thái Bình và tỉnh Nam Định trong điều kiện BĐKH 

năm 2050 theo các ĐVĐĐ như sau: Đất trồng lúa giảm 12.188,89 ha, còn 139.928,11 

ha (chiếm 43,01% DTTN); Đất trồng màu tăng thêm 5.929,74 ha, lên 17.798,74 

(chiếm 5,78% DTTN); Đất trồng CLN tăng thêm 1.543,96 ha, lên 17.924,96 ha 

(chiếm 5,51 % DTTN); Đất NTTS tăng thêm 3.860,82 ha, lên 34.179,82 ha (chiếm 

10,51% DTTN); Đất chưa sử dụng được đưa vào khai thác toàn bộ diện tích cho các 

mục đích nông nghiệp phù hợp khác nhau. 

Qua phân tích các đặc tính, chất lượng đất đai và tiềm năng đất đai cho các LUT 

chính ở khu vực tỉnh Thái Bình và Nam Định, đã lựa chọn các giải pháp SDĐ phục vụ 

SXNN bền vững trong điều kiện BĐKH của khu vực, gồm: (i) Các giải pháp kỹ thuật 

SDĐ theo vùng địa lý tự nhiên, loại sử dụng và tiềm năng đất đai; (ii) Các giải pháp 

ứng phó với ngập úng và XNM: Giải pháp quản lý và bảo vệ đất rừng phòng hộ, Giải 

pháp thuỷ lợi, Giải pháp kỹ thuật trong cải tạo và sử dụng đất mặn, phèn, Giải pháp 

tăng cường quản lý và dự báo phù hợp; (iii) Các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

hợp lý trong điều kiện BĐKH: Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng 

khác, Chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý để hình thành vùng chuyên canh hàng hóa 

tập trung, Chuyển đổi vùng trồng lúa trên đất mặn phèn ven biển sang NTTS; (iv) Các 

giải pháp về chính sách SDĐ: Nâng cao chất lượng và tính khả thi của QHSDĐ, Quản 

lý và sử dụng hiệu quả diện tích đất trồng lúa nước, Đẩy mạnh chính sách tích tụ đất 

nông nghiệp, Biện pháp sử dụng đất phát triển trồng trọt, Giải pháp tăng cường nghiên 

cứu, chuyển giao khoa học, công nghệ, tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển nông nghiệp. 
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PL1.1. PHẪU DIỆN NĐ02 

Địa điểm: Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định  

Tên đất: Đất mặn sú vẹt, đước     Ký hiệu: Mm 

Địa hình: Bằng phẳng     Mẫu chất: Phù sa 

Hiện trạng sử dụng: Sú vẹt 

Mô tả phẫu diện: 

 

0 - 15 cm: Vàng cam (ẩm: 5YR 6/3; khô: 7,5YR 6/3); thịt pha 

sét; ướt nhão; có nhiều rễ cây nhỏ; cấu trúc hạt mịn; khá mịn; 

dính; có nhiều xác hữu cơ đang phân hủy; chuyển lớp rõ.   

15 - 35 cm: Vàng cam (ẩm: 5YR 6/4; khô: 7,5YR 7/4); thịt 

pha sét; ẩm; còn ít rễ cây; cấu trúc hạt mịn; chặt; mịn; dẻo; 

dính; có một số vệt màu nâu vàng; chuyển lớp từ từ. 

35 - 75 cm: Vàng cam (ẩm: 5YR 6/4; khô: 7,5YR 6/4); thịt 

pha sét; ẩm; cấu trúc viên cục; chặt; mịn; dẻo dính; có nhiều 

vệt màu nâu vàng và màu nâu đen; chuyển lớp rõ. 

75 - 110 cm: Nâu vàng hơi xám (ẩm: 10YR 4/2; khô: 7,5YR 

7/1); thịt pha sét; ẩm; cấu trúc viên cục; chặt; mịn; có nhiều 

xác thực vật đã phân hủy. 

 

Kết quả phân tích: 

Chỉ tiêu 
                  Tầng đất (cm) 

Đơn vị 
0 - 15 15 - 35 35 - 75 75-110 

pHKCl  6,6 6,3 6,2 6,0 

OM % 2,53 2,01 1,32 1,62 

N tổng số % 0,18 0,15 0,12 0,11 

P2O5 tổng số % 0,15 0,13 0,11 0,10 

K2O tổng số % 2,61 2,34 2,15 2,27 

P2O5 dễ tiêu mg/100g đất 11,62 8,35 6,53 5,02 

K2O dễ tiêu mg/100g đất 56,32 42,36 30,56 41,05 

Ca
2+

 

(lđl/100g đất ) 

2,56 2,89 3,64 3,52 

Mg
2+

 4,25 4,12 5,32 4,09 

CEC đất 15,96 15,02 17,95 16,32 

Thành phần cấp hạt 

(%), kích thước hạt 

(mm) 

2 - 0,02 38,8 32,9 37,3 40,0 

0,02 – 0,002 32,6 34,5 28,6 29,4 

< 0,002 28,6 32,6 34,1 30,6 
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PL1.2. PHẪU DIỆN TB02 

Địa điểm: Xã Nam Hưng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình.  

Tên đất: Đất mặn nhiều     Ký hiệu: Mn 

Địa hình: Bằng phẳng     Mẫu chất: Phù sa 

Hiện trạng sử dụng: Đất bỏ hoang 

Mô tả phẫu diện: 

 

0 - 20 cm: Vàng cam xỉn (Ẩm: 7,5YR 7/3; Khô: 7,5YR 8/4); 

thịt; ướt nhão; có nhiều rễ cây nhỏ; cấu trúc dạng hạt; mịn; có 

nhiều xác hữu cơ màu đen đang phân hủy; chuyển lớp từ từ.   

20 - 45 cm: Nâu xỉn (Ẩm: 7,5YR 5/3; Khô: 7,5YR 6/4); thịt; ẩm; 

còn ít rễ cây; cấu trúc hạt; chặt; mịn; khá xốp; có một số đốm 

màu nâu tối; chuyển lớp từ từ. 

45 - 75 cm: Nâu xỉn (Ẩm: 7,5YR 6/3; Khô: 7,5YR 7/4); thịt; ẩm; 

cấu trúc hạt; chặt; mịn; ít dính; kém xốp; có ít ổ màu nâu vàng; 

chuyển lớp từ từ.     

75-110 cm: Nâu hơi xám (Ẩm: 7,5YR 6/2; Khô: 7,5YR 7/2); 

thịt; ẩm; cấu trúc hạt; kém chặt; mịn; ít dính; có các vệt màu 

xám đen chạy dọc tầng. 

 

Kết quả phân tích: 

Chỉ tiêu 
                  Tầng đất (cm) 

Đơn vị 
0 - 20 20 - 45 45 - 75 75-110 

pHKCl  5,1 6,2 6,8 7,4 

OM % 1,88 0,24 0,36 0,36 

N tổng số % 0,26 0,08 0,08 0,06 

P2O5 tổng số % 0,21 0,12 0,13 0,12 

K2O tổng số % 2,52 2,82 2,59 2,37 

P2O5 dễ tiêu mg/100g đất 32,55 12,35 12,75 11,27 

K2O dễ tiêu mg/100g đất 35,15 40,16 40,16 40,16 

Ca
2+

 

(lđl/100g đất ) 

1,48 1,95 1,50 1,97 

Mg
2+

 2,13 3,60 2,93 1,57 

CEC đất 15,23 15,42 14,43 13,04 

Thành phần cấp hạt 

(%), kích thước hạt 

(mm) 

2 - 0,02 66,9 38,1 30,9 31,8 

0,02 – 0,002 17,0 28,6 37,4 34,6 

< 0,002 16,1 33,3 31,7 33,6 
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PL1.3. PHẪU DIỆN NĐ01 

Địa điểm: Thị trấn Rạng Đông, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định. 

Tên đất: Đất mặn trung bình    Ký hiệu: M 

Địa hình: Bằng phẳng     Mẫu chất: Phù sa 

Hiện trạng sử dụng: Lúa đã thu hoạch còn gốc dạ. 

Mô tả phẫu diện: 

 

0 - 15 cm: Nâu đỏ xỉn (Ẩm: 5YR 4/4; Khô: 5YR 6/3); thịt pha sét; 

ẩm hơi ướt; có nhiều rễ lúa nhỏ; cấu trúc hạt mịn; mịn; hơi dẻo; 

chuyển lớp từ từ.   

15 - 35 cm: Nâu đỏ sẫm (Ẩm: 5YR 3/4; Khô: 5YR 5/3); thịt pha 

sét; ẩm; còn ít rễ lúa; cấu trúc hạt mịn; chặt; mịn; khá dẻo; ít dính; 

có nhiều đốm màu nâu vàng; chuyển lớp từ từ. 

35 - 55 cm: Nâu đỏ sẫm (Ẩm: 5YR 3/4; Khô: 5YR 6/3); thịt; ẩm; 

cấu trúc hạt rời; chặt; kém mịn; mềm; ít dính; có nhiều vệt màu 

đen; chuyển lớp từ từ.     

55 - 75 cm: Nâu đỏ xỉn (Ẩm: 5YR 4/3; Khô: 5YR 6/3); thịt pha 

cát; ẩm; cấu trúc hạt rời; kém chặt; kém mịn; ít dính; có nhiều ổ 

màu nâu vàng; có nhiều ánh cát; chuyển lớp từ từ.     

75 - 100 cm: Nâu đỏ xỉn (Ẩm: 5YR 4/3; Khô: 5YR 5/2); cát; ẩm 

hơi ướt; cấu trúc hạt rời; kém chặt; kém mịn; có nhiều ánh cát; có 

ít các vệt màu đen. 

 

Kết quả phân tích: 

Chỉ tiêu 
                  Tầng đất (cm) 

Đơn vị 
0 - 15 15 - 35 35 - 55 55 -75  75 - 100 

pHKCl  5,7 6,2 6,7 7,6 7,8 

OM % 2,31 1,61 0,91 0,56 0,29 

N tổng số % 0,19 0,15 0,09 0,06 0,05 

P2O5 tổng số % 0,07 0,06 0,07 0,06 0,05 

K2O tổng số % 2,60 2,77 2,55 2,12 1,55 

P2O5 dễ tiêu mg/100g đất 2,77 4,14 1,09 1,51 3,29 

K2O dễ tiêu mg/100g đất 13,79 23,22 28,78 23,22 18,72 

Ca
2+

 

(lđl/100g đất ) 

3,52 2,02 1,82 1,95 1,28 

Mg
2+

 1,98 3,21 2,86 2,07 0,36 

CEC đất 15,36 17,80 16,12 11,94 5,32 

Thành phần cấp hạt 

(%), kích thước hạt 

(mm) 

2 - 0,02 26,1 26,6 27,0 55,1 88,0 

0,02 – 0,002 42,0 44,4 49,9 31,3 5,5 

< 0,002 31,9 29,0 23,1 13,6 6,5 
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PL1.4. PHẪU DIỆN NĐ04 

Địa điểm: Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định. 

Tên đất: Đất mặn ít      Ký hiệu: Mi 

Địa hình: Bằng phẳng     Mẫu chất: Phù sa 

Hiện trạng sử dụng: Trồng lúa 

Mô tả phẫu diện: 

 

0 - 30 cm: Màu nâu tươi hơi xanh khi ẩm (5Y4/2); thịt nặng; bùn 

nhão, không có cấu trúc; dẻo dính; nhiều rễ lúa, cỏ; chuyển tầng 

từ từ. 

30 - 45 cm: Màu nâu hơi sẫm khi ẩm (5Y 4/3); thịt nặng; cấu trúc 

tảng; dẻo dính khi ướt, chặt khi ẩm; ít rễ; chuyển tầng từ từ. 

45 - 80 cm: Màu xám hơi đen khi ẩm (5Y 6/1); thịt nặng; cấu trúc 

tảng; rất dẻo dính khi ứơt, rát chặt khi ẩm; chuyển tầng từ từ. 

80 - 100 cm: Màu xám xanh đen khi ẩm  (5Y 7/1); sét; cấu trúc 

tảng; chặt, dẻo dính. 

 

Kết quả phân tích: 

Chỉ tiêu 
                  Tầng đất (cm) 

Đơn vị 
0-30 30-45 45-80 80-100 

pHKCl  5,8 6,0 6,5 7,2 

OM % 3,8 3,4 2,4 1,8 

N tổng số % 0,18 0,16 0,11 0,06 

P2O5 tổng số % 0,21 0,25 0,19 0,09 

K2O tổng số % 1,32 1,33 1,35 1,36 

P2O5 dễ tiêu mg/100g đất 5,4 6,8 4,7 3,9 

K2O dễ tiêu mg/100g đất 8,9 11,8 14,8 15,9 

Ca
2+

 

(lđl/100g đất ) 

12,2 11,7 17,1 17,0 

Mg
2+

 2,0 2,1 2,4 3,1 

CEC đất 19,0 16,9 24,8 27,5 

Thành phần cấp hạt 

(%), kích thước hạt 

(mm) 

2 - 0,02 54,6 51,7 54,5 47,7 

0,02 – 0,002 35,1 36,1 29,6 34,2 

< 0,002 10,3 12,2 15,9 18,1 
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PL1.5. PHẪU DIỆN TB10 

Địa điểm: Huyện Thái Thuỵ, Tỉnh Thái Bình. 

Tên đất: Đất phèn tiềm tàng nông, mặn nhiều  Ký hiệu: Sp1Mn 

Địa hình: Bằng phẳng     Mẫu chất: Phù sa 

Hiện trạng sử dụng: Đất hoang hóa 

Mô tả phẫu diện: 

 

0 - 20 cm: Màu xám nhạt khi ướt(5Y4/2), ướt, cấu tượng cục, cơ 

giới thịt nặng, có nhiều rễ cỏ dại lẫn, chuyển lớp rõ về thành phần 

cơ giới. 

20 - 40 cm: Màu xám khi ướt (5Y5/1), ướt, nhão, không rõ cấu 

tượng, có ổ phèn màu vàng, TPCG sét, chuyển lớp rõ về màu sắc. 

40 - 80 cm: Màu xám đen khi ướt (2,5Y6/3), ướt, nhão, không rõ 

cấu tượng, TPCG sét pha cát, chuyển lớp từ từ theo màu sắc. 

80 - 120 cm: Màu xám đen (2,5Y4/1), thành phần cơ giới sét, ướt, 

nhão, không rõ cấu tượng, có nhiều xác sú vẹt bán phân giải và vỏ 

sò. 

 

Kết quả phân tích: 

Chỉ tiêu 
                  Tầng đất (cm) 

Đơn vị 
0-20 20-40 40-80 80-120 

pHKCl  4,31 4,00 5,12 6,91 

OM % 0,37 1,48 4,69 4,01 

N tổng số % 0,039 0,084 0,212 0,196 

P2O5 tổng số % 0,096 0,287 0,088 0,089 

K2O tổng số % 1,28 1,79 1,84 1,72 

P2O5 dễ tiêu mg/100g đất 3,1 2,0 5,6 5,3 

K2O dễ tiêu mg/100g đất 27,8 37,6 69,8 63,6 

Ca
2+

 

(lđl/100g đất ) 

0,83 1,49 5,23 11,45 

Mg
2+

 2,43 4,92 9,56 9,19 

CEC đất 6,29 10,52 20,17 22,94 

Thành phần cấp hạt 

(%), kích thước hạt 

(mm) 

2 - 0,02 33,96 39,92 35,25 38,63 

0,02 – 0,002 29,17 26,26 31,10 26,66 

< 0,002 36,87 33,82 33,65 34,71 
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PL1.6. PHẪU DIỆN TB08 

Địa điểm: Xã Thụy Việt, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình 

Tên đất: Đất phèn tiềm tàng nông    Ký hiệu: Sp1 

Địa hình: Trũng      Mẫu chất: Phù sa 

Hiện trạng sử dụng: Đất đã thu hoạch 

Mô tả phẫu diện: 

 0 - 20 cm: Thành phần cơ giới sét, ướt, nâu nhạt, cấu trúc tảng, 

nhiều rễ cỏ, nhiểu vệt oxit sắt màu nâu vàng, chưa xuất hiện glây, 

chuyển lớp khá rõ về màu sắc 

20 - 55 cm: Thành phần cơ giới thịt nặng, ướt, màu nâu nhạt, cấu 

trúc tảng, nhiều vệt oxit sắt màu vàng nâu, glây mạnh, chuyển lớp 

từ từ về màu sắc 

55 - 80 cm: Thành phần cơ giới thịt nặng, ướt, màu xám xanh, cấu 

trúc tảng, nhiều vệt đốm vàng, glây mạnh, chuyển lớp rõ về màu 

sắc 

80 - 120 cm: Thành phần cơ giới thịt trung bình, ướt, màu nâu 

đen, cấu trúc tảng, nhiều ổ oxit sắt, mangan, lẫn nhiều xác thực 

vật đang phân hủy 

 

Kết quả phân tích: 

Chỉ tiêu 
                  Tầng đất (cm) 

Đơn vị 
0-20 20-55 55-80 80-120 

pHKCl  4,01 3,92 2,95 3,04 

OM % 4,52 4,17 4,75 13,27 

N tổng số % 0,235 0,212 0,229 0,302 

P2O5 tổng số % 0,102 0,101 0,067 0,071 

K2O tổng số % 1,67 1,67 1,63 1,39 

P2O5 dễ tiêu mg/100g đất 5,8 4,8 3,0 4,3 

K2O dễ tiêu mg/100g đất 8,7 7,6 7,8 7,4 

Ca
2+

 

(lđl/100g đất ) 

9,65 7,52 12,43 24,71 

Mg
2+

 2,10 2,03 2,54 4,27 

CEC đất 22,84 22,65 27,32 31,65 

Thành phần cấp hạt 

(%), kích thước hạt 

(mm) 

2 - 0,02 11,08 9,25 9,20 10,63 

0,02 – 0,002 47,62 52,56 54,78 58,63 

< 0,002 41,30 38,19 36,02 30,74 
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PL1.7. PHẪU DIỆN TB12 

Địa điểm: Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình 

Tên đất: Đất phèn tiềm tàng sâu, mặn   Ký hiệu: Sp2M 

Địa hình: Trũng      Mẫu chất: Phù sa 

Hiện trạng sử dụng: Đất trồng lúa 

Mô tả phẫu diện: 

 

0 - 20 cm: Nâu vàng (10YR 5/4M), sét, cấu trúc tảng, kích thước 

trung bình, rất dẻo dính, ướt, glây trung bình, chuyển lớp rõ về 

mầu sắc 

20 - 35 cm: Xám (2,5Y 5/1M), sét, cấu trúc cục, kích thước trung 

bình, rất dẻo dính, ướt, có đốm rỉ sắt, glây mạnh, chuyển lớp rõ về 

mầu sắc 

35 - 75 cm: Xám (2,5Y 5/1M), thịt nặng, cấu trúc cục, kích thước 

trung bình, rất dẻo dính, có đốm rỉ sắt, ướt, glây mạnh, nhiều xác 

thực vật bán phân huỷ; chuyển lớp rõ về mầu sắc 

75 - 120 cm: Xám sẫm (2,5Y 4/1M), thịt nặng, cấu trúc cục, kích 

thước trung bình, rất dẻo dính, ướt, có đốm rỉ sắt, glây mạnh, 

nhiều xác thực vật bán phân huỷ; chuyển lớp rõ về mầu sắc 

 

Kết quả phân tích: 

Chỉ tiêu 
                  Tầng đất (cm) 

Đơn vị 
0-20 20-35 35-75 75-120 

pHKCl  4,7 4,4 3,8 3,7 

OM % 3,8 3,6 5,6 4,7 

N tổng số % 0,151 0,050 0,072 0,078 

P2O5 tổng số % 0,1 0,1 0,0 0,0 

K2O tổng số % 1,3 1,3 1,3 1,2 

P2O5 dễ tiêu mg/100g đất 6,5 5,4 6,2 6,0 

K2O dễ tiêu mg/100g đất 18,6 20,8 26,9 32,4 

Ca
2+

 

(lđl/100g đất ) 

7,2 5,4 6,8 7,0 

Mg
2+

 22,8 23,6 38,2 38,3 

CEC đất 18,1 11,2 13,6 15,7 

Thành phần cấp hạt 

(%), kích thước hạt 

(mm) 

2 - 0,02 27,9 30,2 56,7 57,5 

0,02 – 0,002 36,2 37,9 29,9 28,5 

< 0,002 35,9 31,9 13,4 14,0 
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PL1.8. PHẪU DIỆN TB13 

Địa điểm: Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình 

Tên đất: Đất phèn tiềm tàng sâu    Ký hiệu: Sp2 

Địa hình: Trũng      Mẫu chất: Phù sa 

Hiện trạng sử dụng: Đất trồng lúa 

Mô tả phẫu diện: 

 

0 - 20 cm: Mầu xám sẫm (2,5Y 4/1M); thịt nặng, không có cấu 

trúc, kích thước trung bình, rất dẻo dính, ướt, glây mạnh, chuyển 

lớp từ từ về mầu sắc. 

20 - 50 cm: Mầu xám sẫm (2,5Y 4/1M); thịt nặng, cấu trúc tảng, 

kích thước trung bình, rất dẻo dính, ướt, glây mạnh; chuyển lớp rõ 

về mầu sắc. 

50 - 85 cm: Mầu xám vàng xanh (5Y 4/2M); thịt nặng, cấu trúc 

tảng, kích thước trung bình, rất dẻo dính, ướt, glây mạnh, có ít xác 

thực vật bán phân huỷ, chuyển lớp rõ về mầu sắc. 

85 - 120 cm: Mầu xám xanh sẫm (5GY 4/1M), thịt trung bình; cấu 

trúc tảng, kích thước trung bình, rất dẻo dính, ướt, glây mạnh; 

nhiều xác thực vật bán phân huỷ 

 

Kết quả phân tích: 

Chỉ tiêu 
                  Tầng đất (cm) 

Đơn vị 
0-20 20-50 50-85 85-120 

pHKCl  5,35 5,19 4,21 4,47 

OM % 2,6 2,5 3,5 3,6 

N tổng số %     

P2O5 tổng số % 0,1 0,1 0,1 0,0 

K2O tổng số %     

P2O5 dễ tiêu mg/100g đất 13,8 16,8 16,2 16,0 

K2O dễ tiêu mg/100g đất     

Ca
2+

 

(lđl/100g đất ) 

6,3 5,9 5,8 4,7 

Mg
2+

     

CEC đất 15,5 14,8 17,3 26,4 

Thành phần cấp hạt 

(%), kích thước hạt 

(mm) 

2 - 0,02 28,1 26,0 23,1 32,3 

0,02 – 0,002 37,8 41,6 41,8 35,9 

< 0,002 34,1 32, 4 35,1 31,8 
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PL1.9. PHẪU DIỆN NĐ07 

Địa điểm: Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định 

Tên đất: Đất phèn tiềm tàng     Ký hiệu: Sp2 

Địa hình: Bằng phẳng     Mẫu chất: Phù sa 

Hiện trạng sử dụng: Lúa đã thu hoạch 

Mô tả phẫu diện: 

 

0 - 20 cm: Nâu (Ẩm: 10YR 4/4; Khô: 10YR 5/4); sét; ướt; nhiều 

rễ lúa; mịn; dính; có ít xác hữu cơ đang phân hủy mầu đen; 

chuyển lớp từ từ.   

20 - 40 cm: Nâu (Ẩm: 10YR 4/6; Khô: 10YR 5/4); thịt pha sét; 

ẩm; còn ít rễ; cấu trúc cục; chặt; mịn; dẻo; dính; chuyển lớp rõ. 

40 - 60 cm: Xám nâu (Ẩm: 10YR 4/1; Khô: 10YR 5/1); thịt pha 

sét; ẩm; cấu trúc khối; chặt; mịn; có nhiều xác hữu cơ đang phân 

hủy; chuyển lớp từ từ.     

60 - 100 cm: Xám nâu (Ẩm: 10YR 4/1; Khô: 10YR 5/1); thịt pha 

sét; ẩm; cấu trúc khối; chặt; mịn; dính; có nhiều xác hữu cơ đang 

phân hủy; chuyển lớp từ từ.     

100 - 120 cm: Xám nâu (Ẩm: 10YR 4/1; Khô: 10YR 5/1); sét; ẩm; 

cấu trúc khối; chặt; mịn; dính. 

 

Kết quả phân tích: 

Chỉ tiêu 
                  Tầng đất (cm) 

Đơn vị 
0 - 20 20 - 40 40 - 60 60-100 100-120 

pHKCl  4,2 3,6 2,4 2,1 2,7 

OM % 3,82 4,32 5,70 5,01 5,21 

N tổng số % 0,20 0,18 0,17 0,15 0,16 

P2O5 tổng số % 0,11 0,04 0,04 0,04 0,04 

K2O tổng số % 1,60 1,57 1,66 1,55 1,49 

P2O5 dễ tiêu mg/100g đất 3,09 1,82 3,86 4,54 4,51 

K2O dễ tiêu mg/100g đất 8,89 10,37 11,12 2,96 37,79 

Ca
2+

 

(lđl/100g đất ) 

5,83 2,81 1,44 0,77 2,00 

Mg
2+

 2,35 2,96 2,94 6,47 5,73 

CEC đất 18,52 14,72 19,38 15,86 15,44 

Thành phần cấp hạt 

(%), kích thước hạt 

(mm) 

2 - 0,02 39,2 37,3 32,0 37,2 38,6 

0,02 – 0,002 19,7 25,3 30,5 31,3 27,2 

< 0,002 41,1 37,4 37,5 31,5 34,2 
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PL1.10. PHẪU DIỆN TB04 

Địa điểm: Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định 

Tên đất: Đất phù sa được bồi trung tính ít chua   Ký hiệu: Pbe 

Địa hình: Bằng phẳng     Mẫu chất: Phù sa 

Hiện trạng sử dụng: 2 vụ mùa 

Mô tả phẫu diện: 

 

0 - 30 cm: Màu nâu sẫm khi ẩm (7,5YR 5/3), màu nâu hơi vàng 

sẫm khi khô (10YR5/3); thịt nhẹ; viên nhỏ, cục nhẵn cạnh nhỏ - 

trung bình; cứng khi khô, chặt khi ẩm, dẻo dính khi ướt; nhiều rễ 

nhỏ; chuyển tầng từ từ. 

30 - 60 cm: Màu nâu khi ẩm (10YR 4/6); thịt trung bình; cục nhẵn 

cạnh trung bình; cứng khi khô, chặt khi ẩm, dẻo dính khi ướt; 

chuyển tầng từ từ. 

60 - 100 cm: Màu nâu khi ẩm (10YR 4/6); thịt trung bình; cục 

nhẵn cạnh trung bình; cứng khi khô, chặt khi ẩm, dẻo dính khi 

ướt; chuyển tầng từ từ. 

100 - 120 cm: Màu vàng hơi xám khi ẩm (10YR4/2); thịt nhẹ; cục 

nhẵn cạnh trung bình; cứng khi khô, chặt khi ẩm, dẻo dính khi 

ướt. 

 

Kết quả phân tích: 

Chỉ tiêu 
                  Tầng đất (cm) 

Đơn vị 
0-30 30-60 60-100 100-120 

pHKCl  7,6 7,9 7,7 7,9 

OM % 0,7 0,3 0,5 0,2 

N tổng số % 0,07 0,02 0,04 0,01 

P2O5 tổng số % 0,19 0,20 0,10 0,10 

K2O tổng số % 1,82 1,53 1,72 1,51 

P2O5 dễ tiêu mg/100g đất 8,9 14,6 9,4 6,1 

K2O dễ tiêu mg/100g đất 10,8 5,9 6,8 7,1 

Ca
2+

 

(lđl/100g đất ) 

26,5 26,0 29,4 22,5 

Mg
2+

 1,0 0,6 0,9 0,6 

CEC đất 27,8 26,8 30,6 23,3 

Thành phần cấp hạt 

(%), kích thước hạt 

(mm) 

2 - 0,02 63,4 62,4 31,5 71,3 

0,02 – 0,002 26,4 26,4 50,6 13,6 

< 0,002 10,2 11,2 17,9 15,1 

 

  



xx 

PL1.11. PHẪU DIỆN TB07 

Địa điểm: Xã Minh Hòa, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình 

Tên đất: Đất phù sa không được bồi trung tính ít chua  Ký hiệu: Pe 

Địa hình: Bằng phẳng     Mẫu chất: Phù sa 

Hiện trạng sử dụng: Chuyên màu 

Mô tả phẫu diện: 

 

0 - 15 cm: Màu nâu sẫm khi ẩm (10YR 3/3); thịt nhẹ; cấu trúc 

viên, cục nhỏ nhẵn cạnh; hơi cứng khi khô, hơi chặt khi ẩm, dẻo 

dính khi ướt; nhiều rễ nhỏ, ít rễ trung bình; chuyển tầng từ từ. 

15 - 30 cm: Màu nâu hơi vàng sẫm khi ẩm (10YR 4/3); thịt nhẹ; 

cấu trúc cục nhỏ - trung bình; chặt khi ẩm, dẻo dính khi ướt; ít rễ 

nhỏ; chuyển tầng từ từ. 

30 - 50 cm: Màu nâu khi ẩm (7,5YR 4/4); thịt trung bình; cục 

nhẵn cạnh trung bình; chặt khi ẩm, dẻo dính khi ướt; ít rễ nhỏ; 

chuyển tầng từ từ. 

50 - 100 cm: Màu nâu khi ẩm (7,5YR 4/4); thịt trung bình; cục 

trung bình nhẵn sắc cạnh; chặt khi ẩm, dẻo dính khi ướt; nhiều vệt 

nâu sẫm. 

 

Kết quả phân tích: 

Chỉ tiêu 
                  Tầng đất (cm) 

Đơn vị 
0-15 15-30 30-50 50-100 

pHKCl  5,92 5,67 5,31 4,45 

OM % 0,73 0,42 0,66 1,01 

N tổng số % 0,11 0,08 0,09 0,08 

P2O5 tổng số % 0,14 0,38 0,39 0,35 

K2O tổng số % 2,29 2,27 2,40 1,96 

P2O5 dễ tiêu mg/100g đất 29,48 7,16 6,58 6,30 

K2O dễ tiêu mg/100g đất 15,84 22,49 32,01 30,91 

Ca
2+

 

(lđl/100g đất ) 

1,71 1,37 1,64 1,72 

Mg
2+

 0,47 1,64 2,48 3,10 

CEC đất 18,59 17,52 16,68 19,41 

Thành phần cấp hạt 

(%), kích thước hạt 

(mm) 

2 - 0,02 11,62 8,52 9,98 20,08 

0,02 – 0,002 52,58 56,00 54,08 49,96 

< 0,002 35,80 35,48 35,94 29,96 

 

  



xxi 

PL1.12. PHẪU DIỆN TB09 

Địa điểm: Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình 

Tên đất: Đất phù sa glây     Ký hiệu: Pg 

Địa hình: Bằng phẳng     Mẫu chất: Phù sa 

Hiện trạng sử dụng: Lúa nước 

Mô tả phẫu diện: 

 

0 - 10 cm: Màu xám sẫm khi ẩm (2,5Y 6/1); thịt trung bình; bùn 

nhão, không cấu trúc; glây trung bình; hơi dẻo và dính khi ướt; 

nhiều rễ nhỏ; chuyển tầng rõ. 

10 - 20 cm: Màu xám xanh khi ẩm (5Y 6/1); thịt nặng; rất chặt khi 

ẩm; dẻo dính khi ướt; cục tảng; glây trung bình; ít rễ cây; chuyển 

tầng rõ về màu sắc. 

20 - 40 cm: Màu vàng hơi xám khi ẩm (2,5Y 7/2); thịt trung bình; 

glây trung bình; cấu trúc cục tảng; chặt khi ẩm, dẻo dính khi ướt, 

có ít vệt loang lổ; ít rễ nhỏ; chuyển tầng từ từ. 

40 - 100 cm: Màu xám sáng khi ẩm (2,5Y 7/1); thịt trung bình; 

glây trung bình; cấu trúc cục tảng, chặt khi ẩm, dẻo dính khi ướt, 

nhiều vệt loang lổ 

 

Kết quả phân tích: 

Chỉ tiêu 
                  Tầng đất (cm) 

Đơn vị 
0-10 10-20 20-40 40-100 

pHKCl  4,03 3,54 5,04 5,08 

OM % 1,38 0,55 0,43 0,48 

N tổng số % 0,20 0,08 0,10 0,25 

P2O5 tổng số % 0,24 0,37 0,10 0,25 

K2O tổng số % 1,91 1,71 1,36 1,35 

P2O5 dễ tiêu mg/100g đất 29,48 7,16 6,58 6,30 

K2O dễ tiêu mg/100g đất 16,84 21,36 25,02 28,19 

Ca
2+

 

(lđl/100g đất ) 

1,62 1,40 1,62 1,71 

Mg
2+

 0,48 1,78 2,39 2,90 

CEC đất 16,6 10,0 8,90 10,0 

Thành phần cấp hạt 

(%), kích thước hạt 

(mm) 

2 - 0,02 21,44 26,36 49,46 44,92 

0,02 – 0,002 47,62 47,04 31,66 35,92 

< 0,002 30,94 26,60 18,88 19,16 

 

  



xxii 

PL1.13. PHẪU DIỆN NĐ08 

Địa điểm: Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định 

Tên đất: Đất phù sa glây của hệ thống sông Hồng Ký hiệu: Phg 

Địa hình: Bằng phẳng     Mẫu chất: Phù sa 

Hiện trạng sử dụng: 2 lúa 

Mô tả phẫu diện: 

 

0 - 12 cm: Màu nâu đỏ sẫm khi ẩm (5YR5/4); thịt trung bình; cấu 

trúc cục trung bình; glây yếu; cứng khi khô, chặt khi ẩm, rất dẻo 

và rất dính khi ướt; nhiều rễ lúa; chuyển tầng đột ngột. 

12 - 30 cm: Màu nâu xám khi ẩm (5YR5/2); gl ây yếu; thịt nặng; 

cục tảng sắc cạnh; rất cứng khi khô, rất chặt khi ẩm, rất dẻo và rất 

dính khi ướt; ít rễ lúa; chuyển tầng rõ. 

30 - 45 cm: Màu xám khi ẩm (5Y5/1); thịt nặng; glây trung bình; 

tảng; rất cứng khi khô, rất chặt khi ẩm, rất dẻo và rất dính khi ướt; 

ít rễ lúa; có ít vệt nâu vàng; chuyển tầng rõ. 

44 - 85 cm: Màu xám khi ẩm (5Y6/1); Thịt nặng; Gl ây mạnh; 

tảng; cứng khi khô, chặt khi ẩm; dẻo dính khi ướt; nhiều vệt nâu 

vàng; chuyển tầng từ từ. 

85 - 120 cm: Màu xám khi ẩm (5Y6/1); Thịt trung bình; Cục tảng; 

Gl ây mạnh; Ít đốm rỉ; Nhiều xác thực vật; cứng khi khô, chặt khi 

ẩm; dẻo dính khi ướt; không có rễ cây. 

 

Kết quả phân tích: 

Chỉ tiêu 
                  Tầng đất (cm) 

Đơn vị 
0 - 20 20 - 40 40 - 60 60-100 100-120 

pHKCl  5,0 6,4 6,1 6,2 5,1 

OM % 2,5 1,7 1,8 0,4 1,3 

N tổng số % 0,16 0,12 0,1 0,04 0,07 

P2O5 tổng số % 0,20 0,16 0,11 0,12 0,07 

K2O tổng số % 2,23 2,04 1,82 2,04 1,89 

P2O5 dễ tiêu mg/100g đất 9,2 4,1 4,2 4,0 5,1 

K2O dễ tiêu mg/100g đất 6,9 8,3 9,2 9,6 11,9 

Ca
2+

 

(lđl/100g đất ) 

9,7 11,7 10,7 8,2 7,3 

Mg
2+

 1,0 1,3 1,2 1,3 1,5 

CEC đất 14,6 14,5 13,8 10,9 11,6 

Thành phần cấp hạt 

(%), kích thước hạt 

(mm) 

2 - 0,02 9,0 8,2 6,2 7,9 15,8 

0,02 – 0,002 59,3 57,0 46,2 45,9 48,8 

< 0,002 31,7 34,8 47,6 46,2 35,4 

 

  



xxiii 

PL1.14. PHẪU DIỆN NĐ10 

Địa điểm: Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định 

Tên đất: Đất phù sa úng nước    Ký hiệu: Pj 

Địa hình: Trũng      Mẫu chất: Phù sa 

Hiện trạng sử dụng: Lúa 2 vụ 

Mô tả phẫu diện: 

 0 - 35 cm: Thành phần cơ giới sét, màu xám nâu, nhão, glây trung 

bình, xác thực vật mục, chuyển lớp rõ về độ chặt, sắt bám quanh 

xác thực vật. 

35 - 80 cm: Thành phần cơ giới thịt nặng, màu nâu xanh, ướt 

nhão, glây mạnh, không có xác thực vật, chuyển lớp từ từ 

80 - 120 cm: Thành phần cơ giới thịt nặng, màu nâu xanh, glây 

mạnh, nhão 

 

Kết quả phân tích: 

Chỉ tiêu 
                  Tầng đất (cm) 

Đơn vị 
0-35 35 - 80 80 -120 

pHKCl  5,42 5,93 6,24 

OM % 6,52 3,29 4,46 

N tổng số % 0,313 0,162 0,184 

P2O5 tổng số % 0,179 0,105 0,126 

K2O tổng số % 1,74 1,98 1,87 

P2O5 dễ tiêu mg/100g đất 9,8 7,2 7,8 

K2O dễ tiêu mg/100g đất 11,2 12,3 18,1 

Ca
2+

 

(lđl/100g đất ) 

18,90 13,52 12,12 

Mg
2+

 2,32 4,67 7,77 

CEC đất 27,24 23,55 24,04 

Thành phần cấp hạt 

(%), kích thước hạt 

(mm) 

2 - 0,02 16,35 8,17 10,94 

0,02 – 0,002 49,08 55,40 51,71 

< 0,002 34,57 36,43 37,35 

 

  



xxiv 

  PL1.15. PHẪU DIỆN TB14 

Địa điểm: Huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

Tên đất: Đất phù sa không được bồi, chua  Ký hiệu: Pc 

Địa hình: Trũng      Mẫu chất: Phù sa 

Hiện trạng sử dụng: Lúa 2 vụ 

Mô tả phẫu diện: 

 

0 - 20 cm: Màu nâu hơi vàng khi ẩm (10YR5/3), thịt nhẹ; cục nhỏ 

nhẵn cạnh; hơi cứng khi khô, hơi chặt khi ẩm; hơi dẻo dính khi 

ướt; nhiều rễ lúa; nhiều lỗ nhỏ; chuyển tầng rõ 

20 - 60 cm: Màu nâu hơi vàng sẫm khi ẩm (10YR5/2); thịt trung 

bình; cục trung bình nhẵn cạnh; chặt khi ẩm, dẻo dính khi ướt; ít 

rễ lúa; chuyển tầng từ từ 

60 - 90 cm: Màu vàng hơi xám sẫm khi ẩm (10YR5/2); thịt nặng; 

chặt khi ẩm, dẻo dính khi ướt; ít đốm rỉ nhỏ, mờ; ít rễ lúa; ít lỗ 

nhỏ; chuyển tầng từ từ 

90 - 130 cm: Màu vàng hơi xám sẫm khi ẩm (10YR5/2); thịt nặng; 

chặt khi ẩm, dẻo dính khi ướt, cấu trúc kém 

 

Kết quả phân tích: 

Chỉ tiêu 
                  Tầng đất (cm) 

Đơn vị 
0-20 20-60 60-90 90-130 

pHKCl  4,8 4,7 4,2 3,9 

OM % 0,82 0,62 0,41 0,30 

N tổng số % 0,089 0,067 0,050 0,033 

P2O5 tổng số % 0,054 0,041 0,054 0,028 

K2O tổng số % 0,39 0,41 0,56 0,69 

P2O5 dễ tiêu mg/100g đất 9,2 2,8 2,9 2,0 

K2O dễ tiêu mg/100g đất 4,9 3,3 2,7 2,9 

Ca
2+

 

(lđl/100g đất ) 

3,3 3,6 3,6 3,6 

Mg
2+

 0,3 0,3 0,5 0,5 

CEC đất 9,3 8,3 9,2 8,7 

Thành phần cấp hạt 

(%), kích thước hạt 

(mm) 

2 - 0,02 76,1 60,3 39,0 39,8 

0,02 – 0,002 11,0 13,4 18,5 19,7 

< 0,002 12,9 26,3 42,5 40,5 

 



xxv 

PL1.16. PHẪU DIỆN TB05 

Địa điểm: Huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

Tên đất: Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng  Ký hiệu: Pf 

Địa hình: Bằng phẳng     Mẫu chất: Phù sa 

Hiện trạng sử dụng: Chuyên màu 

Mô tả phẫu diện: 

 

0 - 13 cm: Màu nâu hơi vàng sẫm khi ẩm (10YR 4/3); thịt trung 

bình; cục nhẵn cạnh trung bình; cứng khi khô, chặt khi ẩm, dẻo 

dính khi ướt; nhiều rễ lúa; chuyển tầng từ từ. 

13 - 25 cm: Màu nâu hơi vàng sẫm khi ẩm (10YR 5/4); thịt trung 

bình; cục sắc cạnh; rất cứng khi khô, rất chặt khi ẩm, rất dẻo và 

dính khi ướt; ít rễ lúa; chuyển tầng từ từ. 

25 - 53 cm: Màu vàng hơi xám khi ẩm (2,5Y 6/2); thịt nặng; cục 

sắc cạnh; rất cứng khi khô, rất chặt khi ẩm, rất dẻo và dính khi 

ướt; ít rễ lúa; nhiều vệt loang lổ đỏ vàng lẫn vệt glây xám hơi 

xanh; chuyển tầng từ từ. 

53 - 90 cm: Màu vàng hơi xám khi ẩm (2,5Y 6/2); thịt nặng; cục 

sắc cạnh; rất cứng khi khô, rất chặt khi ẩm, rất dẻo và dính khi 

ướt; rất nhiều vệt loang lổ đỏ vàng lẫn ít vệt glây xám hơi xanh; 

chuyển tầng rõ. 

90 - 110 cm: Màu vàng hơi xám khi ẩm (2,5Y 6/2); thịt trung 

bình; cục sắc cạnh; rất cứng khi khô, rất chặt khi ẩm, rất dẻo và 

dính khi ướt; vệt loang lổ đỏ vàng dày đặc, lẫn vệt glây xám hơi 

xanh; có ít kết von ống. 

 

Kết quả phân tích: 

Chỉ tiêu 
                  Tầng đất (cm) 

Đơn vị 
0 - 13 13-25 25-53 53-90 90-110 

pHKCl  4,2 4,9 4,0 3,6 3,7 

OM % 2,3 1,5 0,4 0,4 0,7 

N tổng số % 0,16 0,10 0,03 0,02 0,04 

P2O5 tổng số % 0,10 0,08 0,03 0,04 0,04 

K2O tổng số % 1,78 1,81 1,74 1,69 1,67 

P2O5 dễ tiêu mg/100g đất 14,2 7,4 4,8 4,5 3,6 

K2O dễ tiêu mg/100g đất 6,3 5,4 4,9 6,8 7,6 

Ca
2+

 

(lđl/100g đất ) 

8,3 8,7 4,8 2,8 3,4 

Mg
2+

 1,0 1,5 1,2 1,2 1,0 

CEC đất 13,9 14,1 10,6 10,6 11,0 

Thành phần cấp hạt 

(%), kích thước hạt 

(mm) 

2 - 0,02 66,7 72,5 56,8 37,7 40,1 

0,02 – 0,002 12,4 9,1 19,4 29,2 38,8 

< 0,002 20,9 18,4 23,8 33,1 21,1 
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